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LỜI MỞ ĐẦU 

Trong nền kinh tế thị trƣờng, kế toán là công cụ quan trọng để quản lý vốn, 

tài sản và hoạt động sản xuất kinh doanh của bản thân các doanh nghiệp, đồng 

thời là nguồn thông tin số liệu tin cậy để nhà nƣớc điều hành vĩ mô nền kinh tế, 

kiểm tra, kiểm soát các nghành, các lĩnh vực. Chính vì vậy, việc đổi mới và hoàn 

thiện không ngừng công tác kế toán thích ứng với yêu cầu quản lý trong cơ chế 

kinh tế mới là một vấn đề thực sự bức xúc. 

Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm là khâu trung tâm của 

toàn bộ công tác kế toán ở doanh nghiệp.Từ khi bắt đầu quá trình đổi mới cơ chế 

quản lý ở nƣớc ta hiện nay, công tác kế toán nói chung, kế toán tập hợp chi phí 

và tính giá thành sản phẩm nói riêng đã đƣợc đổi mới khá căn bản. Hệ thống kế 

toán mang tính đặc trƣng của cơ chế kinh tế kế hoạch hóa tập trung tồn tại từ 

nhiều năm đã đƣợc thay thế bằng hệ thống kế toán mới tiếp cận và từng bƣớc 

thích ứng với cơ chế thị trƣờng. 

Kinh tế thị trƣơng là niềm vui và nỗi buồn trong quản lý. Các nhà lãnh đạo 

của các công ty, xí nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế tất bật vì cái gì? Vì lời 

nhuận, vì sự tồn tại, thất bại của doanh nghiệp hay diệt vong. Để đạt đƣợc mục 

đích đó, bài toán hóc búa đặt ra là làm thế nào để tăng lợi nhuận, chỉ có cạnh 

tranh lành mạnh mới làm đƣợc điều đó.Vũ khí đắc lực để cạnh tranh là giảm chi 

phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm. Nếu giảm bớt đƣợc chi phí sản xuất sẽ góp 

phần giảm giá thành, tăng lợi nhuận và sức cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị 

trƣờng. Điều đó đặt ra cho kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phâmr 

một nhiệm vụ quan trọng và nó có ý nghĩa to lớn trong toàn bộ công tác kế toán 

của doanh nghiệp sản xuất. 

Trong thời gian thực tập tại công ty Cổ phần điện nƣớc lắp máy Hải Phòng, 

đối diện với thực trạng quản lý kinh tế, sự quan tâm của doanh nghiệp về vấn đề 

này, kết hợp với nhận thức của bản thân về tầm quan trọng của công tác kế toán 

tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. Công tác tập hợp chi phí 

sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần điện nƣớc lắp máy Hải 
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Phòng đã thể hiện đƣợc vai trò của kế toán chi phí và giá thành. Từ đó có thể rút 

ra kết luận về tính hiệu quả của công tác kế toán tập hợp chi phi và tính giá 

thành sản phẩm có ảnh hƣởng nhƣ thế nào đến quá trình quản lý chi phí. 

Đƣợc sự giúp đỡ của giáo viên hƣớng dẫn T.S Văn Bá Thanh, các cô chú, 

anh chị trong phòng kế toán của công ty Cổ phần điện nƣớc lắp máy Hải Phòng, 

em đã quyết định viết theo đề tài: “ Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí 

sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần điện nƣớc lắp máy Hải 

Phòng”. Khóa luận của em gồm 3 chƣơng: 

Chương 1: Tổng quan về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và 

tính giá thành trong doanh nghiệp. 

Chương 2: Thực trạng về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và 

tính giá thành tại công ty Cổ phần điện nước lắp máy Hải Phòng. 

Chương 3: Một số biện pháp hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí 

sản xuất và tính giá thành tại công ty Cổ phần điện nước lắp máy Hải Phòng. 
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CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP 

HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TRONG 

DOANH NGHIỆP 

1.1 Những vấn đề chung về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 

1.1.1 Chi phi sản xuất 

1.1.1.1. Khái niệm chi phí sản xuất 

- Chi phí là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ hao phí về lao động sống và lao 

động vật hoá cần thiết cho quá trình hoạt động SXKD mà doanh nghiệp phải chi 

ra trong một kỳ kinh doanh. Nhƣ vậy, chỉ đƣợc tính là chi phí của kỳ hạch toán ( 

tháng, quý, năm) những hao phí về tài sản và lao động có liên quan đến khối 

lƣợng sản phẩm sản xuất ra trong kỳ hạch toán. 

- Ngƣợc lại, chi tiêu là sự giảm đi đơn thuần các loại vật tƣ, tài sản, tiền 

vốn của doanh nghiệp bất kể nó đƣợc dùng vào mục đích gì. Tổng số chi tiêu 

cho quá trình sản xuất trong kỳ của DN bao gồm chi tiêu cho quá trình cung cấp, 

quá trình SXKD và chi tiêu cho quá trình tiêu thụ. 

Chi phí và chi tiêu là hai khái niệm khác nhau nhƣng có quan hệ mật thiết 

với nhau. Chi tiêu là cơ sở phát sinh của chi phí, không có chi tiêu thì không có 

chi phí. Chi phí và chi tiêu không những khác nhau về lƣợng mà còn khác nhau 

về thời gian, có những khoản chi tiêu kỳ này nhƣng tính vào chi phí kỳ sau và có 

những khoản tính vào chi phí kỳ này nhƣng thực tế chƣa chi tiêu. Sở dĩ có sự 

khác biệt giữa chi tiêu và chi phí trong các DN là do đặc điểm, tính chất vận 

động và phƣơng thức chuyển dịch giá trị của từng loại tài sản vào quá trình sản 

xuất và yêu cầu kỹ thuật hạch toán chúng. 

1.1.1.2. Phân loại chi phí sản xuất 

Tùy theo việc xem xét chi phí ở góc độ khác nhau, mục đích quản lý chi phí 

khác nhau mà chúng ta lựa chọn tiêu thức phân loại chi phí cho phù hợp. Trong 

doanh nghiệp sản xuất ngƣời ta thƣờng phân loại chi phí sản xuất theo các cách 

nhƣ sau: 
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 Phân loại chi phí theo yếu tố chi phí ( nội dung kinh tế của chi phí). 

Theo cách phân loại này, toàn bộ chi phí sản xuất kinh doanh của doanh 

nghiệp đƣợc chia làm 5 loại: 

_ Chi phí vật tƣ mua ngoài: Là toàn bộ giá trị các loại vật tƣ mua ngoài 

dùng vào hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhƣ chi phí nguyên 

vật liệu chính, vật liệu phụ, nhiên liệu, phụ tùng thay thế… 

_ Chi phí tiền lƣơng và các khoản trích theo lƣơng: Là toàn bộ các khoản 

tiền lƣơng, tiền công doanh nghiệp trả cho những ngƣời tham gia vào hoạt động 

sản xuất kinh doanh, các khoản chi phí trích nộp theo tiền lƣơng nhƣ chi phí 

BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN mà doanh nghiệp phải nộp trong kỳ. 

_ Chi phí khấu hao tài sản cố định: Toàn bộ số tiền khấu hao các loại tài sản 

cố định trích trong kỳ. 

_ Chi phí dịch vụ mua ngoài: Bao gồm toàn bộ số tiền doanh nghiệp phải trả 

cho các dịch vụ mua ngoài nhƣ tiền điện, nƣớc, tiền lƣu phí….phục vụ các hoạt 

động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 

_ Chi phí khác bằng tiền: Là toàn bộ các khoản chi phí bằng tiền ngoài các 

khoản chi phí đã kể ở trên. 

Cách phân loại này có tác dụng rất lớn trong quản lý chi phí sản xuất, nó 

cho biết kết cấu tỉ trọng của từng yếu tố chi phí sản xuất để phân tích đánh giá 

tình hình thực hiện dự toán chi phí sản xuất, lập báo cáo chi phí sản xuất theo 

yếu tố ở bảng thuyết minh báo cáo tài chính. 

 Phân loại theo khoản mục chi phí trong giá thành sản phẩm. 

Theo cách phân loại này những chi phí co cùng công dụng kinh tế sẽ đƣợc 

xếp vào 1 loại, gọi là khoản mục chi phí. Có các khoản mục chi phí sau: 

_ Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp( CPNVLTT): Bao gồm toàn bộ chi phí 

nguyên vật liệu sử dụng để sản xuất sản phẩm. 

_ Chi phí nhân công trực tiếp ( CPNCTT): Bao gồm tiền lƣơng, các khoản 

trích theo lƣơng của công nhân trực tiếp sản xuất của doanh nghiệp. 

_ Chi phí sản xuất chung( CPSXC): Là các khoản chi phí liên quan đến 
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việc phục vụ và quản lý sản xuất trong phạm vi các phân xƣởng, đội sản xuất. 

Cách phân loại này giúp cho doanh nghiệp có thể tập hợp chi phí và tính 

giá thành cho từng loại sản phẩm của doanh nghiệp, quản lý chi phí tại địa điểm 

phát sinh để khai thác khả năng hạ giá thành sản phẩm của doanh nghiệp. 

 Phân loại theo phƣơng pháp tập hợp CPSX vào các đối tƣợng chịu 

chi phí 

_ Chi phí trực tiếp: Là chi phí phát sinh liên quan trực tiếp đến từng đối 

tƣợng chịu chi phí, có thể quy nạp vào từng đối tƣợng chịu chi phí nhƣ: Chi phí 

NVL trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp…. 

_ Chi phí gián tiếp: Là chi phí phát sinh liên quan đến nhiều đối tƣợng chi 

phí khác nhau nhƣ: Chi phí NVL phụ, chi phí quảng cáo,…nên phải tập hợp, 

phân bô cho từng đối tƣợng bằng các phƣơng pháp phân bổ gián tiếp. 

 Phân loại chi phí sản xuất theo mối quan hệ với khối lƣợng sản 

phẩm trong kỳ ( theo cách ứng sử của chi phí) 

Theo cách phân loại này, chi phí sản xuất bao gồm: 

_ Chi phí biến đổi( biến phí): Là những chi phí phụ thuộc vào số lƣợng sản 

phẩm sản xuất ra. 

_ Chi phí cố định( định phí); Là những khoản chi phí không phụ thuộc vào 

số lƣợng sản phẩm sản xuất ra. 

Phân loại chi phí thành chi phí biến đổi và chi phí cố định có tác dụng lớn 

đối với công tác quản trị phục vụ cho việc ra quyết định quản lý cần thiết, giúp 

doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả trên thị trƣờng. 

1.1.2. Giá thành sản phẩm 

1.1.2.1. Khái niệm giá thành sản phẩm 

Sự vận động của quá trình sản xuất trong doanh nghiệp sản xuất gồm có 

hai mặt đối lập nhau nhƣng có mối quan hệ hữu cơ với nhau. Một mặt là các chi 

phí mà doanh nghiệp đã chỉ ra, còn mặt kia là kết quả sản xuất thu đƣợc nhƣ sản 

phẩm, công việc, lao vụ nhất định phục vụ cho nhu cầu xã hội. Do vậy khi sản 

xuất một loại sản phẩm doanh nghiệp phải tính đến lƣợng chi phí bỏ ra để sản 
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xuất và tiêu thụ đƣợc sản phẩm đó. Vì vậy doanh nghiệp phải xác định đƣợc giá 

thành sản xuất ra. 

Giá thành sản phẩm là biểu hiện bằng tiền của chi phí sản xuất tính cho 

một khối lƣợng hoặc một đơn vị sản phẩm( công việc, lao vụ) do doanh nghiệp 

sản xuất đã hoàn thành. 

Giá thành là chỉ tiêu kinh tế tổng hợp, phản ánh kết quả sử dụng các loại tài 

sản, vật tƣ, lao động, tiền vốn trong quá trình sản xuất, đồng thời nó cũng phản 

ánh hiệu quả sản xuất kinh doanh cũng nhƣ tính đúng đắn của các giải pháp tổ 

chức kinh tế - kỹ thuật, công nghệ mà doanh nghiệp đã sử dụng nhằm đặt đƣợc 

mục đích tiết kiệm chi phí sản xuất và hạ giá thành, tăng lợi nhuận cho doanh 

nghiệp. 

1.1.2.2. Phân loại giá thành 

Giá thành sản phẩm là một chỉ tiêu quan trọng phản ánh chất lƣợng sản xuất 

của doanh nghiệp vì để đáp ứng tốt yêu cầu hạch toán và quản lý đúng đủ, chính 

xác thì giá thành đƣợc xem xét dƣới nhiều góc độ và phạm vi tính toán khác 

nhau mà giá thành đƣợc phân thành các loại tƣơng ứng. 

 Phân loại giá thành theo phạm vi phát sinh chi phí: 

Trên góc độ này thì giá thành đƣợc chia lam hai loại: giá thành sản xuất và 

giá thành toàn bộ. 

_ Giá thành sản xuất: Là chỉ tiêu phản ánh tất cả những chi phí liên quan 

đến sản xuất chế tạo sản phẩm trong quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm ( 

bao gồm khoản mục chi phí: chi phí NVL trực tiếp, chi phí NC trực tiếp, chi phí 

sản xuất chung). 

_ Giá thành toàn bộ: Là chỉ tiêu phản ánh toàn bộ các khoản chi phí liên 

quan đến việc sản xuất tiêu thụ sản phẩm. 

 Phân loại giá thành theo thời điểm tính và nguồn số liệu: 

Theo phƣơng pháp này, giá thành sản phẩm đƣợc chia thành ba loại: giá 

thành kế hoạch, giá thành định mức, giá thành thực tế. 

_ Giá thành kế hoạch: Là giá thành sản phẩm đƣợc tính trên cơ sở chi phí 
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sản xuất kế hoạch và sản lƣợng kế hoạch. Việc tính giá thành kế hoạch do bộ 

phận kế hoạch của doanh nghiệp thực hiện và đƣợc tiến hành trƣớc khi bắt đầu 

quá trình sản xuất, chế tạo sản phẩm. Giá thành kế hoạch của sản phẩm là mục 

tiêu phấn đấu của doanh nghiệp, là căn cứ để so sánh, phân tích đánh giá tình 

hình thực hiện kế hoạch giá thành và kế hoạch hạ giá thành của doanh nghiệp. 

_ Giá thành định mức: Là giá thành sản phẩm đƣợc tính toán trên cơ sở 

định mức chi phí hiện hành và chỉ tính cho đơn vị sản phẩm. 

Về việc tính giá thành định mức đƣợc tính trƣớc khi chế tạo sản phẩm, giá 

thành định mức là công cụ quản lý định mức của doanh nghiệp, là thƣớc đo dể 

xác định chính xác kết quả sử dụng tài sản, vật tƣ, lao động trong sản xuất giúp 

cho doanh nghiệp đánh giá đúng đắn các giải pháp kinh tế, kỹ thuật mà đã thực 

hiện nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. 

_ Giá thành thực tế: Là giá thành sản phẩm đƣợc tính trên cơ sở số liệu chi 

phí sản xuất thực tế đã phát sinh, tập hợp đƣợc trong kỳ và sản lƣợng sản phẩm 

thực tế đã sản xuất ra trong kỳ giá thành thực tế chỉ có thể tính toán đƣợc sau khi 

kết thúc quá trình sản xuất chế tạo sản phẩm. 

Giá thành sản phẩm thực tế là chỉ tiêu kinh tế tổng hợp, phản ánh kết quả 

phấn đấu của doanh nghiệp trong việc tổ chức và sử dụng các giải pháp kinh tế, 

tổ chức kỹ thuật để thực hiện quá trình sản xuất sản phẩm, là cơ sở để xác định 

kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của từng doanh nghiệp. 

1.1.3. Mối quan hệ giữa CPSX và giá thành sản phẩm. 

1.1.3.1. Mối quan hệ giữa CPSX và giá thành sản phẩm. 

Chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm có quan hệ chặt chẽ với nhau 

trong quá trình sản xuất và tạo ra sản phẩm. Chi phí biểu hiện mặt hao phí còn 

giá thành biểu hiện mặt kết quả của quá trình sản xuất. Đây là hai mặt thống 

nhất của một quá trình, vì vậy chúng giống nhau về chất. Giá thành sản phẩm và 

chi phí sản xuất đều bao gồm các hao phí về lao động sống và lao động vật hóa 

mà doanh nghiệp đã bỏ ra trong quá trình chế tạo sản phẩm. Tuy nhiên do bộ 

phận chi phí giữa các kỳ không đều nhau nên giá thành và chi phí sản xuất lại 
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khác nhau về lƣợng. Điều đó đƣợc thể hiện ở các điểm sau: 

_ Chi phí sản xuất luôn gắn với một thời kỳ nhất định còn giá thành sản 

phẩm gắn liền với một loại sản phẩm công việc, lao vụ nhất định. 

_ Trong quá trình sản phẩm chỉ bao gồm một phần chi phí thực tế đã phá 

sinh hoặc một phần chi phí sẽ phát sinh ở các kỳ sau nhƣng đã ghi là chi phí ở 

kỳ này. 

_ Giá thành sàn phẩm chứa đựng cả phần chi phí của kỳ trƣớc chuyển 

sang ( Chi phí dở dang đầu kỳ). 

Ta có thể biểu hiện mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản 

phẩm qua sơ đồ sau: 

 

Tổng giá thành sản phẩm = cpsxdd đầu kỳ + cpsxps trong kỳ - cpsxdd cuối kỳ 

Nếu chi phí sản xuất kinh doanh dở dang đầu kỳ và chi phí sản xuất dở 

dang cuối kỳ bằng nhau hoặc các nghành sản xuất không có sản phẩm sở dang 

thì tổng giá thành bằng tổng chi phí phát sinh trong kỳ. 

Tóm lại, CPSX và giá thành SP có mối quan hệ mật thiết, hữu cơ với nhau, 

mối quan hệ này phản ánh tác động tích cực của công việc ứng dụng khoa học 

kỹ thuật vào sản xuất, nên muốn đạt đƣợc thành công trong quá trình quản lý sản 

xuất phải đƣa ra những nguyên tắc kinh tế - kế toán vào công tác quản lý chi phí 

và giá thành SP. 

1.1.3.2. Yêu cầu quản lý CPSX và tính giá thành sản phẩm. 

Bất kỳ một doanh nghiệp nào hoạt động sản xuất kinh doanh trong cơ chế 

thị trƣờng hiện nay cũng đều nhận thức đƣợc tầm quan trọng của nguyên tắc hết 

Chi phí sxdd đk Chi phí sx phát sinh trong kỳ 

A 

B C 

D 

Tổng giá thành sản phẩm Chi phí sxdd cuối kỳ 
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sức cơ bản là phải làm sao đảm bảo lấy thu nhập bù đắp chi phí đã bỏ ra, bảo 

toàn đƣợc vốn và có lãi để tích lũy, tái sản xuất mở rộng, từ đó mới đảm bảo cho 

sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Chìa khóa để giải quyết vấn đề này là 

việc hạch toán ra sao để chi phí sản xuất và giá thành ở mức thấp nhất trong điều 

kiện có thể đƣợc của doanh nghiệp. 

Ngoài ra làm tốt công tác tập hợp chi phí và giá thành sẽ giúp cho doanh 

nghiệp nhìn nhận đúng đắn thực trạng của quá trình sản xuất, quản lý cung cấp 

thông tin một cách chính xác kịp thời cho bộ máy lãnh đạo để đề ra những quốc 

sách, biện pháp tối ƣu nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất, nâng cao chất lƣợng sản 

phẩm, tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp và cũng đồng thời giúp cho doanh 

nghiệp có sự chủ động sáng tạo trong sản xuất kinh doanh. 

1.1.4. Nhiệm vụ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 

Kế toán CPSX và tính giá thành hƣớng đến những mục tiêu cơ bản sau: 

 Cung cấp thông tin về CPSX, giá thành sản phẩm sau mỗi quá trình sản 

xuất để lƣợng hóa giá phí của sản phẩm dở dang, thành phẩm, giá vốn trên cơ sở 

đó cung cấp thông tin về kết quả từng quá trình sản xuất đồng thời công bố giá 

trị sản phẩm dở dang, thành phẩm, giá vốn, lỗ lãi trên báo cáo tài chính. 

 Cung cấp thông tin CPSX và giá thành để kiểm tra, đánh giá tình hình 

thực hiện dự toán CPSX, giá thành sản phẩm và thiết lập các đòn bẩy kinh tế. 

Hiện nay cùng với chất lƣợng sản phẩm, giá thành sản phẩm luôn luôn 

đƣợc coi là mối quan tâm hàng đầu của doanh nghiệp. Phấn đấu hạ giá thành và 

nâng cao chất lƣợng là nhân tố quyết định nâng cao hiệu quả sản xuất kinh 

doanh của doanh nghiệp và nâng cao thu nhập cảu ngƣời lao động. Do đó hạch 

toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm có một vị trí vô cùng quan 

trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nghiệp. 

Giá thành là chi tiêu kinh tế tổng hợp phản ánh chất lƣợng hoạt động sản 

xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Muốn sử dụng chỉ tiêu giá thành sản phẩm 

vào quản lý thì cần thiết phải tổ chức tính đúng, tính đủ giá thành. 
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1.1.5. Nhiệm vụ của kế toán trong việc quản lý chi phí sản xuất và giá thành 

sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất. 

Quản lý chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm là nội dung quan trọng 

hàng đầu trong các doanh nghiệp sản xuất, để đạt đƣợc mục tiêu tiết kiệm và 

tăng cƣờng đƣợc lợi nhuận. Để phục vụ tốt công tác quản lý chi phí và tính giá 

thành sản phẩm, kế toán cần thực hiện tốt các nhiệm vụ: 

_ Xác định đúng đối tƣợng tập hợp chi phí và phƣơng pháp tính giá thành 

thích hợp. 

_ Tính toán và phân tích một cách chính xác, đầy đủ, kịp thời tình hình 

phát sinh chi phí sản xuất ở các bộ phận sản xuất, cũng nhƣ toàn doanh nghiệp. 

_ Tính toán chính xác, kịp thời giá thành của từng loại sản phẩm đƣợc sản 

xuất. 

_ Kiểm tra chặt chẽ tình hình thực hiện các định mức tiêu hao và các dự 

toán chi phí nhằm phát hiện kịp thời các lãng phí sử dụng chi phí không đúng kế 

hoạch, sai mục đích. 

_ Lập các báo cáo về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm, phân tích 

tình hình thực hiện kế hoạch giá thành, đề xuất các biện pháp tiết kiệm chi phí 

sản xuất hạ giá thành sản phẩm. 

1.2.Kế hoạch tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm. 

1.2.1. Kế hoạch tập hợp chi phí sản xuất. 

1.2.1.1. Đối tƣợng tập hợp chi phí sản xuất và phƣơng pháp tập hợp chi phí 

sản xuất, phân bổ chi phí sản xuất. 

*  Đối tƣợng tập hợp chi phí sản xuất: 

Đối tƣợng hạch toán chi phí sản xuất là phạm vi giới hạn mà chi phí sản 

xuất phát sinh cần phải tập hợp nhằm đáp ứng yêu cầu kiểm tra giám sát chi phí 

và yêu cầu tính giá thành. 

Hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp có thể đƣợc tiến hành ở nhiều địa 

điểm, nhiều phân xƣởng, tổ đội sản xuất khác nhau ở từng địa điểm sản xuất lại 

có thể sản xuất chế biến nhiều sản phẩm, nhiều công việc, lao vụ khác nhau theo 
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các quy trình công nghệ sản xuất khác nhau. Do đó chi phí sản xuất của doanh 

nghiệp cũng phát sinh ở nhiều địa điểm, nhiều bộ phận liên quan đến nhiều sản 

phẩm công việc. 

Việc xác định đối tƣợng kế toán CPSX là khâu đầu tiên cần thiết của công 

việc kế toán tập hợp chi phí sản xuất. Từ ghi chép ban đầu, tổng hợp số liệu, tổ 

chức tài khoản và sổ chi tiết đều phải theo đúng đối tƣợng kế toán tập hợp chi 

phí sản xuất đã xác định. 

Kế toán căn cứ vào địa điểm, tình hình cụ thể của doanh nghiệp để xác 

định đối tƣợng tập hợp chi phí dựa trên các căn cứ sau: 

_ Đặc điểm tổ chức kinh doanh của doanh nghiệp. 

_ Mục đích công dụng của chi phí. 

_ Quy trình công nghệ kỹ thuật sản xuất của sản phẩm 

_ Địa điểm phát sinh chi phí 

_ Yêu cầu thông tin của công tác quản lý và trình độ quản lý của doanh 

nghiệp. 

Dựa theo căn cứ và điều kiện thực tế của doanh nghiệp, có thể xác định đối 

tƣợng tập hợp chi phí theo mợt trong các cách sau: 

 Tập hợp chi phí theo từng sản phẩm: từng sản phẩm riêng biệt đƣợc 

chọn là đối tƣợng tập hợp chi phí. Nếu quá trình sản xuất sản phẩm kéo dài qua 

nhiều phân xƣởng trong đó các chi phí đƣợc tập hợp theo từng sản phẩm, các chi 

phí phục vụ quản lý sản xuất đƣợc phân bổ cho từng sản phẩm theo các tiêu thức 

phù hợp. Cách này thƣờng đƣợc áp dụng ở các doanh nghiệp sản xuất hàng loạt 

và khối lƣợng lớn. 

 Tập hợp chi phí theo từng chi tiết sẩn phẩm: Chi phí sản phẩm theo 

cách này thì từng chi tiết, từng đối tƣợng sản phẩm đƣợc xem xét là đối tƣợng 

tập hợp chi phí sản xuất, nhƣng khá phức tạp nên chỉ áp dụng ở những doanh 

nghiệp chuyên môn hóa sản xuất cao, sản phẩm it mặt hàng hay sản phẩm mang 

tính đơn chiếc có ít chi tiết và bộ phận cấu thành các chi tiết có giá trị lớn. 

 Tập hợp chi phí theo nhóm sản phẩm: Chi phí sản xuất đƣợc tập hợp 



Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành tại Công 

ty Cổ phần điện nước lắp máy Hải Phòng 

Sinh viên: Đào Thị Hải Yến – Lớp: QT1105K   23 

và phân loại cho các nhóm sản phẩm cùng loại. Kiểu này thƣờng đƣợc áp dụng 

rộng rãi ở những doanh nghiệp có những qui cách sản phẩm khác nhau. 

 Tập hợp chi phí theo đơn đặt hàng: Mỗi đơn đặt hàng riêng biệt lại có 

một đối tƣợng để tập hợp và phân loại chi phí sản xuất. Sau khi đơn đặt hàng 

đƣợc hoàn thành thì tổng chi phí theo đơn đặt hàng lại chính là tổng giá thành 

thực tế. Loại này thƣờng áp dụng cho những DN có sản phẩm đơn chiếc. 

 Tập hợp chi phí theo giai đoạn công nghệ: Ở loại này thƣờng chú 

trọng đến bán thành phẩm hay thành phẩm, do đó mỗi giai đoạn cồng nghệ nhất 

định là một đối tƣợng để tập hợp chi phí, với các DN mà toàn bộ chi phí để sản 

xuất và lƣợng NVl chính thức đƣợc thực hành chế biến liên tục từ đầu đến cuối 

theo một trình tự công nghệ nhất định. 

 Tập hợp chi phí theo đơn vị sản xuát: Đơn vị ở đây có thể là phân 

xƣởng hay tổ đội sản xuất. 

_ Phƣơng pháp tập hợp chi phí sản xuất 

 + Phƣơng pháp trực tiếp: Áp dụng đối với các chi phí có liên quan đến 

đối tƣợng tập hợp chi phí đã xác định và công tác hạch toán, ghi chép ban đầu 

cho phép quy nạp trực tiếp các chi phí này vào từng đối tƣợng kế toán tập hợp 

chi phí có liên quan. 

 + Phƣơng pháp phân bổ gián tiếp: Đƣợc áp dụng khi một loại chi phí có 

liên quan tới nhiều đối tƣợng kế toán tập hợp chi phí sản xuất, không thể tập hợp 

trực tiếp cho từng đối tƣợng. Trƣờng hợp này phải lựa chọn tiêu chuẩn hợp lý để 

tiến hành phân bổ chi phí cho các đối tƣợng liên quan. 

_ Phân bổ chi phí sản xuất: 

Cuối kỳ chi phí sẽ đƣợc phân bổ theo công thức sau: 

Ci = Ti * H      (i = 1,n ) 

Trong đó: 

H là hệ số phân bổ 

Ci: Chi phí phân bổ cho từng đối tƣợng i 

Ti: Tiêu chuẩn phân bổ cho từng đối tƣợng i 
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      Tổng chi phí cần phân bổ 

                                  H =  

      Tổng tiêu chuẩn dùng để phân bổ 

1.2.1.2. Phƣơng pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất ở doanh nghiệp. 

 Kế toán CPNVL trực tiếp 

Kế toán chi phí NVL trực tiếp là những chi phí về NVl chính, nửa thành 

phẩm mua ngoài, vật liệu phụ, nguyên liệu…Sử dụng trực tiếp cho việc sản 

xuất, chế tạo sản phẩm. Các chi phí này thƣờng đƣợc xây dụng theo định mức 

chi phí và tổ chức quản lý theo định mức. 

+ Với phƣơng pháp KKTX: Chi phí NVL trực tiếp căn cứ vào các chứng từ 

xuất kho để tính ra giá trị thực tế của NVL trực tiếp xuất dùng. 

+ Với phƣơng pháp KKĐK: Căn cứ vào giá trị NVL tồn đầu kỳ, giá trị 

thực tế NVl nhập trong kỳ và kết quả kiểm kê cuối kỳ để tính giá trị thực tế NVl 

xuất dùng. 

Giá trị thực tế 

NVL xuất 

dung 

= 

Giá trị thực tế 

NVL tồn đầu 

kỳ 

+ 

Giá trị thực tế 

NVL nhập 

trong kỳ 

- 

Giá trị thực tế 

NVL tồn cuối 

kỳ 

Thông thƣờng chi phí NVL trực tiếp có liên quan trực tiếp đến từng đối 

tƣợng tập hợp chi phí. Do đó có thể tổ chức tập hợp theo phƣơng pháp ghi trực 

tiếp. Trƣờng hợp sử dụng, nguyên liệu, vật liệu có liên quan tới nhiều đối tƣợng 

không thể ghi trực tiếp cho từng đối tƣợng đƣợc thì phải lựa chọn tiêu thức hợp 

lý để tiến hành phân bổ dùng cho các đối tƣợng có liên quan theo công thức: 

                                 ΣC 

                                 Dck =   Ti 

                                                              ΣT 

Trong đó  Ci : Chi phí nguyên vật liệu phân bổ cho đối tƣợng i 

                ΣC: Tổng chi phí nguyên vật liệu đã tập hợp đƣợc 

        ΣT : Tổng tiêu thức để phân bổ cho tất cả các đối tƣợng 

         Ti : Tiêu thức phân bổ của đối tƣợng i  
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@ Đối với phƣơng pháp KKTX: 

Để tập hợp và phân bổ chi phí nguyên vật liệu, vật liệu trực tiếp, kế toán sử 

dụng TK 621 “ Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp” 

_ Kết cấu TK 621 

+ Bên nợ: Tập hợp chi phí NVL trực tiếp thực tế phát sinh liên quan đến 

việc sản xuất chế tạo các sản phẩm hay trực tiếp thực hiện lao vụ , dich vụ. 

+ Bên có: - Giá trị NVL xuất dùng không hết nhập lại kho hay chuyển kỳ 

sau. 

+ Kết chuyển và phân bổ giá trị NVL trực tiếp để tính giá thành. 

+ TK 621 không có số dƣ cuối kỳ. 

 

Sơ đồ số 01: SƠ ĐỒ HẠCH TOÁN CPNVL TRỰC TIẾP THEO PHƢƠNG 

PHÁP KKTX 

 

 

 

 

 

 

   TK 632 

Phần chi phí NVLTT vƣợt mức 

   Bình thƣờng KC vào GVHB 

TK154 

TK1331 

TK152 TK621 TK 152 

TK 111,112, 331 

NVL xuất dùng trực tiếp 

để sản xuất 

NVL không dùng hết trả lại 

nhập kho 

Kết chuyển CPNVLTT để 

dùng tính giá thành SP 

Giá trị NVL mua ngoài 

dùng trực tiếp sx 

Thuế VAT đƣợc 

khấu trừ của VL 

mua ngoài 
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  * Đối với phƣơng pháp KKĐK 

Khi doanh nghiệp sử dụng hạch toán hàng tồn kho theo phƣơng pháp KKĐK, thì 

dùng 611 – mua hàng 

_ Kết cấu TK 611 – mua hàng 

+ Bên nợ:    - Giá trị thực tế của hàng hóa, nguyên liệu,vật liệu tồn đầu kỳ 

          - Giá trị thực tế của nguyên liệu, vật liệu, hàng hóa mua vào 

trong kỳ. 

+ Bên có:   - Giá trị vật liệu, dụng cụ tồn kho cuối kỳ 

         - Giá trị vật liệu, dụng cụ xuất trong kỳ 

                   - Các khoản chiết khấu, giảm giá khi mua vật liệu, công cụ, 

dụng cụ đƣợc hƣởng. 

         - Giá trị vật liệu thiếu hụt mất mát nếu có 

 + TK 611 không có số dƣ cuối kỳ 

Sơ đồ số 02: SƠ ĐỒ HẠCH TOÁN CPNVL TRỰC TIẾP THEO 

PHƢƠNG PHÁP KKĐK 

 

 

 

Thuế GTGT 

Trị giá NVL mua vào 

trong kỳ 

TK 111,112,113 

TK152 

Kết chuyển NVL  tồn 

Kho đầu kỳ 

  TK 611 

KC NVL tồn 

    cuối kỳ 

TK 152 TK 621 

Trị giá NVL xuất dùng trong kỳ 

TK 1331 

Đƣợc khấu 

trừ 



Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành tại Công 

ty Cổ phần điện nước lắp máy Hải Phòng 

Sinh viên: Đào Thị Hải Yến – Lớp: QT1105K   27 

Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 

Chi phí nhân công trực tiếp là toàn bộ những khoản tiền lƣơng, phụ cấp 

mang tính chất lƣơng mà doanh nghiệp phải trả cho ngƣời lao động trực tiếp sản 

xuất sản phẩm, thực hiện các lao vụ, dịch vụ. Ngoài ra chi phí nhân công trực 

tiếp còn bao gồm các khoản trích theo quỹ BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN theo 

tỷ lệ quy định với khoản lƣơng trên. 

Tài khoản sử dụng: để tập hợp và phân bổ chi phí nhân công trực tiếp, kế 

toán sử dụng TK 622 : “ chi phí nhân công trực tiếp” 

Kết cấu: 

+ Bên nợ: tập hợp chi phí nhân công trực tiếp tham gia vào hoạt động sản 

xuất bao gồm: tiền công, tiền lƣơng,… các khoản trích theo lƣơng thực tế phát 

sinh trong kỳ. 

+ Bên có: Kết chuyển chi phí nhân công trực tiếp 

 TK 622 không có số dƣ cuối kỳ 

Sơ đồ số 03: SƠ ĐỒ HẠCH TOÁN CHI PHÍ NHÂN CÔNG TRỰC TIẾP 

 

 

 

TK 334 

Tiền lƣơng và các khoản phụ cấp 

Lƣơng 

Phép thực 

tế 

    TK 335 

Trích trƣớc 

Lƣơng nghi 

phép 

   TK 622 

Kết chuyển CPNCTT 

Để tính giá thành 

TK 154 

Phần CPNC vƣợt trên 

mức bình thƣờng 

đƣợc KC vào GVHB 

Các khoản trích theo lƣơng của 

     Công nhân sản xuất 

TK 338 
TK 632 
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 Kế toán chi phí sản xuất chung 

Chi phí sản xuất chung là những khoản chi phí cần thiết khác phục vụ cho 

quá trình sản xuất phát sinh ở các phân xƣởng, bộ phận sản xuất. Chi phí 

sản xuất chung bao gồm: 

+ Chi phí nhân viên phân xƣởng 

+ Chi phí vật liệu 

+ Chi phí về công cụ, dụng cuản xuất  

+ Chí phí khấu hao TSCĐ 

+ Chi phí dich vụ mua ngoài 

+ Chi phí khác bằng tiền 

- Tài khoản sử dụng: Để theo dõi các tài khoản chi phí sản xuất chung, kế 

toán sử dụng TK 627 “ Chi phí sản xuất chung” chi tiết cho từng phân xƣởng, bộ 

phân sản xuất, dịch vụ. 

- Kết cấu tài khoản 

+ Bên nợ: _ Chi phí sản xuất chung phát sinh trong kỳ 

+ Bên có: _ Các khoản giảm chi phí sản xuất chung 

_Kết chuyển chi phí sản xuất chung vào chi phí sản xuất sản phẩm hay lao 

vụ, dịch vụ 

+ TK 627 – cuối kỳ không có số dƣ cuối kỳ 

       _TK 627 đƣợc ghi chi tiết thành 6 tiểu khoản: 

      + TK 6271: Chi phí nhân viên phân xƣởng 

      + TK 6272: Chi phí vật liệu 

      + TK 6273: Chi phí dụng cụ sản xuất 

      + TK 6274: Chi phí khấu hao TSCĐ 

      + TK 6277: Chi phí dịch vụ mua ngoài 

      + TK 6278: Chi phí khác bằng tiền 
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Sơ đồ số 04: SƠ ĐỒ HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG 

 

TK 154 

Kết chuyển chi phí SXC để 

tính giá thành 

Chi phí SXC cố định không 

đƣợc phân bổ 

   TK 632 

TK 111, 152,… 

Các khoản thu giảm chi 

TK 627 TK 334 

Chi phí nhân viên 

TK 338 

Các khoản trích 

theo lƣơng 

TK 152 

Chi phí NVL 

TK 153 
Chi phí CCDC 

TK142,242 
Cphí 

Trả trƣớc CP trả 

trƣớc 

dài 

hạn 

TK 335 

Chi phí phải trả 

TK 214 Khấu hao TSCD 

TK 111,112 
CP mua ngoài 

TK 133 

Thuế GTGT đc khấu trừ 
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Các chi phí sản xuất chung thƣờng đƣợc hạch toán chi tiết theo từng nơi 

phát sinh chi phí sau đó mới tiến hành phân bổ cho các đối tƣợng chịu chi phí 

liên quan theo những tiêu thức phân bổ hợp lý nhƣ: Theo định mức chi phí sản 

xuất chung, chi phí trực tiếp, tiền lƣơng công nhân sản xuất ở từng bộ phận… 

                                       Tổng CPSXC cần phân bổ          

Mức CPSXC phân   =  x    Tiêu thức phân        

bổ cho đôi tƣợng i              Tổng tiêu thức để phân bổ cho          bổ đối tƣợng i 

     tất cả các đối tƣợng 

 Tổng hợp chi phí sản xuất. 

Sau khi hạch toán các loại chi phí sản xuất chủ yếu, đến cuối kỳ các chi phí 

đều đƣợc tập hợp vào tài khoản tổng hợp chi phí sản xuất để phục vụ cho việc 

tính giá thành sản phẩm, lao vụ của toàn doanh nghiệp. 

_ Nếu doanh  nghiệp áp dụng phƣơng pháp KKTX, thì sử dụng TK 154: “ 

chi phí sản xuất kinh doanh dở dang” để tập hợp toàn bộ chi phí sản xuất trong 

kỳ. 

_ Nếu doanh nghiệp áp dụng phƣơng pháp KKĐK, thì TK 154 chỉ để 

phản ánh giá trị sử dụng dở dang dƣ đầu kỳ, cuối kỳ. Để tập hợp chi phí trong 

kỳ, doanh nghiệp sử dụng TK 631: “ Giá thành sản xuất” 

 Đối với doanh nghiệp áp dụng phƣơng pháp KKTX 

Tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm dùng TK 154: “ Chi 

phí sản xuất kinh doanh dở dang” 

+ Bên nợ: 

_ Các chi phí NVL trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất 

chung kết chuyển cuối kỳ. 

_ Kết chuyển chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang cuối kỳ ( trƣờng hợp 

doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phƣơng pháp KKĐK) 

+ Bên có: 

_ Trị giá phế liệu thu hồi, giá trị sản phẩm hỏng không sửa chữa đƣợc 

_ Trị giá nguyên liệu, vật liệu, hàng hóa gia công xong nhập lại kho hoặc 
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chuyển đi bán. 

_ Chi phí thực tế của khối lƣợng lao vụ, dụng cụ đã hoàn thành cung ứng 

cho khách hàng. 

_ Kết chuyển chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang đầu kỳ ( trƣờng hợp 

doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phƣơng pháp KKĐK) 

+ Số dƣ: bên nợ - phản ánh chi phí sản xuất, kinh doanh còn dd cuối kỳ 

Sơ đồ số 05: SƠ ĐỒ HẠCH TOÁN CPSX SẢN PHẨM THEO PHƢƠNG 

PHÁP KKTX 

 

TK 621 

TK 622 

TK 627 

DDĐK 

Kết chuyển CP NVL trực tiếp 

Kết chuyển CPNCTT 

Kết chuyển CPSXC 

Σphát sinh Z 

DDCK 

TK 632 

TK 157 

TK 152, 111 TK  154 

Các khoản ghi giảm CP 

Nhập kho thành phẩm 

Bán TT ko nhập kho 

Gửi bán TT ko nhập 

kho 

TK 155 

Kết chuyển chi phí SXC cố định không đƣợc phân bổ 
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 Đối với doanh nghiệp sử dụng phƣơng pháp KKĐK 

Tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm dùng TK 631 “ Giá 

thành sản xuất” 

+ Bên nợ: - Kết chuyển giá trị sản phẩm, lao vụ dở dang đầu kỳ 

      - Chi phí sản xuất thực tế phát sinh trong kỳ 

+ Bên có: - Kết chuyển giá trị sản phẩm lao vụ dở dang cuối kỳ 

                - Các khoản phải ghi giảm chi phí sản xuất sản phẩm 

      - Tổng giá thành thực tế sản phẩm, lao vụ hoàn thành trong kỳ 
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Sơ đồ số 06: SƠ ĐỒ HẠCH TOÁN CP SX SẢN PHẨM THEO PHƢƠNG 

PHÁP KKĐK 

 

 

 

TK 627 
Kết chuyển CPSXC 

TK 622 

Kết chuyển chi phí 

Nhân công trực tiếp 

Giá thành sản xuất Sp 

Hoàn thành nhập  kho 

hoặc bán thẳng 

TK 632 

Kết chuyển CP NVL TT 

TK 621 

Kết chuyển giá trị 

SPDD cuối kỳ Kết chuyển Cp giá trị  

SP dở dang đầu kỳ 

TK 154 TK 631 TK 154 

Kết chuyển CPSXC cố định không đƣợc phân bổ 
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1.2.1.3 Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ 

SPDD là khối lƣợng sản phẩm, công việc còn dang trong quá trình sản 

xuất, chế biến đang nằm trong dây chuyền công nghệ hoặc đã hoàn thành một 

vài quy trình chế biến nhƣng còn phải gia công chế biến tiếp mới trở thành 

thành phẩm. 

Trong trƣờng hợp này, CPSX đã tập hợp trong kỳ không chỉ liên quan đến 

sản phẩm, công việc đã hoàn thành mà còn liên quan đến những sảm phẩm, 

công việc còn đang dở dang. 

Việc tính giá SPDD hợp lý là một trong những yếu tố quyết định đến tính 

trung thực hợp lý của giá thành sản xuất sản phẩm hoàn thành trong kỳ. Tuy 

nhiên, việc tính toán sản phẩm dở dang là một công việc phức tạp, khó có thể 

chính xác tuyệt đối. Tùy thuộc vào tình hình tổ chức sản xuất quy trình công 

nghệ, tính chất cấu thành của chi phí và trình độ quản lý cảu từng doanh nghiệp 

để vận dụng phƣơng pháp tính giá sản phẩm dở dang cuối kỳ thích hợp. 

Để phục vụ cho việc tính giá thành sản phẩm, trên cơ sở kết quả kiểm kê 

xác định đƣợc giá trị các bộ phận sản phẩm làm dở theo một trong các phƣơng 

pháp sau: 

1. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo chi phí NVL trực tiếp( NVL 

chính) 

Trong trƣờng hợp doanh nghiệp sản xuất có chi phí NVL trực tiếp chiếm tỷ 

trọng lớn và chủ yếu trong giá thành sản phẩm và sản phẩm dở dang nhỏ, 

không chênh lệch  nhiều giữa các kỳ doanh nghiệp áp dụng phƣơng pháp này 

để đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ. 

Theo phƣơng pháp này, ngƣời ta giả định trong giá trị sản phẩm dở dang 

cuối kỳ có CPNVL trực tiếp (CPNVL chính), còn các chi phí khác tính hết cho 

thành phẩm.  

Chi phí sản phẩm dở dang cuối kỳ đƣợc tính theo công thức:  

                                                               DĐK + Cn 

                                                  DCK =                        x QD 

                                                               QSP + QD 
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 Trong đó: 

  DĐK,  DCK : Chi phí sản phẩm dở dang đầu kỳ và cuối kỳ 

 

  Cn  : Chi phí NVL trực tiếp phát sinh 

   

  QSP : Số lƣợng sản phẩm hoàn thành trong kỳ 

 

  QD : Số lƣợng sản phẩm dở dang cuối kỳ 

Trƣờng hợp doanh nghiệp chỉ tính cho sản phẩm làm dở cuối kỳ phần chi 

phí NVL chính trực tiếp thì cần tổ chức kế toán chi tiết khoản mục chi phí NVl 

trực tiếp thành CPNVL chính và các CPNVL trực tiếp khác. 

Nếu quy trình của doanh nghiệp là phức tạp, chế biến kiểu liên tục, qua 

nhiều giai đoạn thì sản phẩm làm dở cuối kỳ ở giai đoạn đầu tính theo NVLTT, 

còn các giai đoạn tiếp theo tính theo giá trị của bán thành phẩm của giai đoạn 

trƣớc chuyến sang, coi đó là NVLTT của giai đoạn tiếp theo. 

Phƣơng pháp này có ƣu điểm là tính toán đơn giản, dễ làm, khối lƣợng tính 

toán ítnhuwng kém chính xác vì chỉ tính đến khoản CPNVL mà không tính đến 

chi phí nhân công trực tiếp và chi phí sản xuất chung. 

2. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo mức độ sản phâm hoàn thành 

tƣơng đƣơng. 

Theo phƣơng pháp này, kế toán căn cứ vào số lƣợng và mức độ hoàn thành 

của sản phẩm dở dang để quy đổi từ sản phẩm dở dang ra sản phẩm hoàn thành 

rồi xác định từng khoản mục chi phí nằm trong sản phẩm dở dang cuối kỳ. 

Đối với chi phí bỏ dần vào sản xuất (thƣờng là chi phí nhân công trực tiếp) 

thì đƣợc coi nhƣ hoàn thành 100% và đƣợc tính theo công thức: 

                                                  DĐKVl + CVLTT 

                                           DCKVL =                             x QD 

                                                               QSP + QD 
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Đối với chi phí bỏ dần vào quá trình sản xuất (thƣờng là chi phí NCTT, 

CPSXC) thì chỉ đƣợc phân bổ sản phẩm dở dang theo mức độ hoàn thành thực 

tế và đƣợc tính theo công thức sau: 

 Đối với khoản mục NCTT: 

DĐKNC + CNCTT 

                                          DCKNC =                                   x Qqd 

                                                               QSP + Qqd 

 Đối với khoản mục chi phí sản xuất chung: 

DĐKSXC + CSXC 

                                           DCKSXC =                             x Qqd 

                                                               QSP + Qqd 

Trong đó:     Qqd   = QD x % hoàn thành 

Qqd      : Số lƣợng sản phẩm quy đổi 

 QD     : Số lƣợng sản phẩm dở dang 

QSP    : Số lƣợng sản phẩm hoàn thành 

DCKNC, DĐKNC : Chi phí nhân công dở dang cuối kỳ, đầu kỳ 

DCKNVL, DĐKNVL : Chi phí NVL dở dang cuối kỳ, đầu kỳ 

DCKSXC, DĐKSXC : Chi phí SXC dở dang cuối kỳ, đầu kỳ 

CNCTT  : Chi phí nhân công phát sinh trong kỳ 

CNVLTT : Chi phí NVL phát sinh trong kỳ 

CSXC    : Chi phí SXC phát sinh trong kỳ 

Phƣơng pháp này có mức độ chính xác cao nhƣng mức độ tính toán phức 

tạp. Do vậy chỉ áp dụng cho những doanh nghiệ có khối lƣợng sản phẩm dở 

dang lớn. 

3. Phƣơng pháp đánh giá sản phẩm dở dang theo 50% chi phí chế biến 

Để đơn giản cho việc kiểm tra, tính giá sản phẩm dở dang, trong trƣờng 

hợp sản phẩm dở dang của doanh nghiệp có khối lƣợng lớn, mức độ hoàn thành 

không đồng đều thì kế toán có thể giả định mức độ hoàn thành của sản phẩm dở 

dang là 50% để phân bổ chi phí chế biến của mỗi giai đoạn cho sản phẩm dở 
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dang giông nhƣ phƣơng pháp trên. 

4. Phƣơng pháp sản phẩm dở dang cuối kỳ theo chi phí sản xuất định mức 

hoặc chi phí sản xuất kế hoạch. 

Phƣơng pháp này chỉ áp dụng thích hợp với những doanh nghiệp có quy 

trình công nghệ sản xuất sản phẩm ổn định, đã xây dựng đƣợc các định mức 

kinh tế kỹ thuật tƣơng đối hợp lý và các định mức đã đƣợc thực hiện có nề nếp 

thƣờng xuyên, việc tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản 

phẩm có trình độ nghiệp vụ vững vàng, chế độ hạch toán ban đầu có nề nếp chặt 

chẽ. 

Trƣớc hết, kế toán phải căn cứ vào sản lƣợng sản phẩm dở dang đã kiểm kê 

và định mức từng khoản mục chi phí ở từng công đoạn sản xuất để tính chi phí 

sản xuất theo định mức cho sản lƣợng sản phẩm dở dang ở từng công đoạn, sau 

đó tổng hợp lại theo từng loại sản phẩm. Trong phƣơng pháp này các khoản mục 

chi phí cho sản lƣợng sản phẩm dở dang còn phụ thuộc mức độ chế biến hoàn 

thành của chúng. 

DCKNVL = QD x Cđmkh 

DCK (622, 627) = QD x Cđmkh x MHT 

 

Trong đó:   DCKNVL  : Chi phí NVL dở dang cuối kỳ 

          QD             : Số lƣợng sản phẩm dở dang 

           Cđmkh     : Chi phí định mức kế hoạch 

           MHT        : Mức độ hoàn thành 

          DCK           : Chi phí dở dang cuối kỳ 

1.1.2. Kế toán thiệt hại sản phẩm hỏng trong sản xuất: 

1.1.2.1. Kế toán thiệt hại về sản phẩm hỏng. 

Sản phẩm hỏng là sản phẩm không thỏa mãn các tiêu chuẩn chất lƣợng và 

các đặc điểm kỹ thuật của sản xuất về màu sắc, kích cỡ, trọng lƣợng, cách thức 

lắp ráp. Tùy theo từng mức độ hỏng mà sản phẩm hỏng đƣợc chia làm 2 loại: 

_ Sản phẩm hỏng có thể sửa chữa đƣợc: là những sản phẩm hỏng mà về 
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mặt kỹ thuật có thể sửa chữa đƣợc và việc sửa chữa có lợi về mặt kinh tế. 

_ Sản phẩm hỏng không thể sửa chữa đƣợc: Là những sản phẩm hỏng 

mà về mặt kỹ thuật không thể sửa chữa đƣợc hoặc có thể sửa chữa đƣợc nhƣng 

không có lợi về mặt kinh tế. 

Hiện nay trong một số doanh nghiệp ở nƣớc ta có quy định sản phẩm hỏng 

trong định mức và sản phẩm hỏng ngoài định mức. Đối với sản phẩm hỏng trong 

định mức thƣờng đƣợc quy định theo tỷ lệ nhất định và những chi phí đối với 

sản phẩm hỏng trong định mức đƣợc coi là chi phí chính phẩm. Còn đối với chi 

phí sản phẩm hỏng ngoài định mức là những sản phẩm hỏng ngoài dự kiến, 

ngoài những quy định do những nguyên nhân bất thƣờng không lƣờng trƣớc 

đƣợc và khi đã đƣợc xác định, có ý kiến giải quyết thì xem nhƣ nó là một khoản 

chi phí về thiệt hại, những phí tổn bất thƣờng. 

Đối với sản phẩm hỏng trong định mức thì chi phí đó vẫn tính vào chi phí 

chung trong quá trình sản xuất. Còn đối với sản phẩm hỏng ngoài định mức thì 

phải hạch toán riêng vào tài khoản 154 và đƣợc chi tiết theo sản phẩm hỏng 

ngoài định mức. 



Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành tại Công 

ty Cổ phần điện nước lắp máy Hải Phòng 

Sinh viên: Đào Thị Hải Yến – Lớp: QT1105K   39 

Sơ đồ số 07: SƠ ĐỒ HẠCH TOÁN THIỆT HẠI VỀ SẢN PHẨM HỎNG 

 

Khoản thiệt hại về 

sản phẩm hỏng 

KC giá 

trị sản 

phẩm 

hỏng 

Ko sửa 

chữa đƣợc 

TK 632 

SP hỏng do gửi bán 

TK 157 

SP hỏng do dây 

chuyền sx 

 TK 155 

TK 154 

Số SP hỏng do dây chuyền SX 

TK 811 

Xử lý bồi thƣờng 

hoặc thu hồi phế liệu 

TK 152,153,334,338,214 TK 154 TK1388,152 

CP sửa chữa SP hỏng có thể  

sửa chữa đƣợc 

SP hỏng đang trong tgian bảo hành 
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1.1.2.2. Kế toán thiệt hại về ngừng sản xuất. 

Trong thời gian ngừng sản xuất vì những nguyên nhân chủ quan hoặc 

khách quan( thiên tai, dịch họa, thiếu nguyên vật liệu, máy móc hỏng….) các 

doanh nghiệp vẫn phải bỏ ra một số khoản chi phí để duy trì hoạt động nhƣ tiền 

công lao động, khấu hao TSCD, chi phí bảo dƣỡng…Những khoản chi phí chỉ ra 

trong thời gian đó đƣợc coi là những thiệt hại khi ngừng sản xuất. 

Chi phí thiệt hại khi ngừng sản xuất phải đƣợc theo dõi riêng và sau khi đã trừ 

phần thu hồi phế liệu ( nếu có) thì số còn lại đƣợc coi là khoản thiệt hại ngừng 

sản xuất và ghi vào TK 811. 

Sơ đồ số 08:  SƠ ĐỒ HẠCH TOÁN THIỆT HẠI NGỪNG SẢN XUẤT 

NGOÀI KẾ HOẠCH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3. Kế toán tính giá thành sản phẩm 

1.2.3.1. Đối tƣợng tính giá thành: 

 Xác định đối tƣợng tính giá thành là công việc đầu tiên trong công tác giá 

thành sản phẩm. Trong doanh nghiệp đối tƣợng tính giá thành là kết quả sản 

xuất thu đƣợc từ những sản phẩm, công việc, lao vụ nhất định đã hoàn thành. 

Đối tƣợng tính giá thành sản phẩm cũng phải căn cứ vào đặc điểm cơ cấu 

tổ chức sản xuất, đặc điểm quy trình công nghệ, kỹ thuật sản xuất sản phẩm, đặc 

điểm tính chất sản phẩm, yêu cầu hạch toán kinh tế và quản lý doanh nghiệp. 

TK 152,334,111,112,331 TK1388, 152 TK 621,622, 627 TK154(T/hại ngừng sx) 

CP phát sinh liên 

quan t/hại ngừng sx 

ngoài kế hoạch 

K/chuyển cp về thiệt hại 

ngừng sx ngoài kế hoạch 

Bồi thƣờng, thu hồi 

phế liệu 

Thiệt hại ngừng sx 

ngoài kế hoạch 

TK 811 
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Trong doanh nghiệp sản xuất, tùy đặc điểm tình hình cụ thể mà đối tƣợng tính 

giá thành có thể là: 

_ Từng sản phẩm, công việc, đơn đặt hàng đã hoàn thành. 

_ Từng sản phẩm, chi tiết, bộ phận sản xuất. 

_ Từng công trình, hạng mục công trình. 

1.2.3.2. Kỳ tính giá thành. 

Thông thƣờng doanh nghiệp sản xuất sản phẩm với khối lƣợng lớn, chu kỳ 

sản xuất ngắn và xen kẽ liên tục thi kỳ tính giá thành thích hợp là hàng tháng. 

Còn nếu tổ chức sản xuất đơn chiếc hoặc hàng loạt theo từng đơn đặt hàng chỉ 

hoàn thành khi kết thúc chu kỳ tính. Giá thành thích hợp là vào thời điểm sản 

phẩm hoặc hàng loạt sản phẩm đó hoàn thành nhƣ vậy kỳ tính giá thành của sản 

phẩm trong trƣờng hợp này có thể không trùng với kỳ báo cáo. 

1.2.3.3. Phƣơng pháp tính giá thành sản phẩm. 

Phƣơng pháp tính giá thành sản phẩm là một phƣơng pháp hoặc một hệ 

thống phƣơng pháp đƣợc sử dụng để tính giá thành sản phẩm đơn vị. Nó mang 

tính thuần túy kỹ thuật tính toán chi phí cho từng đối tƣợng tính giá thành. Việc 

lựa chọn phƣơng pháp tính giá thành chủ yếu phụ thuộc vào đặc điểm về đối 

tƣợng hạch toán chi phí sản xuất. Tính giá thành sản phẩm thƣờng sử dụng các 

phƣơng pháp sau: 

* Phƣơng pháp trực tiếp( giản đơn): 

Phƣơng pháp này áp dụng thích hợp ở những DN mà một đối tƣợng tính 

giá thành tƣơng ứng với một đối tƣợng tập hợp chi phí. Chi phí sản xuất đƣợc 

tập hợp theo từng đối tƣợng. Đến kỳ tính giá thành, kế toán dựa vào số tập hợp 

chi phí sản xuất và kết quả kiểm kê, tính giá sản phẩm dở dang để tính giá thành 

sản phẩm hoàn thành theo công thức: 

        * Z = DĐK + C - DCK 

                                                                        Z 

                                                           * z =                   

                                                                      Q 
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        Trong đó: Z, z : tổng giá thành sản xuất thực tế hoặc giá thành đơn vị của  

            sản phẩm, dịch vụ đã hoàn thành. 

                        C : tổng chi phí sản xuất đã tập hợp đƣợc trong kỳ theo từng đối  

                               tƣợng. 

                        DĐK, DCK : trị giá của sản phẩm dở dang đầu kỳ và cuối kỳ. 

                Q : sản lƣợng sản phẩm, lao vụ hoàn thành. 

Phƣơng pháp này có ƣu điểm là tính toán nhanh, đơn giản, không yêu cầu 

trình độ cao. 

* Phƣơng pháp tính giá theo đơn đặt hàng: 

Phƣơng pháp tính giá theo đơn đặt hàng áp dụng thích hợp với những DN 

sản xuất đơn chiếc, hàng loạt theo đơn đặt hàng. Sau khi sản xuất và giao hàng 

xong cho khách hàng thì sản phẩm đó không tiếp tục sản xuất nữa. Đối tƣợng 

hạch toán chi phí là từng đơn đặt hàng và đối tƣợng tính giá thành là giá thành 

sản phẩm trong đơn đặt hàng đó. Cách tính này không quan tâm đến tính chất 

đơn giản hay phức tạp của quy trình sản xuất. 

Khi một đơn đặt hàng mới đƣợc đƣa vào sản xuất, kế toán phải mở ngay 

cho mỗi một mặt hàng đó một bảng tính giá thành, cuối mỗi tháng căn cứ chi phí 

sản xuất đã đƣợc tập hợp ở từng phân xƣởng, đội sản xuất theo từng  đơn dặt 

hàng trong sổ kế toán chi tiết sản phẩm sản xuất ghi sang các bảng tính giá thành 

có liên quan. Nếu đơn đặt hàng đó chƣa hoàn thành thì kế toán chƣa tính giá 

thành mà tập hợp vào chi phí sản xuát kinh doanh dở dang. Trƣờng hợp đơn đặt 

hàng đó hoàn thành thi kế toán tổng hợp lại tính tổng giá thành, chia số lƣợng 

thành phẩm tính giá thành đơn vị. 

*Phƣơng pháp tổng cộng chi phí: 

Phƣơng pháp này thƣờng đƣợc áp dụng khi một đối tƣợng tính giá thành 

tƣơng ứng với nhiều đối tƣợng tập hợp chi phí sản xuất( chãng hạn nhƣ một loại 

sản phẩm mà phải trải qua nhiều công đoạn chế biến, mỗi giai đoạn là một phân 

xƣởng). Theo phƣơng pháp này giá thành sản phẩm đƣợc xác định trên cơ sở 

phân bổ chi phí của từng đối tƣợng tập hợp chi phí sản xuất ( phân cƣởng cho 
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sản phẩm hoàn thành). 

Z= Z1 + Z2 + ….+ Zn 

Trong đó: Z: Giá thành sản phẩm 

        Z1, Z2,…,Zn: Giá thành hay tổng chi phí sản xuất của giai 

đoạn hoặc bộ phân 1, 2,…,n. 

* Phƣơng pháp hệ số: 

Phƣơng pháp này áp dụng thích hợp trong trƣờng hợp cùng một quy trình 

công nghệ sản xuất, sử dụng một loại nguyên vật liệu, kết quả thu đƣợc nhiều 

loại sản phẩm khác nhau. Trong trƣờng hợp này, đối tƣợng tập hợp chi phí sản 

xuất là toàn bộ quy trình công nghệ sản xuất, đối tƣợng tính giá thành là từng 

loại đối tƣớnganr phẩm. ( Một đối tƣợng tập hợp chi phí có liên quan đến nhiều 

đối tƣợng tính giá thành). 

Phƣơng pháp này kế toán căn cứ vào hệ số quy đổi tất cả các loại sản 

phẩm về một loại sản phẩm gốc, sau đó tính giá thành đơn vị của sản phẩm và 

các sản phẩm khác. 

                                                 Q =   QiHi 

        Trong đó:  Q: tổng số sản lƣợng sản phẩm thực tế hoàn thành quy đổi ra            

sản lƣợng  sản phẩm tiêu chuẩn. 

                          Qi : sản lƣợng sản xuất thực tế của sản phẩm i 

                          Hi : hệ số quy đổi của sản phẩm i 

_ Tính tổng giá thành và giá thành đơn vị của từng loại sản phẩm: 

                               DĐK + C - DCK                                              Zi 

                   Zi =      x QiHi       ;          zi   =         

                     Q                                                          Qi 

 * Phƣơng pháp tính giá thành theo tỷ lệ: 

 Điều kiện vận dụng của phƣơng pháp này cũng tƣơng tự nhƣ phƣơng 

pháp hệ số, chỉ khác là doanh nghiệp đã xây dựng đƣợc chỉ tiêu giá thành kế 

hoạch cho từng đối tƣợng. Theo phƣơng pháp này, căn cứ vào tổng giá thành 

thực tế đã tính và tổng giá thành kế hoạch của tất cả các đối tƣợng tính giá để 
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tính tỷ lệ điều chỉnh giá thành.   

  Ztt 

 T  =  

         Zkh 

 

Ztti    =       Zkhi     x       T 

 

  Ztti 
z =   

 

  Qi 

 

Trong đó: T: Tỷ lệ điều chỉnh 

        Ztt: Giá thành thực tế của các sản phẩm. 

        Zkh: Giá thành kế hoạch của các sản phẩm 

        Ztti: Giá thành thực tế của sản phẩm i 

        Zkhi: Giá thành kế hoạch của sản phẩm i 

        zi: Giá thành đơn vị SPi 

        Qi: Sản lƣợng thực tế Spi 

* Phƣơng pháp loại trừ: 

Phƣơng pháp này đƣợc áp dụng trong các DN có quy trình công nghệ sản 

xuất đồng thời với việc chế tạo ra các sản phẩm chính còn thu thêm đƣợc các 

sản phẩm phụ nữa. Trong trƣờng hợp này đối tƣợng tập hợp chi phílaf toàn bộ 

quy trình công nghệ còn đối tƣợng tính giá thành chỉ là sản phẩm chính. Muốn 

tính đƣợc giá thành của sản phẩm chính cần phải laoij trừ phần chi phí của sản 

phẩm phụ. 

  Z  =    C pstk    +    Dđk    –    Dck    –   Cp  

Trong đó:      Z: Giá thành sản phẩm 

   Dđk,Dck   : Chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ, đầu kỳ. 

   C pstk    : Chi phí phát sinh trong kỳ 

   Cp  : Giá trị SP phụ 
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1.3. Các hình thức kế toán áp dụng: 

Tùy thuộc vào đặc điểm quy trình sản xuất công nghệ khác nhau mà mỗi 

doanh nghiệp có thể lựa chọn các hình thức kế toán thích hợp. 

Hiện nay các doanh nghiệp sản xuất có thể lựa chọn một trong bốn hình 

thức kế toán sau: 

  _ Hình thức kế toán nhật ký chung 

  _ Hình thức kế toán nhật ký – sổ cái 

  _ Hình thức kế toán chứng từ ghi sổ 

  _ Hình thức kế toán nhật ký – chứng từ 

  _ Ngoài ra còn một loại hình thức kế toán nữa đó là kế toán máy 
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CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP 

HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG 

TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƢỚC LẮP MÁY HẢI PHÕNG. 

2.1. Khái quát chung về Công ty cổ phần điện nƣớc lắp máy Hải Phòng. 

2.1.1. Tổng quan về Công ty cổ phần điện nƣớc lắp máy Hải Phòng. 

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƢỚC LẮP MÁY HẢI PHÒNG 

Tên tiếng Anh: HAI PHONG ELECTRICITY WATER MACHINE 

ASSEMBLY JOINT   STOCK COMPANY 

Tên viết tắt:   HEWMAC 

Địa chỉ: Số 34 đƣờng Thiên Lôi, quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng 

Điện thoại: (84-31) 3.856.209               Fax: (84-31) 3.785.759 

E-mail :                              hewmac-hp@vnn.vn 

Web site:          http://www.diennuochp.com.vn 

Logo: 

 

 

 

 

Vốn điều lệ: 16.050.950.000 đồng (Mƣời sáu tỷ không trăm năm mƣơi triệu 

chin trăm năm mƣơi nghìn đồng 

Công ty là đơn vị hạch toán kinh tế độc lập, có tƣ cách pháp nhân, có con 

dấu riêng theo mẫu quy định. 

2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần điện nƣớc 

lắp máy Hải Phòng. 

 Công ty Cổ phần Điện nƣớc lắp máy Hải Phòng trƣớc đây là Công ty 

Điện nƣớc lắp máy, tiền thân là Đội điện nƣớc lắp máy có nhiệm vụ lắp đặt điện 

nƣớc cho các công trình. 

 Ngày 12 tháng 11 năm 1992 Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng ra 
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Quyết định số 1299/QĐ-TCCQ thành lập Công ty Điện nƣớc lắp máy với ngành 

nghề chính là sản xuất dây và cáp điện các loại, kinh doanh điện nông thôn. 

Công ty đó xắp xếp lại tổ chức sản xuất kinh doanh một cách hiệu quả bằng 

nguồn lực sẵn cú và trở thành một trong những đơn vị hàng đầu của Việt nam 

trong lĩnh vực sản xuất dây cáp điện và kinh doanh điện nông thôn. 

 Năm 1995 Công ty Điện nƣớc lắp máy đó ký hợp đồng liên doanh với 

tập đoàn LG Hàn Quốc thành lập nên Công ty liên doanh cáp điện LG-Vina với 

tổng số vốn lên đến 38 triệu USD và là một trong những công ty sản xuất điện 

hàng đầu thế giới. Phần vốn góp của Công ty Điện nƣớc lắp máy là văn phòng, 

nhà xƣởng và các máy móc thiết bị phục vụ sản xuất trị giá 25 tỷ đồng. 

Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển của nền kinh tế, Công ty 

Điện nƣớc lắp máy Hải Phòng đó có những bƣớc phát triển về nhiều mặt. Công 

ty đó từng bƣớc ổn định và phát triển, hợp tác với nhiều cơ quan, đơn vị sản xuất 

kinh doanh trên địa bàn thành phố, trong nƣớc và quốc tế, khai thác tối đa các 

lợi  thế về nhân lực, vật lực, mở rộng hoạt động kinh doanh, liên doanh, liên kết 

trên lĩnh vực sản xuất, xây dựng và phát triển hạ tầng cơ sở. Đặc biệt, Công ty là 

đơn vị dẫn đầu trong cả nƣớc về phát triển và kinh doanh hệ thống lƣới điện 

nông thôn, đạt hiệu quả về kinh tế và xã hội cao. 

 Thực hiện chủ trƣơng cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nƣớc của Đảng và 

Chính phủ, ngày 14 tháng 03 năm 2005, Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng 

ra Quyết định số 392/QĐ-UB phê duyệt phƣơng án cổ phần hoá chuyển Công ty 

Điện nƣớc lắp máy thành Công ty Cổ phần Điện nƣớc lắp máy Hải Phòng. 

 Ngày 01 tháng 07 năm 2005 Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng ra 

Quyết định số 1390/QĐ-UB chuyển Công ty Điện nƣớc lắp máy thành Công ty 

Cổ phần Điện nƣớc lắp máy Hải Phòng. Công ty bắt đầu hoạt động từ ngày 21 

tháng 10 năm 2005. Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty 

không ngừng phát triển thêm thị trƣờng, mở rộng mạng lƣới kinh doanh điện 

nông thôn, phát triển thêm ngành nghề mới đem lại hiệu quả kinh tế cao. Kể từ 

khi cổ phần hóa Công ty Cổ phần Điện nƣớc lắp máy Hải Phòng không tính vào 
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giá trị doanh nghiệp phần vốn góp với Công ty Liên doanh LS – Vina. 

 Công ty có 1 Công ty con là Công ty TNHH MTV Cáp điện Hải Phòng, 

sở hữu 100% vốn điều lệ của Công ty con. Tại thời điểm 31/12/2009, vốn điều 

lệ của Công ty con là: 3.500.000.000 đồng. Công ty và Công ty con có cùng trụ 

sở chính: Số 34 đƣờng Thiên Lôi, Nghĩa Xá, Lê Chân, Hải Phòng. 

 Theo quy định của Luật chứng khoán, Công ty đó nộp hồ sơ đăng ký 

công ty đại chúng và đó đƣợc Uỷ ban Chứng khoán Nhà nƣớc chấp thuận vào 

ngày 13 tháng 9 năm 2007. 

 Ngày 23/12/2009, cổ phiếu của Công ty lần đầu tiên đƣợc giao dịch trên 

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. 

Theo quy định của luật chứng khoán, công ty đã nộp hồ sơ đăng ký công ty đại 

chúng và đã đƣợc ủy ban chứng khoán Nhà nƣớc chấp nhận vào ngày 13 tháng 9 

năm 2007 

Trong quá trình hoạt động, Công ty cổ phần điện nƣớc lắp máy Hải Phòng đó 

tăng vốn 1 lần, từ 10.807.300.000 đồng lên 16.050.950.000 đồng, cụ thể nhƣ sau: 
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Bảng 1: Các đợt tăng vốn của Công ty 

 

Đợt tăng vốn 
Thời điểm 

tăng vốn 
Căn cứ pháp lý 

Vốn Điều lệ 

(Đồng) 

Số vốn tăng 

thêm 

(Đồng) 

Đối tƣợng 

phát hành 

Hỡnh thức phát 

hành 

Vốn Điều lệ ban đầu   10.807.300.000    

Lần 1 Quý I/2009 

- Nghị quyết ĐHĐCĐ  ngày 01/07/2008 

của Công ty cổ phần điện nƣớc lắp máy 

Hải Phòng về việc tăng vốn Điều lệ (*) 

- Công văn số 208/UBCK-QLPH ngày 

28/02/2009 của Uỷ ban chứng khoán 

Nhà nƣớc về việc chào bán cổ phiếu 

riêng lẻ 

16.050.950.000 5.243.650.000 -các đối 

tácchiến lƣợc 

- Phát hành riêng 

lẻ, giá phát hành: 

10.000 đồng/1 cổ 

phiếu. 

Nguồn: Hewmac 
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 (*) Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 01/07/2008 của Công ty 

Cổ phần Điện nƣớc lắp máy Hải Phòng thì số cổ phần phát hành riêng lẻ cho đối 

tác chiến lƣợc là 540.365 cổ phần với giá bán bằng mệnh giá là 10.000 đồng/1 

cổ phần. Thực tế Công ty đó phát hành thành công 524.365 cổ phần cho đối tác 

chiến lƣợc với giá là 10.000 đồng/1 cổ phần. 

 Công ty đó có kiểm toán Vốn cho giai đoạn từ 01/01/2009 đến 31/03/2009, 

theo đó Vốn chủ sở hữu của Công ty tăng từ 10.807.300.000 đồng lên 

16.050.950.000 đồng và kết quả đợt tăng vốn này đó đƣợc báo cáo Uỷ ban 

chứng khoán Nhà nƣớc ngày 11/03/2009 

 Cơ cấu vốn điều lệ tại thời điểm 30/11/2010 nhƣ sau: 

Bảng 2: Cơ cấu vốn điều lệ Công ty Cổ phần Điện nƣớc lắp máy Hải Phòng 

TT CỔ ĐÔNG 

SỐ LƢỢNG 

CỔ PHẦN 

THỰC GÓP 

GIÁ TRỊ 

MỆNH GIÁ 

(đồng) 

 

TỶ LỆ % 

VĐL 

1 Cổ đông trong nƣớc 1.596.995 15.969.950.000 99,50% 

 Tổ chức 982.800 9.828.000.000 61,23% 

 Cá nhân 614.195 6.141.950.000 38,27% 

2 Cổ đông nƣớc ngoài 8.100 81.000.000 0,50% 

 Tổ chức 2.000 20.000.000 0,12% 

 Cá nhân 6.100 61.000.000 0,38% 

 Tổng 1.605.095 16.050.950.000 100,00% 

Nguồn: Hewmac 

 

2.1.3. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần 

điện nƣớc lắp máy Hải Phòng. 

2.1.3.1. Đặc điểm về mặt hàng. 

Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0203001815 ngày 21 tháng 

10 năm 2005, thay đổi lần thứ 4 ngày 18 tháng 5 năm 2009 ngành nghề kinh 
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doanh của Công ty gồm: 

 Sản xuất dây cáp điện các loại, kinh doanh điện nông thôn; 

 Lắp điện, nƣớc, lắp máy các công trình dân dụng và công nghiệp; 

 Xây dựng các công trình công nghiệp, dân dụng, công cộng, giao thông, 

thuỷ lợi, san lấp mặt bằng và xây dựng cơ sở hạ tầng; 

 Kinh doanh vật tƣ, máy móc thiết bị, bất động sản; 

 Đầu tƣ kinh doanh phát triển nhà đô thị; 

 Kinh doanh vật tƣ, hàng hóa, máy móc thiết bị phục vụ ngành công 

nghiệp, năng lƣợng, xây dựng và giao thông; 

 Sản xuất kết cấu thép, cọc khung nhà tiền chế, kết cấu phi tiền chuẩn; 

 Sản xuất vật liệu xây dựng, kết cấu bê tông đúc sẵn; 

 Dịch vụ vận tải hàng hoá, hành khách đƣờng thuỷ, bộ. 

 Dịch vụ du lịch. 

2.1.3.2. Sản lƣợng sản phẩm, giá trị dịch vụ qua các năm. 

Hoạt động sản xuất kinh doanh chính của Công ty hiện nay bao gồm: sản 

xuất cáp điện, kinh doanh điện, xây dựng và xây lắp 

 Về mảng sản xuất cáp điện: Công ty chủ yếu sản xuất cáp điện hạ thế, 

cáp điện kế, cáp vặn xoắn, cáp tổng pha chôn ngầm, cáp trung thế đến 24 kV và 

các phụ kiện đi kèm với cáp điện. 

 Về mảng kinh doanh điện  

Công ty là đơn vị đi đầu trong lĩnh vực đầu tƣ vào quản lý vận hành và 

kinh doanh lƣới điện hạ thế nông thôn, đây là lĩnh vực đầu tƣ mang lại hiệu quả 

cao trong cả lĩnh vực kinh tế và xã hội. Hệ thống quản lý điện năng của Công ty 

đƣợc cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn ISO – 9001: 2000. Sản lƣợng kinh 

điện hàng năm của Công ty liên tục tăng từ 15% - 20%. Công ty quản lý và vận 

hành 200km đƣờng dây 0,4kv và 120 km đƣờng dây 0,23 kv, cấp điện cho hơn 

30 ngàn hộ dân thuộc địa bàn thành phố Hải Phòng. Từ năm 1995 đến nay, 

Công ty đó đầu tƣ gần 30 tỷ đồng cải tạo, phát triển và kinh doanh hệ thống lƣới 

điện của 11 xó thuộc huyện An Dƣơng và huyện Vĩnh Bảo thành phố Hải Phòng. 
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Điện khí hoá nông thôn không đơn thuần là vấn đề kinh doanh mà còn 

thực hiện theo chủ trƣơng của Đảng, Nhà nƣớc, đƣợc thành phố khuyến khích 

các doanh nghiệp tham gia bằng cách hỗ trợ lãi suất. Tuy nhiên trên thực tế, hầu 

hết các doanh nghiệp không có khả năng kinh doanh lĩnh vực này do vốn đầu tƣ 

lớn, chậm khấu hao và quản lý khá phức tạp. Sở dĩ Công ty mạnh dạn đầu tƣ vào 

điện nông thôn vì có các lợi thế đặc trƣng: trực tiếp sản xuất cáp điện, đồng thời 

kiêm luôn chức năng xây lắp điện, có bề dầy kinh nghiệm trong công tác quản lý 

điện. 

Công ty mua điện đầu nguồn của ngành điện và bán cho bà con nông dân 

với giá theo quy định của Chính phủ. Kết quả kinh doanh đạt hiệu quả tốt, trung 

bình doanh thu bán điện đạt 20 tỷ đồng/năm. Lợi nhuận kinh doanh điện đƣợc 

đầu tƣ, nâng cấp, mở rộng địa bàn và công suất tiêu thụ, đồng thời hỗ trợ vốn 

cho Công ty trong việc đầu tƣ thiết bị mới. Công ty không ngừng đầu tƣ phát 

triển trạm và lƣới điện truyền tải mới, tăng công suất sử dụng, đáp ứng nhu cầu 

phát triển của các hộ tiêu thụ. Đến nay mô hình thí điểm này đã đƣợc nhân rộng 
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trên cả nƣớc. Năm 2010 Công ty tiếp tục đầu tƣ cải tạo, mở rộng thêm mạng 

lƣới điện tại 3 xã thuộc ngoại thành thành phố Hải Phòng với giá trị kinh phí đầu 

tƣ dự kiến 8 tỷ đồng, nâng cao năng lực quản lý và hiệu quả đầu tƣ. 

 Về mảng xây lắp: Công ty thực hiện xây lắp các công trình công nghiệp, 

dân dụng và xây lắp điện bao gồm xây lắp trạm điện cho các công ty điện lực và 

các đơn vị khác. 

2.1.3.3. Quy trình sản xuất: 

  Quy trình sản xuất dây và cáp điện: 

 Lƣu đồ quy trình sản xuất dây và cáp điện  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Bước 1: Kéo rút 

Từ nguyên vật liệu đầu vào đó đƣợc tuyển chọn (dây đồng, dây nhôm) 

đƣờng kính 3mm sắp xếp và luồn dây qua các khuôn rút cho phù hợp với tiêu 

chuẩn của từng loại dây để sản xuất các loại cáp theo yêu cầu. 

Kéo dây 

Kiểm tra 

Tạo lõi - bện xoắn 

Kiểm tra 

Ủ 

Kiểm tra 

Bọc 

Kiểm tra  
thành phẩm 
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- Bước 2: Tạo lõi - Bện xoắn 

Sau quá trình tuyển chọn nguyên vật liệu đạt tiêu chuẩn (dây đồng, dây 

nhôm, cáp bọc đơn pha) phù hợp với từng loại sản phẩm, chuẩn bị gá lắp, luồn 

dây qua các đầu bện, luồn dây qua các Puly, cánh cung, các tay bám, lắp dây 

vào lô thu trên máy thu, chỉnh côn, phanh, Bobin cho các dây có độ căng bằng 

nhau, kiểm tra báo mát trong, mát ngoài, các chốt lô, phanh an toàn và vận hành 

máy. 

- Bước 3: Bọc 

Sản phẩm đó đƣợc tạo lõi, bện xoắn sau khi kiểm tra đúng chủng loại, phù 

hợp với tiêu chuẩn đƣợc gá lên phần nhả dây, chọn khuôn bọc theo đúng yêu 

cầu, chọn nhựa (PVC hoặc XLPE) theo yêu cầu của từng loại sản phẩm, kiểm 

tra nhiệt độ cho phù hợp với từng loại nhựa, chọn lô thu cho phù hợp, kiểm tra 

máy in chữ và vận hành máy. 

- Bước 4: Đóng gói 

Kiểm tra sản phẩm khi máy bọc chạy hàng loạt, kiểm tra thông mạch, lớp 

cách điện, điện trở cách điện, trọng lƣợng, đƣờng kính dây, ngoại quan sản 

phẩm. Khi kiểm tra đạt tiêu chuẩn, đóng gói, dán tem đó kiểm tra trờn sản 

phẩm, đƣa kho lƣu hành sản phẩm. 
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 Quy trình quản lý và kinh doanh điện năng 

 Lƣu đồ kinh doanh điện nông thôn  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Bước 1:  Giao tiếp với khách hàng: 

Những bộ phận và nhân viên tiếp khách hàng có nhiệm vụ tiếp khách hàng 

về những vấn đề sau: 

+ Tìm hiểu chế độ chính sách về mua bán điện 

+ Xin cấp điện mới 

Giao tiếp với khách hàng 

Kí kết hợp đồng mua bán 

điện 

Treo tháo và quản lí công tơ 

Ghi chỉ số công tơ 

Lập hoá đơn tiền điện 

Theo dõi điện và thu tiền 
điện 

Kiểm tra và sử lí vi phạm 

 sử dụng điện 
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+ Ký kết hợp đồng mua bán điện 

+ Khiếu nại về mua bán điện 

+ Yêu cầu giải đáp các thắc mắc 

+ Các yêu cầu về mua bán điện, đo đếm điện... 

+ Phản ánh về các hiện tƣợng phiền hà, tiêu cực của công nhân viên, các 

tiêu cực của các hộ mua điện 

+ Những ý kiến đúng góp đề xuất 

- Bước 2:  Ký kết hợp đồng mua bán điện 

Cụng ty ký trực tiếp hợp đồng mua bán điện với Công ty Điện lực và ký 

hợp đồng bán điện cho các hộ tiêu thụ điện theo gía quy định của Chính phủ. 

- Bước 3: Treo tháo và quản lý công tơ 

Việc thực hiện treo tháo và lắp đặt công tơ phải đảm bảo sự chỉ đạo và 

quản lý tập trung xuyên suốt từ đội đến tổ quản lý vận hành. Công tơ sử dụng 

phải phù hợp với tiêu chuẩn Việt Nam và đƣợc cơ quan quản lý nhà nƣớc về đo 

lƣờng chất lƣợng kiểm chuẩn và niờm phong trƣớc khi lắp đặt. Mỗi cụng tơ cú 

một hồ sơ để theo dõi và quản lý. 

- Bước 4: Ghi chỉ số công tơ 

Định kỳ hàng tháng, Công ty sẽ chốt chỉ số công tơ mua điện với Công ty 

Điện lực và chốt chỉ số công tơ với các hộ tiêu thụ điện để thực hiện việc xác 

định giá trị số điện năng mà Công ty phải trả Công ty Điện lực và phải thu của 

khách hàng dùng điện. 

- Bước 5: Lập hóa đơn tiền điện 

Hóa đơn tiền điện đƣợc thực hiện trên phần mềm máy tính, căn cứ vào điện 

năng tiêu thụ của khách hàng dùng điện đƣợc xác định bằng chỉ số của công tơ 

đo đếm điện năng. 

- Bước 6: Thu tiền điện và theo dõi nợ: 

Việc thực hiện thu tiền điện căn cứ vào hóa đơn GTGT đủ tính cho các 

khách hàng, cán bộ thu ngân thực hiện thu tiền điện định kỳ theo quy định và 

theo dõi công nợ của khách hàng dùng điện, không để nợ đọng 
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.- Bước 7: Kiểm tra và xử lý vi phạm sử dụng điện 

Việc thực hiện kiểm tra và xử lý vi phạm sử dụng điện đƣợc tiến hành 

thƣờng xuyên, mỗi khách hàng mua điện khi đƣợc kiểm tra đều phải lập biên 

bản. Trƣờng hợp vi phạm về sử dụng điện phải đƣợc hội đồng xử lý vi phạm sử 

dụng điện giải quyết. 

 Quy trình  thi công xây dựng: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bƣớc 1: Tìm hiểu thị trƣờng 

- Tìm kiếm chủ đầu tƣ (khách hàng) 

- Xác định yêu cầu của chủ đầu tƣ  về hình thức đầu tƣ, quy 

mô dự án, bản chất và khối lƣợng công việc chất lƣợng sản 

phẩm và tiến độ thực hiện dự án. 

- Xây dựng các mối quan hệ ban đầu. 

 

Bƣớc 2: Đàm phán, ký hợp đồng thi công 

- Xác định rõ quyền lợi và nghĩa vụ của các bên. 

- Ký hợp đồng với chủ đầu tƣ theo các điều khoản đó thống 

nhất, tuân thủ pháp luật. 

 

Bƣớc 3: Chuẩn bị 

- Lập biện pháp thi công, trong đó nêu rõ trình tự thi công, 

các giải pháp công nghệ và tiến độ thi công. 

- Lập kế hoạch huy động nhân lực, máy móc thi công và tài 

chính. 

 
 

Bƣớc 4: Thi công 

- Tuân thủ các điều khoản đó cam kết trong hợp đồng đó ký 

với chủ đầu tƣ. 

- Đảm bảo an toàn thi công, chất lƣợng sản phẩm tốt, giá 

thành hạ và đáp ứng tiến độ. 

- Đặt mục tiêu “Uy tín với khách hàng” lên hàng đầu. 

 

Bƣớc 5 : Nghiệm thu, bàn giao sản phẩm cho khách hàng 

- Sản phẩm làm ra phải đƣợc nghiệm thu đúng thời hạn. 

- Sự thỏa mãn của khách hàng phải đƣợc đánh giá một cách 

nghiêm túc. 
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2.1.4. Thành tích mà công ty đạt đƣợc và kế hoạch lợi nhuận trong năm tiếp 

theo. 

2.1.4.1.Thành tích đạt đƣợc 

Công ty cổ phần điện nƣớc lắp máy Hải Phòng có thời gian hoạt động 

tƣơng đối dài và đã đạt đƣợc không it thành tích đáng kể trong mọi linh vực: 

_ Xây dựng, áp dụng và duy trì một cách hiệu quả hệ thống quản lý chất 

lƣợng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 

_ Công ty luôn thực hiện vơí chính sách chất lƣợng với phƣơng châm 

“Chất lƣợng là tôt nhát là điều kiện tồn tại và phát triển” 

_ Tạo lập những khách hàng quen. 

_ Thực hiện tốt chính sách BHXH cho cán bộ công nhân viên. 

Công ty đã có những bƣớc phát triển đáng kể, ngày một hoàn thiện về cơ 

cấu tổ chức, hoạt động với mục tiêu bù đắp chi phí, có lợi nhuận. Công ty luôn 

hoàn thành hoạch đƣợc giao và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà nƣớc. Công ty 

đã phần nào khẳng định đƣợc khả năng cạnh tranh và giữ đƣợc một số bạn hang 

lớn truyền thống cũng nhƣ bƣớc đầu khai thác thêm một số mặt hang mới và tận 

dụng đƣợc tối đa công suất của máy móc và thiết bị. 

Điều này có thể nhận thấy thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 

của Công ty trong những năm gần đây: 
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Biểu số 1: BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2008-2010 

Đơn vị tinh: Triệu đồng 

CHỈ TIÊU 

2008 2009 2010 

GIÁ TRỊ GIÁ TRỊ 
% TĂNG 

(GIẢM) 
GIÁ TRỊ 

Tổng giá trị tài sản 50.439 58.105 15,20% 58.931 

Doanh thu thuần 71.809 73.576 2,46% 56.576 

Lợi nhuận thuần từ hoạt 

động kinh doanh 
2.691 2.967 10,26% 2.907 

Lợi nhuận khác 94 8 -91,49% 115 

Lợi nhuận trƣớc thuế 2.785 2.974 6,79% 3.022 

Lợi nhuận sau thuế 2.275 2.656 16,75% 2.266 

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức 18% 12% -6%  

Nguồn: BCTC kiểm toán hợp nhất  2008, 2009 và BCTC quyết toán năm 2010 của 

Hewmac 
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2.1.4.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức trong năm tiếp theo 

a,  Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức trong thời kỳ 2011-2013 

Bảng 3: Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức trong 3 năm tới 

Đơn vị: Triệu đồng 

Chỉ tiêu 

Năm 

2010 
Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 

Giá trị Giá trị 

% 

tăng/ 

giảm 

Giá trị 
% tăng/ 

giảm 
Giá trị 

% tăng/ 

giảm 

Doanh thu 80.000 100.000 25% 125.000 25,00% 150.000 20,00% 

Giá vốn hàng bán 70.180 85.000 21% 106.250 25,00% 127.500 20,00% 

Lợi nhuận gộp 9.820 15.000 53% 18.750 25,00% 22.500 20,00% 

Chi phí hoạt động 6.320 10.000 58% 10.625 6,25% 13.200 24,24% 

Lãi / lỗ trƣớc thuế 3.500 5.000 43% 8.125 62,50% 9.300 14,46% 

Thuế thu nhập DN 875 1.250 43% 2.031 62,48% 2.325 14,48% 

Lợi nhuận sau thuế 2.625 3.750 43% 6.094 62,51% 6.975 14,46% 

Tỷ lệ LNST / Doanh 

thu 
3,28% 3,75%  4,88%  4,65%  

Tỷ lệ LNST / Vốn 

chủ sở hữu 
16,36% 15,63%  25,39%  29.06%  

Vốn điều lệ (tỷ đồng) 16 24 50% 24 0,00% 24 0,00% 

EPS (đồng) 1.635 1.563 -4% 2.539 62,51% 2.906 14,46% 

Tỷ lệ cổ tức (%) 16,35% 15,63%  25,39%  29,06%  

Nguồn: Hewmac 

b, Căn cứ để đạt đƣợc kế hoạch về lợi nhuận và cổ tức nêu trên 

 Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty bao gồm nhiều lĩnh vực, trên 

cơ sở đó tổng lợi nhuận hàng năm bao gồm: 

a)  Lợi nhuận thu đƣợc từ kinh doanh điện: Kinh doanh điện năng là một 

trong những lĩnh vực ổn định về mặt giá cả và đối tƣợng tiêu dùng, tốc độ tăng 



Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành tại Công 

ty Cổ phần điện nước lắp máy Hải Phòng 

Sinh viên: Đào Thị Hải Yến – Lớp: QT1105K   61 

trƣởng hàng năm của nông thôn nƣớc ta hiện nay từ 20 đến 25% và vậy lợi 

nhuận thu đƣợc từ lĩnh vực này tƣơng đối ổn định và tăng trƣởng hàng năm theo 

tốc độ tăng trƣởng của vùng nông thôn. 

b) Lợi nhuận thu đƣợc từ lĩnh vực sản xuất cáp điện: Đây là điểm mạnh về 

ngành nghề truyền thống của Công ty, với thị phần rộng lớn, Uy tín trên thƣơng 

trƣờng, giá cả phù hợp  là một điểm mạnh có thể đem lại lợi nhuận cao. 

c) Lợi nhuận thu đƣợc từ lĩnh vực xây dựng, xây lắp: Đây là lĩnh vực mà 

Công ty có nhiều kinh nghiệm và uy tín, địa bàn rộng khắp. Công trình xây lắp 

Công ty thực hiện giao khoán cho các Xí nghiệp thành viên theo một tỷ lệ giao 

khoán phù hợp. 

d) Lợi nhuận thu đƣợc từ lĩnh vực đầu tƣ, kinh doanh nhà: Trong giai đoạn 

hiện nay lĩnh vực này là khu vực đem lại lợi nhuận cao, hơn nữa Công ty lại là 

một đơn vị mạnh trong lĩnh vực Xây dựng, Xây lắp vì vậy hiệu quả kinh tế càng 

rõ rệt. 

2.1.5. Đặc điểm cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty cổ phần điện 

nƣớc lắp máy Hải Phòng. 

Công ty cổ phần điện nƣớc lắp máy Hải Phòng có cơ cấu tô chức nhƣ sau: 

Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức Công ty 

 

 

 

 

 

 

 

 TRỤ SỞ CÔNG TY 

Địa chỉ:  Số 34 đƣờng Thiên Lôi, quận Lê Chân, TP.Hải Phòng. 

 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÁP ĐIỆN HẢI PHÒNG 

Địa chỉ: Số 34 đƣờng Thiên Lôi, quận Lê Chân, TP. Hải Phòng. 

Công ty cổ phần điện nƣớc 

lắp máy Hải Phòng 

Công ty con: 

Công ty TNHH MTV  

Cáp điện Hải Phòng 
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Sơ đồ 2.2: Cơ cấu bộ máy quản lý Công ty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Đại hội đồng cổ đông: 

Là  cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty, gồm tất cả các cổ đông có 

quyền biểu quyết. Quyết định những vấn đề đƣợc luật pháp và Điều lệ Công ty 

quy định. 

 Hội đồng quản trị: 

Là cơ quan quản trị Công ty giữa hai nhiệm kỳ của Đại hội đồng cổ đông, có 

ĐẠI HỘI ĐỒNG 

 CỔ ĐÔNG 

BAN KIỂM 

SOÁT 

HỘI ĐỒNG  

QUẢN TRỊ 

 TỔNG GIÁM  ĐỐC 

PHÓ TỔNG 

GIÁM ĐỐC 

PHÒNG KINH 

DOANH 

PHÕNG KẾ 

TOÁN 

CÔNG TY 

TNHH MTV 

CÁP ĐIỆN 

HẢI PHềNG 

 

XÍ NGHIỆP XÂY 

DỰNG, XÂY LẮP 

ĐIỆN NƢỚC 
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ĐỘI 

XÂY 

DỰNG 

1 

 
BQL 
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XÍ 

NGHIỆP 
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AN 

DƢƠNG 

XÍ 

NGHIỆP 

ĐIỆN 

VĨNH BẢO 

BAN 

KỸ 

THUẬT 

 
BQL 

ĐIỆN 

VĨNH 

BẢO 

2 

 

 
BQL 

ĐIỆN 

VĨNH 

BẢO 

3 

 

 
ĐỘI 

XÂY 

DỰNG 

2 

 
ĐỘI 

XÂY 

DỰNG 

3 
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toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục 

đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội 

đồng cổ đông. Hội đồng quản trị có trách nhiệm giám sát Ban Giám đốc và 

những ngƣời quản lý khỏc. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật 

pháp, Điều lệ Công ty, các quy chế nội bộ của Công ty và Nghị quyết Đại hội 

đồng cổ đông quy định. 

Hội đồng quản trị gồm 07 thành viên: 

Ông Nguyễn Văn Duyên  Chủ tịch Hội đồng quản trị 

Ông Nguyễn Hữu Điều  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 

Ông Đỗ Huy Đạt   Uỷ viên Hội đồng quản trị 

Ông Phạm Thanh Viện  Uỷ viên Hội đồng quản trị 

Ông Lê Hữu Cảnh   Uỷ viên Hội đồng quản trị 

Ông Nguyễn Hồng Hải  Uỷ viên Hội đồng quản trị 

Ông Dƣơng Anh Tuấn  Uỷ viên Hội đồng quản trị 

 Ban Kiểm soát: 

Là cơ quan trực thuộc Đại hội đồng cổ đông, do Đại hội đồng cổ đông bầu 

ra để kiểm soát các hoạt động của Công ty theo luật pháp và Điều lệ Công ty. 

Ban Kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong điều hành hoạt 

động kinh doanh, báo cáo tài chính của Công ty. Ban Kiểm soát hoạt động độc 

lập với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc. 

Ban kiểm soát gồm 03 thành viên: 

Ông Nguyễn Văn Thao  Trƣởng Ban Kiểm soát 

Ông Đỗ Xuân Thuỷ  Uỷ viên Ban Kiểm soát 

Ông Lê Anh Đào   Uỷ viên Ban Kiểm soát 

 Ban Giám đốc: 

Ban Tổng Giám đốc là cơ quan điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh 

của Công ty, chịu trách nhiệm trƣớc Đại Hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị 

về toàn bộ việc tổ chức sản xuất kinh doanh, thực hiện các biện pháp nhằm đạt 

đƣợc các mục tiêu phát triển của Công ty. 
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Ban giám đốc gồm 02 thành viên: 

Ông Đỗ Huy Đạt    Tổng Giám đốc 

Ông Nguyễn Hữu Điều   Phó Tổng Giám đốc 

 Các Phòng Ban chức năng và các đơn vị trực thuộc: 

- Các Phòng nghiệp vụ: 

+ Phòng Kinh doanh: Thực hiện cỏc hoạt động mua bán sản phẩm, dịch 

vụ đầu vào và quản lý, theo dõi các hoạt động cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho 

khách hàng. Phát triển, mở rộng khách hàng và phạm vi cung cấp. Lập và theo 

dõi kế hoạch sản xuất kinh doanh, quản lý Hành chính, Tổ chức, Lao động, Tiền 

lƣơng. 

+ Phòng Kế toán: Thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, tài chính theo đúng 

quy định của pháp luật. Đảm bảo các nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh 

doanh của Công ty. 

 Các Xí nghiệp trực thuộc và Công ty con: 

Thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo chức năng chuyên môn và chỉ 

đạo của Ban Giám đốc. 

 Các Ban Quản lý điện và các Đội kỹ thuật, Đội xây dựng: 

Tổ chức sản xuất giám sát chất lƣợng sản phẩm, dịch vụ. 

Theo dõi tiến độ, cập nhật kết quả sản xuất.Quản lý và duy tu, bảo dƣỡng trang 

thiết bị. 

Nghiên cứu đề xuất những sáng kiến cải tiến hợp lý hoặc quản lý sản xuất. 



Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành tại Công 

ty Cổ phần điện nước lắp máy Hải Phòng 

Sinh viên: Đào Thị Hải Yến – Lớp: QT1105K   65 

*   Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty, danh sách cổ 

đông sáng lập và tỷ lệ cổ phần nắm giữ 

Bảng 4: Danh sách cổ đông nắm giữ trên 5% vốn cổ phần tại thời điểm 

30/11/2010 

TT 
CỔ ĐÔNG NẮM 

TRÊN 5% VỐN 
ĐỊA CHỈ 

SỐ 

ĐKSH 

SỐ 

CỔ PHẦN 

GIÁ TRỊ 

(VNĐ) 

% VĐL 

THỰC 

GÓP 

1 

Tổng công ty đầu 

tƣ và kinh doanh 

vốn nhà nƣớc 

Số 15A Trần 

Khánh Dƣ, Hoàn 

Kiếm, Hà Nội 

0101992921 841.500 8.415.000.000 52,43% 

2 
Cụng ty TNHH 

Thái Dƣơng 

Số 2 nam Tràng – 

Ba Đình – Hà Nội 
051975 141.000 1.410.000.000 8,78% 

3 Đỗ Huy Đạt 

Số 6/27 Hồ Sen – 

Lê Chân – Hải 

Phòng 

090130562 85.000 850.000.000 5,30% 

 Tổng cộng   1.067.500 10.675.000.000 66,51% 

Nguồn: Hewmac 

 Danh sách cổ đông sáng lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 

số: 0203001815 ngày 21 tháng 10 năm 2005, thay đổi lần thứ 4 ngày 

18 tháng 5 năm 2009: 

Bảng 5: Danh sách cổ đông sáng lập 

TT TÊN CỔ ĐÔNG ĐỊA CHỈ 

SỐ CP 

THEO 

ĐKKD 

TỶ LỆ 

NẮM 

GIỮ (%) 

1 Cổ đông Nhà nƣớc (SCIC) 

Số 15A Trần 

Khánh Dƣ, Hoàn 

Kiếm, Hà Nội 

561.000 51% 

2 

Cổ đông là pháp nhân (Công 

ty cổ phần chứng khoán Hải 

Phòng) 

24 Cù Chính Lan - 

Hải Phòng 
107.800 9,8% 

3 
Cổ đông là ngƣời lao động 

trong và ngoài doanh nghiệp 
 411.930 37,45% 

 Tổng cộng  1.080.730 98% 

Nguồn: Hewmac 
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Theo quy định tại Khoản 5, Điều 84, Luật Doanh nghiệp số 

60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 quy định: Trong thời hạn 03 năm kể từ ngày 

công ty đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cổ đông sáng lập có 

quyền tự do chuyển nhƣợng cổ phần phổ thông của mình cho cổ đông sáng lập 

khác nhƣng chỉ đƣợc chuyển nhƣợng cổ phần phổ thông của mình cho ngƣời 

không phải là cổ đông sáng lập nếu đƣợc sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ 

đông. Sau thời hạn 03 năm kể từ ngày Công ty đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng 

ký kinh doanh, các hạn chế đối với cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập đều 

đƣợc bói bỏ. 

Công ty chính thức hoạt động theo đăng ký kinh doanh kể từ ngày 

21/10/2005. Đến thời điểm hiện tại, các hạn chế chuyển nhƣợng đối với cổ phần 

phổ thông của cổ đông sáng lập đó đƣợc bãi bỏ. 

* Danh sách những công ty mẹ và công ty con của tổ chức phát hành, 

những công ty mà tổ chức phát hành đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần 

chi phối, những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với tổ 

chức phát hành 

Bảng 6: Những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với 

Công ty cổ phần điện nƣớc lắp máy Hải Phòng 

TT Tên công ty Địa chỉ 
Cổ phần 

thực góp 

Tỷ lệ 

% 

1 
Tổng công ty đầu tƣ và kinh 

doanh vốn Nhà nƣớc (SCIC) 

Số 15A Trần Khánh 

Dƣ, Hoàn Kiếm, Hà 

Nội 

841.500 52,43% 

Nguồn: Hewmac 
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Bảng 7: Những công ty mà Công ty cổ phần điện nƣớc lắp máy Hải Phòng nắm 

quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối 

TT Tên công ty con Địa chỉ 

Số chứng 

nhận 

ĐKKD 

Số Vốn Công 

ty CP ĐNLM 

Hải Phòng 

đang sở hữu 

Tỷ lệ 

sở 

hữu 

1 
Công ty TNHH Cáp 

điện Hải Phòng 

Số 34 Thiên Lôi, 

Hải Phòng 
0204000039 3.500.000.000 100% 

Nguồn: Hewmac 

Công ty TNHH Cáp điện Hải Phòng đƣợc thành lập ngày 01/06/2006 theo 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 0204000039 do Sở Kế hoạch và Đâu tƣ 

thành phố Hải Phòng cấp. Công ty có số vốn điều lệ ban đầu là 3.500.000.000 

đồng, do Công ty Cổ phần Điện nƣớc lắp máy Hải Phòng nắm giữ 100%. 

Ngành nghề chính của Công ty là sản xuất dây và cáp điện. 

2.1.6. Đặc điểm tổ chức kế toán của Công ty cổ phần điện nƣớc lắp máy Hải 

Phòng. 

2.1.6.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán. 

Công tác kế toán do một bộ phận chuyên trách đảm nhận gọi là phòng Tài 

chính kế toán. Trong phòng, kế toán trƣởng quản lý và điều hành trực tiếp các kế 

toán viên. Các nhân viên kế toán có trách nhiệm hạch toán chi tiết, hạch toán 

tổng hợp, lập báo cáo kế toán đồng thời phân tích hoạt động kinh tế và kiểm tra 

công tác kế toán toàn Công ty. Bộ máy kế toán của Công ty đƣợc tổ chức theo 

mô hình tập trung. 

* Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán: 

- Kế toán trưởng (trưởng phòng): Phụ trách công tác kế toán chung cho 

toàn Công ty, tổ chức hạch toán, xác định hình thức kế toán áp dụng cho đơn vị, 

cung cấp thông tin kinh tế giúp lãnh đạo về công tác chuyên môn, kiểm tra tài 

chính. Bên cạnh đó kế toán trƣởng còn theo dõi các phần hành sau: theo dõi 

thanh toán với ngân sách, nhà cung cấp, các khoản phải thu, theo dõi TSCĐ và 

kế toán tổng hợp, tập hợp chi phí sản xuất của đơn vị, hạch toán kết quả sản xuất 
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kinh doanh, lập báo cáo tài chính, lập tờ khai thuế, tổ chức việc tạo, huy động và 

sử dụng vốn có hiệu quả nhất. 

- Kế toán nguyên vật liệu và giá thành: Tiến hành theo dõi, phản ánh số 

lƣợng, chất lƣợng nguyên vật liệu, tình hình nhập xuất, tồn kho nguyên vật liệu. 

Tiến hành lập bảng phân bổ nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ và tổ chức tập 

hợp chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm. 

- Kế toán tiền lương kiêm kế toán tài sản cố định:Hàng tháng,ngƣời kế 

toán có nhiệm vụ tính lƣơng cho công nhân viên ở công ty.Đồng thời phản ánh 

tính trích BHXH,BHYT,và KPCĐ cho từng công nhân viên.Về TSCĐ,trích 

khấu hao TSCĐ và giá trị còn lại của TSCĐ trong công ty. 

- Kế toán tổng hợp: Có trách nhiệm phụ trách bao quát tất cả các số liệu 

tiền lƣơng,TSCĐ,NVL,giá thành,tiền mặt,TGNH,và các tài khoản công nợ để có 

thể cung cấp một cách chính xác bất cứ lúc nào cho Trƣởng phòng kế toán hay 

ban Giám đốc 

- Kế toán công nợ: Chuyên theo dõi các chứng từ liên quan đến phải thu 

phải trả.TK331,TK131,TK141. 

-Kế toán tiền gửi ngân hàng: Phản ánh số hiện có và tình hình biến động 

của số lƣợng tiền trong ngân hàng 

- Thủ quỹ: Có nhiệm vụ thu, chi tiền mặt trên cơ sở chứng từ thu và các 

chứng từ chi, giấy tạm ứng. Lập báo cáo tồn quỹ tiền mặt theo quy định. 

Sơ đồ số 2.3 

Sơ đồ bộ máy kế toán của Công ty cổ phần điện nƣớc lắp máy Hải Phòng 

Ghi chú: 

-TSCĐ:tài sản cố định  

-NVL:Nguyên vật liệu 

 

 

 

 

 

Kế toán trƣởng 
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2.1.6.2.Tổ chức hạch toán kế toán cua Công ty cổ phần điện nƣớc lắp máy 

Hải Phòng. 

Đặc điểm tổ chức công tác kế toán: 

* Niên độ kế toán :  Từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12/N. 

- Phƣơng pháp tính thuế GTGT: áp dụng theo ơhƣơng pháp khấu trừ 

Số thuế phải nộp      =      Số thuế GTGT đầu ra      –      Số thuế GTGT đầu vào 

Thuế GTGT đầu ra  =  Giá tính thuế của hàng hoá dịch vụ   x  Thuế suất 

Thuế GTGT đầu vào  =  Tổng số thuế GTGT đƣợc thanh toán ghi trên hoá đơn 

GTGT của hàng hoá dịch vụ mua vào. 

  *. Tổ chức vận dụng các chính sách kế toán chung: 

Các chính sách kế toán mà Công ty cổ phần điện nƣớc lắp máy Hải Phòng 

đang áp dụng: 

- Chế độ Báo cáo tài chính ban hành theo Quyết định số 167/2000/QĐ-

BTC ngày 25/10/2000. 

- Thông tƣ 89/2002/TT-BTC ngày 09/10/2002 của Bộ Tài chính hƣớng 

dẫn thực hiện bốn chuẩn mực kế toán (đợt 1) ban hành theo Quyết định số 

149/2001/QĐ-BTC ngày 31/5/2001 của Bộ Tài chính. 

- Thông tƣ 105/2003/TT-BTC ngày 4/11/2003 của Bộ Tài chính hƣớng 

dẫn thực hiện sáu chuẩn mực kế toán (đợt 2) ban hành theo Quyết định 

165/2002/QĐ-BTC ngày 31/12/2002 của Bộ Tài chính. 

- Thông tƣ số 23/2005/TT-BTC ngày 30/03/2005 của Bộ Tài chính hƣớng 

dẫn kế toán thực hiện sáu chuẩn mực kế toán (đợt 3) ban hành theo Quyết định 

số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30/12/2003 của Bộ Tài chính. 

- Chế độ kế toán Việt Nam theo quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 

20/03/2006 của Bộ Trƣởng Bộ Tài Chính. 

  * Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán 

Công ty áp dụng chế độ chứng từ kế toán theo quyết định số 15/2006/QĐ-

BTC ngày 20/03/2006 của Bộ tài chính. 

* Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán 

Công ty cổ phần điện nƣớc lắp máy Hải Phòng sử dụng thống nhất hệ thống tài 
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khoản kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC 

ngày 20/03/2006 của Bộ tài chính. 

Nhằm phục vụ nhu cầu quản lý và phù hợp với đặc điểm hoạt động sản 

xuất kinh doanh của đơn vị, Công ty cổ phần điện nƣớc lắp máy Hải Phòng đã 

đăng ký với Bộ Tài chính hệ thống tài khoản chi tiết để theo dõi chi tiết cụ thể 

từng đối tƣợng. Số lƣợng tài khoản đang sử dụng tại Công ty là 494 tài khoản. 

Trong đó: 85 tài khoản cấp 1, 197 tài khoản cấp 2, 167 tài khoản cấp 3, 45 tài 

khoản cấp 4. Các tài khoản cấp 1 và cấp 2 đƣợc Công ty sử dụng theo đúng quy 

định của Bộ Tài chính. Các tài khoản cấp 3 và 4 đƣợc lập ra nhằm phục vụ nhu 

cầu quản lý chi tiết của Công ty đối với các đơn vị thành viên. 

  * Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách kế toán 

Hiện nay công ty đang lựa chọn hình thức sổ áp dụng là hình thức sổ 

nhật ký chung. 

Sơ đồ 2.4 : trình tự ghi sổ kế toán của Công ty cổ phần điện nƣớc lắp máy 

Hải Phòng. 

 

 

  

 

 

 --------- 

 

 

 

 
 

Ghi chú : 

 Ghi hàng ngày 

 Ghi cuối tháng, hoặc định kỳ 

--------- Đối chiếu, kiểm tra 

Chứng từ gốc 

Sổ, thẻ kế toán 

chi tiết 

Bảng tổng 

hợp chi tiết 

Sổ cái 

Báo Cáo Tài Chính 

Sổ nhật ký chung 
Sổ nhật ký 

đặc biệt 

Bảng cân đối 

số phát sinh 
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*Hệ thống báo cáo kế toán của Công ty 

  Công ty lập các báo cáo kế toán nhằm tổng hợp tình hình tài sản, nguồn 

vốn chủ sở hữu và công nợ cũng nhƣ tình hình tài chính, kết quả kinh doanh 

trong kỳ cung cấp cho các nhà quản trị, các cơ quan chức năng và các đối tƣợng 

quan tâm tới tình hình tài chính của Công ty. 

  Hệ thống báo cáo tài chính của Công ty bao gồm: 

- Bảng cân đối kế toán - Mẫu số B01-DN: Ban hành theo Quyết định số 

15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trƣởng bộ tài chính. 

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh - Mẫu số B02-DN: Ban hành theo 

Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trƣởng bộ tài chính 

- Báo cáo lƣu chuyển tiền tệ - Mẫu số B03-DN: Ban hành theo Quyết định số 

15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trƣởng bộ tài chính 

- Bản thuyết minh báo cáo tài chính - Mẫu số B09-DN: Ban hành theo Quyết 

định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trƣởng bộ tài chính 

 Ngoài ra, Xí nghiệp còn lập một số báo cáo nhƣ: Báo cáo nhập xuất tồn, 

Báo cáo doanh thu, Báo cáo quản trị cho Xí nghiệp và lập các báo cáo tháng về 

tình hình thanh toán, về lợi nhuận để nộp Công ty cổ phần Đầu tƣ và Phát triển 

Văn hóa Việt Nam. 

2.2. Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành 

tại Công ty cổ phần điện nƣớc lắp máy Hải Phòng. 

2.2.1. Phân loại chi phí sản xuất ở Công ty cổ phần điện nƣớc lắp máy Hải Phòng 

Là xí nghiệp sản xuất, công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành 

sản phẩm ở Công ty là một phần hành quan trọng. Thông qua số liệu về chi phí 

sản xuất để tính giá thành sản phẩm thực tế, từ đó phân tích đánh giá tình hình 

thực hiện các định mức, dự toán chi phí, tình hình sử dụng vật tƣ, tiền vốn, lao 

động ở công ty và đề ra biện pháp kịp thời nhằm hạ thấp chi  phí tăng thu nhập 

cho Công ty làm cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty ngày càng có 

hiệu quả hơn. 

Tại Công ty Cổ phần điện nƣớc lắp máy Hải Phòng chi phí sản xuất bao 
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gômg( phân loại theo công dụng kinh tế): 

_ Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp – TK 6213 : Bao gồm các nguyên vật 

liệu phục vụ cho việc sản xuất dây cáp. 

_ Chi phí nhân công trực tiếp – TK 6223: Bao gồm tiền lƣơng và các 

khoản trích theo lƣơng của công nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm. 

_ Chi phí sản xuất chung – TK 627: 

 + Chi phí lao động gián tiếp, phục vụ tổ chức quản lý sản xuất tại phân 

xƣởng – TK 62713 

 + Chi phí vật liệu dùng cho máy móc thiết bị - TK 62723 

 + Chi phí khấu hao TSCĐ, máy móc thiết bị khác dùng cho hoạt động sản 

xuất – TK 62743 

 + Chi phí dịch vụ thuê ngoàiphucj vụ sản xuất: điện nƣớc…tại phân 

xƣởng – TK 62773 

 + Chi phí bằng tiền khác – TK 62783 

Chi phí phát sinh trong kỳ = CPNVLTT + CPNCTT + CPSXC 

2.2.2. Đối tƣợng, phƣơng pháp tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm. 

Do đặc điểm của ngành sản xuất dây cáp, sản phẩm sản xuất bao gồm 

nhiều loại, trải qua nhiều giai đoạn gia công chế biến liên tiếp theo một quy trình 

công nghệ nhất định mới trở thành sản phẩm hoàn thành. Các sản phẩm đƣợc 

sản xuất theo đơn đặt hàng của khác hàng, tùy theo từng loại sản phẩm khác 

nhau mà mẫu mã và kích thƣớc của sản phẩm cũng khác nhau. Cho nên việc tập 

hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm ở Công ty đƣợc xác định theo từng đơn 

đặt hàng. 

Công ty tập hợp chi phí theo phƣơng pháp trực tiếp và gián tiếp theo lệnh 

sản xuất. 

2.2.3. Chứng từ, tài khoản và sổ kế toán sử dụng 

 Chứng từ sử dụng. 

_ Lệnh sản xuát 

_ Phiếu xuất kho 
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_ Bảng thanh toán lƣơng 

_ Bảng khấu hao tài sản cố định 

_ Hóa đơn GTGT 

_  Phiếu chi… 

 Tài khoản sử dụng 

_ TK 152: Nguyên vật liệu 

_ TK 154: Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang 

_ TK 155: Thành phẩm 

_ TK 334: Phải trả ngƣời lao động 

_ TK 338: Phải trả khác 

_ TK 621: Chi phí NVL trực tiếp 

_ TK 622: Chi phí nhân công trực tiếp 

_ TK 627: Chi phí sản xuất chung 

_ Các tài khoản liên quan khác 

 Sổ kế toán sử dụng 

_ Sổ nhật ký chung 

_ Sổ cái các tài khoản: 621, 622, 627,154,155… 

_ Bảng tính giá thành sản phẩm 

_ Bảng tính chi phí sản xuất kinh doanh dở dang 

_ …………………………………….. 

2.2.4. Quy trình ghi sổ kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty cổ phần 

điện nƣớc lắp máy Hải Phòng. 

Khi nhận đƣợc lệnh sản xuất, phiếu xuất kho, phiếu chi,…và các chứng từ 

có liên quan khác, kế toán sẽ nhập số liệu vào sổ nhật ký chung, sổ chi tiết, sổ 

cái,… 

Cuối tháng kế toán thực hiện bút toán kết chuyển tự động, tính số lƣợng 

sản phẩm nhập kho, dở dang, tập hợp và phân bổ chi phí NVL, tập hợp và phân 

bổ chi phí nhân công, tập hợp và phân bổ chi phí chung, tính giá thành sản 

phẩm, cập nhập giá cho phiếu nhập thành phẩm. Sau đó kế toán vào hàng tồn 
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kho, cập nhập số liệu, vào tính giá chung bình để tính giá cho phiếu nhập thành 

phẩm. 

Quy trình hạch toán đƣợc mô tả theo mô hình sau: 

 

Ghi chú 

 Ghi hàng ngày 

 Ghi cuối tháng, hoặc định kỳ 

--------- Đối chiếu, kiểm tra 

 

Sơ đồ 2.5: Trình tự ghi sổ kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty 

 

Lệnh sản xuất, phiếu chi, PXK, 

Bảng phân bổ tiền lƣơng, bảng 

phân bổ khấu hao…. 

Bảng phân bổ, sổ chi tiết 

Bảng tính giá thành 

Sổ nhật ký chung 

Sổ cái các TK 621, TK 622, TK 627,… 

Bảng cân đối tài khoản 

Báo cáo tài chính 
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2.2.5. Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 

2.2.5.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 

Nguyên vật liệu là yếu tố chiếm tỷ trọng lớn và chủ yếu trong tổng CPSX 

cũng nhƣ trong giá trị sản phẩm. Do đó, việc quản lý NVL có ý nghĩa rất lớn 

trong tổ chức quản lý chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. Quản lý tốt 

NVL giúp tiết kiệm chi phí đồng thời góp phần hạ giá thành sản phẩm. 

 

Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp là chi phí hình thành khi xuất vật liệu 

để xuất thành phẩm. 

Việc xuất dùng nguyên vật liệu vào sản xuất sản phẩm đƣợc quản lý chặt 

chẽ và tuân theo nguyên  tắc: tất cả nhu cầu sử dụng váo sản xuất phải xuất phát 

từ  nhu cầu sản xuất, cụ thể là kế hoạch sản xuất sản phẩm và đƣợc các xƣởng 

ghi sổ, phải có lệnh sản xuất, phiếu xuất kho, phiếu lĩnh vật tƣ. 

NVL của Công ty bao gồm:  

 NVL chính – 1521: nhôm tấm, nhựa PVC mềm, băng vải 

PP… 

 NVL phụ - 1522: Thùng carton, bulong M16…. 

NVL trực tiếp sản xuất của Công ty chủ yếu là nhập kho sau đó mới xuất cho 

các phân xƣởng. Xí nghiệp áp dụng phƣơng pháp tính giá xuất kho theo phƣơng 

pháp bình quân gia quyền cả kỳ dự trữ. 

    Trị giá tồn đầu kỳ + Tổng trị giá nhập trong kỳ 

Đơn giá xuất kho =   

                                             Số lƣợng tồn     + Số lƣợng nhập 

Tài khoản sử dụng để tập hợp chi phí NVL trực tiếp là Tk 6213 – Chi phí 

NVL trực tiếp. 

Đối với NVL chính thì đƣợc tập hợp trực tiếp theo lệnh sản xuất của từng 

đơn đặt hàng, còn NVL phụ thì đƣợc tập hợp chung cho các đơn đặt hàng cuối 

kỳ tiến hành phân bổ cho từng đơn đặt hàng theo doanh thu. 

 



Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành tại Công 

ty Cổ phần điện nước lắp máy Hải Phòng 

Sinh viên: Đào Thị Hải Yến – Lớp: QT1105K   76 

                                 Tổng chi phí NVL phụ 

Phân bổ chi phí NVL  =  x DT của đơn đặt hàng i 

cho đơn đặt hàng i             Tổng doanh thu 

 Chứng từ sử dụng: Lệnh sản xuất, phiếu xuất kho, hóa đơn GTGT…. 

 Quy trình hạch toán: 

Quy trình hạch toán đƣợc mô tả theo sơ đồ sau: 

 

Sơ đồ 2.6: Trình tự hạch toán chi phí NVL trực tiếp. 

 

Ví dụ minh họa: Ngày 12/12/2010 Xí nghiệp sản xuất dây điện Ovan 

mềm theo hợp đồng số HD0418.08 

 

Định khoản:  

 Nợ TK 621:             44.146.975 

  Có TK 152:   44.146.975 

 

 

 

 

Lệnh sản xuất, 

phiếu xuất kho 

Sổ nhật ký 

chung 

Sổ cái TK 

621, TK 152 

Bảng phân bổ 

NVL 



Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành tại Công 

ty Cổ phần điện nước lắp máy Hải Phòng 

Sinh viên: Đào Thị Hải Yến – Lớp: QT1105K   77 

Biểu số 01: 

Công ty Cổ phần điện nƣớc lắp máy Hải Phòng 

 

   LỆNH SẢN XUẤT 

     Số: L0821.08 

     Máy: ……. 

Đơn vị: Xƣởng BOC……………………………….Đơn hàng: HD0418.08 

Hợp đồng ngay nhận: 25/11/2010 ngày giao 25/12/2010…………………. 

Khách hàng: Công ty Cp xây dựng Thái Sơn……………………………… 

        Ngày sản xuất: 12/12/2010 ……………… Số lƣợng: 1425 Kg…………… 

  

Tên hàng Quy cách 

 Nhựa Ovan mềm  Hàng hóa 

    

    

    

Yêu cầu của đơn hàng 

    

    

    

    

 

Căn cứ vào lệnh sản xuất L0821.08 ( Biểu 01) kế toán viết phiếu xuất kho( 

biểu 02) để xuất nguyên vật liệu cho sản xuất nhựa Ovan mềm và phiếu lĩnh vật 

tƣ (biểu số 03) 

 

 



Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành tại Công 

ty Cổ phần điện nước lắp máy Hải Phòng 

Sinh viên: Đào Thị Hải Yến – Lớp: QT1105K   78 

Biểu số 02 

Công ty Cổ phần điện nƣớc lắp máy Hải Phòng 

   

   PHIẾU XUẤT KHO 

Số 27/1 

        Ngày 12 tháng 12 năm 2010 

Tên ngƣời nhận hàng : Nguyễn Văn Nam………………………………………. 

Địa chỉ : ……………...Xƣởng BOC……………………………………………. 

Lý do xuất:…………… Sản xuất cáp các loại………………………………….. 

Tại kho :……………XNDC…………………………………Nợ TK 621 : 

          Có TK 152 : 

 

STT 

Tên nhãn hiệu 

vật tƣ, hh 

Mã 

số 

Đơn 

vị 

tính 

Số lƣợng tính 

Đơn giá 

Thành 

tiền 

Yêu 

cầu 

Thực 

xuất 

1 Nhựa PVC  Kg  50 19.500 975.000 

2 Nhựa XLPE  Kg  1375 31.397,8 43.171.975 

        

 Cộng      44.146.975 

 

Thủ trƣởng đơn vị            KT trƣởng             PT cung tiêu 

( Ký ghi rõ họ tên)     ( ký ghi rõ họ tên)               ( ký ghi rõ họ tên) 

 

Ngƣời nhận                            Thủ kho 

( Ký ghi rõ họ tên)                              ( Ký ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 



Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành tại Công 

ty Cổ phần điện nước lắp máy Hải Phòng 

Sinh viên: Đào Thị Hải Yến – Lớp: QT1105K   79 

Biểu số 03 : 

 

Công ty CP điện nƣớc lắp máy Hải Phòng 

Số 34- Thiên Lôi- Nghĩa Xá- HP 

Mẫu số 6-VT 

QĐ Liên Bộ TCTK –TC 

Số 583_ LB ngày 1-9-1967 

 

   PHIẾU LĨNH VẬT TƢ 

    Số: 

   Ngày 11 tháng 12 năm 2010 

 

  

Tên đơn vị lĩnh: LSX0821.08 

Lý do lĩnh: Để sx nhựa Ovan mềm cho HD0418.08 

 

        Định khoản 

       Nợ TK 621: 

              Có TK 152: 

STT 

Tên nhãn hiệu, quy cách, vật 

tƣ Đơn vị tính Số lƣợng Ghi chú 

 1  Nhựa PVC  Kg  50   

 2  Nhựa XLPE  Kg  1375   

          

          

          

 

     Thủ kho   Ngƣời nhận                    Phụ trách đơn vị 

( Ký, họ tên)           ( ký, họ tên)      ( ký, họ tên) 

 

 

 



Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành tại Công 

ty Cổ phần điện nước lắp máy Hải Phòng 

Sinh viên: Đào Thị Hải Yến – Lớp: QT1105K   80 

    Biểu số 04                                               

   SỔ THEO DÕI TK: 621 

TỜ 

KÊ 

NGÀY 

THÁNG 

TK 

NỢ 

TK 

CÓ NỘI DUNG TÊN NỢ CÓ 

        Dƣ 01/01/2010       

        Quí 1-2010       

    621 1521 

Xuất NVL chính cho 

SX   1.042.591.970   

    1541 621 

K/c NVl chính trong 

kỳ     1.042.591.970 

                

        Cộng   1.042.591.970 1.042.591.970 

        Lũy kế: 31/3/2010   1.042.591.970 1.042.591.970 

        

                             Dƣ 

31/3/2010       

        Quí 2- 2010       

    621 1521 

Xuất NVL chính cho 

SX   2.006.124.405   

    1541 621 

K/c NVl chính trong 

kỳ     2.006.124.405 

                

        Cộng   2.006.124.405 2.006.124.405 

        Lũy kế: 31/6/2010   3.048.716.375 3.048.716.375 

        

                             Dƣ 

31/6/2010       

        Quí 3- 2010       

    621 1521 

Xuất NVL chính cho 

SX   6.458.141.011   

    1541 621 

K/c NVl chính trong 

kỳ     6.458.141.011 

                

        Cộng   6.458.141.011 6.458.141.011 

        Lũy kế: 31/9/2010   9.506.857.386 9.506.857.386 

        

                             Dƣ 

31/9/2010       

        Quí 4- 2010       

    621 1521 

Xuất NVL chính cho 

SX   3.160.330.262   

    1541 621 

K/c NVl chính trong 

kỳ     3.160.330.262 

                

        Cộng   3.160.330.262 3.160.330.262 

        Lũy kế: 31/12/2010   12.667.187.648 12.667.187.648 

        Dƣ 31/12/2010            -   

 



Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành tại Công 

ty Cổ phần điện nước lắp máy Hải Phòng 

Sinh viên: Đào Thị Hải Yến – Lớp: QT1105K   81 

Biểu số 05: 

Công ty Cổ phần điện nƣớc lắp máy Hải Phòng 

   SỔ NHẬT KÝ CHUNG 

    Năm 2010 

Chứng từ   Diễn giải SHTK Số phát sinh   

Ngày Số     Nợ Có 

            

    

Trang trƣớc chuyển 

sang       

    ….. ….. ….. ….. 

01/12/2010 PC1 

Trả tiền mua NVL 

bằng TM 152 156.000.000   

      133 15.600.000   

      111   171.600.000 

    ….. …. …. ….. 

04/12/2010 PT03 

Công ty CP TM 

Thanh Long  111 16.000.000   

    trả tiền hàng 131   16.000.000 

    …. …. ….. ….. 

10/12/2010 PX27/1 

Xuất vật tƣ phục 

vụ cho sx 621 44.146.975   

    Dây điện mềm 152   44.146.975 

    …. …. …. ….. 

            

31/12/2010 PKT 

Kết chuyển chi phí 

NVLTT 154 3.160.330.262   

      621   3.160.330.262 

            

    …. …. …. …. 

    Kế toán trƣởng 

( ký, ghi rõ họ tên)                                        Ngày ….tháng….năm  2010 

                                                                               Ngƣời ghi sổ 

      ( Ký, ghi rõ họ tên) 

 



Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành tại Công 

ty Cổ phần điện nước lắp máy Hải Phòng 

Sinh viên: Đào Thị Hải Yến – Lớp: QT1105K   82 

Biểu số 07 : 

Công ty CP điện nƣớc lắp máy HP 

SỔ CÁI 

Tên TK 621 : Chi phí NVL trực tiếp 

Năm 2010 

 

Chứng từ 

Diễn giải TKDU 

Số tiền 

Ngày Sổ           Nợ          Có 

  Số dƣ đầu kỳ  - - 

  

Số phát sinh 

trong kỳ    

…… …… …….. …….   

12/12/2010 

PXK 

27/1 

Xuất NVL cho 

sản xuất SP 152 44.146.975  

……… ……… …… …….   

31/12/2010 PKT 

Kết chuyển chi 

phí NVL trực 

tiếp 154  3.160.330.262 

      

  

Số phát sinh 

trong kỳ  3.160.330.262 3.160.330.262 

  

Lũy kế phát 

sinh  12.667.187.648 12.667.187.648 

  số dƣ cuối kỳ             -            - 

    Kế toán trƣởng 

( ký, ghi rõ họ tên)                                        Ngày ….tháng….năm  2010 

                                                                               Ngƣời ghi sổ 

      ( Ký, ghi rõ họ tên) 

 



Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành tại Công 

ty Cổ phần điện nước lắp máy Hải Phòng 

Sinh viên: Đào Thị Hải Yến – Lớp: QT1105K   83 

2.2.5.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 

Chi phí nhân công trực tiếp gồm lƣơng và các khoản trích theo lƣơng nhƣ: 

kinh phí công đoàn, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp. 

Tiền lƣơng trong doanh nghiệp sản xuất một mặt là khoản chi phí sản xuất 

hình thành lên giá thành sản phẩm, một mặt nhằm bù đắp lại hao phí sức lao 

động của ngƣời lao động để tái tạo ra sức lao động mới nhằm tiếp tục quá trình 

sản xuất. 

Lƣơng của công nhân sản xuất trực tiếp tại các tổ sản xuất đƣợc áp dụng 

hình thức trả lƣơng theo sản phẩm, dựa vào đơn giá và sản lƣợng thực tế mà 

ngƣời lao động hoàn thành và đạt yêu cầu chất lƣợng quy định. 

Tiền lƣơng = số lƣợng sản phẩm hoàn thành x đơn giá tiền lƣơng/ SP 

Đặc điểm trả lƣơng của Công ty là: hiện nay Công ty trả lƣơng làm 2 đợt, 

đợt 1 vào ngày 15 hàng tháng, đợt 2 vào cuối mỗi tháng. Các khoản trích theo 

lƣơng tại công ty bao gồm: BHXH 20%( trong đó 5% trù vào lƣơng, 15% tính 

vào chi phí), BHYT 3% ( trong đó 1% trừ vào lƣơng, 2% tính vào chi phí)< 

KPC Đ 2% tính vào chi phí, BHTN2%( trong đó 1% trừ vào lƣơng, 1% tính vào 

chi phí). 

Đối với tiền lƣơng trả cho công nhân trực tiếp sản xuất thì Công ty tập hợp 

cho từng đơn đặt hàng theo lệnh sản xuất. Còn đối với các khoản trích theo 

lƣơng, lƣơng công nhân thời vụ thì đƣợc tập hợp chung cho các đơn đặt hàng, 

sau đó tiến hành phân bổ theo doanh thu: 

 

Phân bổ CPNCTT     Tổng CPNCTT cần phân bổ        Doanh thu của 

  =  x  

Cho đơn đặt hàng i             Tổng doanh thu                    đơn đặt hàng i 

 

 Các chứng từ sử dụng: lệnh sản xuất, bảng chấm công, phiếu sản phẩm, 

phiếu định mức tổng hợp và nghiệm thu sản phẩm, bảng phân bổ lƣơng, 

bảng thanh toán lƣơng 



Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành tại Công 

ty Cổ phần điện nước lắp máy Hải Phòng 

Sinh viên: Đào Thị Hải Yến – Lớp: QT1105K   84 

_ Phiếu sản phẩm để tính lƣơng cho công nhân ở phân xƣởng sản xuất. 

_ Phiếu định mức tổng hợp và nghiệm thu sản phẩm để tính lƣơng cho công 

nhân ở phân xƣởng gia công, tính theo từng công đoạn. 

 Quy trình hạch toán: 

Quy trình hạch toán đƣợc mô tả theo mô hình sau: 

 

Sơ đồ 2.7: trình tự hạch toán chi phí nhân công trực tiếp. 

Ví dụ minh họa:  

Tập hợp chi phí nhân công trực tiếp tháng 12/ 2010. 

Phân xƣởng bện rút, dựa vào bảng chấm công, phiếu xác nhận sản phẩm 

hoặc công việc hoàn thành, phiếu định mức tổng hợp và nghiệm thu sản phẩm 

kế toán lƣơng tính ra bảng thanh toán lƣơng phân xƣởng bện rút tháng 12/2010( 

biểu 07), sổ theo dõi tài khoản 622( biểu 08). 

 

 

 

 

 

 

Lệnh sản xuất, 

bảng thanh toán 

lƣơng, bảng phân 

bổ lƣơng… 

Sổ nhật ký 

chung 

Sổ cái TK 622, 

TK 334… 

Bảng phân bổ 

tiền lƣơng 



Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành tại Công 

ty Cổ phần điện nước lắp máy Hải Phòng 

Sinh viên: Đào Thị Hải Yến – Lớp: QT1105K   85 

Đơn vị: Công ty CP điện nƣớc lắp máy HP 

Bộ phận: ………………………………… 

15/2006/QĐ/ BTC 

Mẫu số 05- LĐTL 

( Ban hành theo QĐ số: ngày 20/3/2006 

của Bộ trƣởng BTC) 

PHIẾU XÁC NHẬN SẢN PHẨM HOẶC 

CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH 

   Ngày 18 tháng 5 năm 2010 

Tên đơn vị( hoặc cá nhân): xƣởng bện rút……………………………………… 

Theo hợp đồng số HD0423.08 ngày 20 tháng 3 năm 2010……………………… 

…………………………………………………………………………………… 

STT 
Tên SP( công 

việc) 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lƣợng 
Đơn giá Thành tiền 

Ghi 

chú 

A B C 1 2 3 D 

1 

Cáp đồng bọc 

PVC: CV 4 (ruột 1 

sợi) m 800 5.998,8 4.799.040   

2 

Cáp đồng bọc 

XLPE/PVC: 

CEV35 m 50 37.273 1.863.650   

3 

Câp đồng bọc 

XLPE/PVC: CEV4 m 

               

5.200 4.172,3 21.695.960   

              

              

              

Cộng       28.358.650   

Tổng số tiền( bằng chữ): hai mươi tám triệu ba trăm năm tám nghìn sáu chăm 

năm mươi nghìn đồng chẵn. 

 

Ngƣời giao việc Ngƣời nhận việc Ngƣời ktra chất lƣợng Ngƣời duyệt 

(ký, họ tên)  ( ký, họ tên)    ( ký, họ tên)  ( ký, họ tên) 



Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành tại Công ty Cổ phần điện nước lắp máy Hải Phòng 

Sinh viên: Đào Thị Hải Yến – Lớp: QT1105K   86 

Biểu số 07: 

Công ty Cổ phần điện nƣớc lắp máy HP 

BẢNG THANH TOÁN LƢƠNG XƢỞNG BỆN RÚT – Tháng 12 năm 2010 

ST

T 
HỌ VÀ TÊN 

LƢƠNG 

KHOÁN 

HỆ SỐ 

NGÀY 

CÔNG 

T.TẾ 

HS HT 

THÁNG 

C.TY 

HỆ SỐ 

TRÁCH 

NHIỆM 

NGÀY 

 CÔNG 

QUY 

ĐỔI 

THÀNH 

TIỀN 

LỄ, PHÉP,HỌC, CĐ... 
TRỪ 

THIỆT 

HẠI DO 

SP 

HỎNG 

LÀM 

LẠI 

TỔNG CỘNG 

CÁC KHOẢN GIẢM 

TRỪ 

THỰC 

LĨNH 

KỲ II 

KÝ  

LCB T.N CÔNG T.TIỀN 

6% BHXH 

1,5%BHYT 

1% BHTN 

TẠM 

ỨNG 

kỳ 1 

1 Ngô Duy Triệu   3,74   10,5 1,0 1,0   1.090.938 4,0 420.031   1.510.969 232.067 500,000 778.902   

2 Nguyễn Đình Suê   4,40   15,5 1,0     1.599.786 4,0 494.154   2.093.940 273.02 500,000 1.320.920   

3 Cao Hữu Tim   3,19   16,5 1,0     1.715.172 4,0 358.262   2.073.434 197.940 500,000 1.375.494   

4 Đặng Huy Hoàng   3,74   12,5 1,0     1.270.531 4,0 420.031   1.690.562 232.067 500,000 958.495   

5 Nguyễn Thế Kỷ   3,74   14,0 1,0     1.222.564 4,0 420.031   1.642.595 232.067 500,000 910.528   

6 Lƣơng Đức Viết   1,96   15,5 1,0     1.434.550 4,0 220.123   1.654.673 121.618 500,000 1.033.055   

7 Nguyễn Phú Dũng   2,71   16,5 1,0     1.557.362 4,0 304.354   1.861.716 168.156 500,000 1.193.560   

8 Nguyễn Văn Khoa   4,40   15,5 1,0     1.475.000 4,0 494.154   1.969.154 273.02 500,000 1.196.134   

9 Đào Văn Bình   1,67   10,5 1,0     983.118 4,0 187.554   1.170.672 103.624 500,000 567.048   

10 Hứa Văn Thắng   1,67   13,0 1,0     1.308.310 4,0 187.554   1.495.864 103.624 500,000 892.240   

 Tiền Xà phòng, găng tay, giày BH, khẩu trang (1,5%)         204,860 4,0 -   204.860 -   204,860   

  Cộng -     140,0         40 3.506.246   17.368.437 1.937.201   10.431.236   

( Bằng chữ: Mười bảy triệu, ba trăm sáu tám nghìn, bốn trăm ba bảy đồng.) 

   Giám đốc duyệt              Phòng kế toán       Ngƣời lập 

( Ký, ghi rõ họ tên)                    ( ký, ghi rõ họ tên)                                                                        ( Ký, ghi rõ họ tên) 
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Biểu số 08: 

    SỔ THEO DÕI TK: 622 

TỜ 

KÊ 

NGÀY 

THÁNG 

TK 

NỢ 

TK 

CÓ NỘI DUNG TÊN NỢ CÓ 

        Quý 4-2010       

  4/10/10 622 1111 

TT tạm ứng nấu ăn ca- 

T9/2010 Hằng 615.000   

  

        

13/10/10 622 1111 Lƣơng kỳ II_ T9/2010 Hồng 9.361.953   

  

        

15/10/10 622 1111 

TT chi phí bồi dƣỡng ca 3 

và thêm giờ - T9/2010 Hồng 490.000   

  

        

12/11/10 622 1111 TT lƣơng kỳ II_ T10/2010 Hồng 10.370.572   

  

        

22/11/10 622 1111 

TT chi phí ăn cơm hộp từ 

13/11 đến 19/11 Hồng 920.000   

  

        

14/12/10 622 1111 

TT chi phí ăn chƣa ngày 

12/12/2010 Hồng 950.000   

  

        

18/12/10 622 1111 Lƣơng kỳ II_ T11/2010 Hồng 4.282.986   

  

        

20/12/10 622 1111 

TT chi phí tiếp xúc ngày 

22/12/2010 Lý 1.800.000   

         31/12/10 622 1111 

TT chi phí tiếp xúc tết 

dƣơng lịch 2011 Hồng 9.400.000   

  …. ….. ….. …… …. …..   

    622 334 

Phân bổ tiền lƣơng 

T10/2010   34.217.728   

    622 3382 

Trích kinh phí công đoàn 

T10/2010   684.355   

    622 3383 Trích BHXH -T10/2010   5.467.700   

    622 3384 Trích BHYT - T10/2010   1.035.432   

    622 3389 Trích BHTN - T10/2010   358.795   

    622 334 

Phân bổ tiền lƣơng - 

T11/2010   37.063.413   
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    622 3382 Trích KPC Đ -T11/2010   741.268   

    622 3383 Trích BHXH - T11/2010   5.467.700   

    622 3384 Trích BHYT - T11/2010   1.035.432   

    622 3389 Trích BHTN - T 11/2010   358.795   

    622 334 

Phân bổ tiền lƣơng 

T12/2010   38.367.339   

    622 3382 Trích KPC Đ - T12/2010   767.347   

    622 3383 Trích BHXH - T12/2010   5.303.888   

    622 3384 Trích BHYT - T12/2010   994.479   

    622 3389 Trích BHTN - T12/2010   331.493   

    622 351 

Trích quỹ dự phòng trợ cấp 

mất việc 6thang cuối 2010   5.966.874   

    622 334 Trích trƣớc tiền lƣơng   60.200.000   

    1541 622 

K/C chi phí NC trực tiếp 

trong kỳ     244.311.549 

                

              Cộng   244.311.549 244.311.549 

        Lũy kế : 31/12/2010   702.865.510 702.865.510 

        

                                                                          

Dƣ 31/12/2010       
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2.2.5.3. Kế toán chi phí sản xuất chung. 

 CPSXC là những chi phí phát sinh ở phân xƣởng để phục vụ sản xuất sản 

phẩm mà không phải là chi phí NVL trực tiếp, CPNCTT. Đây là những chi phí 

phát sinh trong phạm vi phân xƣởng, bộ phận sản xuất của Xí nghiệp. 

Chi phí sản xuất chung bao gồm: 

_ Chi phí nhân viên phân xƣởng: Bao gồm tiền lƣơng và các khoản trích 

theo lƣơng của quản đốc phân xƣởng và nhân viên phụ trợ. 

_ Chi phí vật liệu ở phân xƣởng nhƣ hạt nhựa bán dẫn… 

_ Chi phí công cụ dụng cụ nhƣ: dao, lọ nƣớc, móc bổ trợ…. 

_ Chi phí khấu hao tài sản cố định 

_ Chi phí dịch vụ mua ngoài nhƣ tiền điện, nƣớc dùng ở phân xƣởng… 

_ Chi phí bằng tiền khác. 

Chú ý: Ở công ty không dùng tài khoản 153 để theo dõi công cụ dụng 

cụ.Khi mua công cụ dụng cụ về thì tính thẳng vào chi phí đối với loại phân bổ 1 

lần còn loại phân bổ nhiều lần thì treo trên tài khoản 142 hoặc TK 242 sau đó 

phân bổ dần vào chi phí. 

Xí nghiệp phân bổ chi phí sản xuất chung theo doanh thu 

     Tổng CPSXC 

Phân bổ CPSXC cho =  x    doanh thu của 

     đơn đặt hàng i             Tổng doanh thu              đơn đặt hàng i 

Công ty sử dụng TK 627 để tập hợp CPSXC 

 Chứng từ sử dụng: hóa đơn GTGT, phiếu chi, bảng phân bổ khấu hao…. 

 Quy trình hạch toán:  
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Quy trình hạch toán đƣợc mô tả theo sơ đồ sau: 

 

Sơ đồ 2.8: Trình tự hạch toán chi phí sản xuất chung 

 Đối với chi phí nhân viên phân xƣởng – TK 6271: 

        Tiền lƣơng trả cho quản đốc phân xƣởng và công nhân phụ trợ đƣợc áp 

dụng hình thức trả lƣơng theo thời gian. 

Hàng ngày trƣởng các phòng ban theo dõi chấm công từng nhân viên và 

ghi vào bảng chấm công. Bảng chấm công đƣợc lập vào hàng tháng nhằm theo 

dõi thời gian ngừng việc, nghỉ việc để có căn cứ tính trả lƣơng. 

Cuối tháng kế toán sẽ căn cứ vào ngày công thực tế của từng nhân viên 

gián tiếp và cấp bậc, chức vụ của từng ngƣời để tiến hành tính lƣơng phải trả 

theo công thức sau: 

                     Lƣơng bình quân  x   Hệ số chức danh          Ngày công thực 

Tiền lƣơng  =     x     

                                      Ngày công theo quy định                          tế đi làm 

 

                                   Lƣơng công nhân sản xuất trực tiếp 

Lƣơng bình quân =   

                                                Số công nhân 

 

Phiếu chi, bảng thanh 

toán lƣơng, bảng phân 

bổ lƣơng, bảng phân bổ 

khấu hao,…. 

Sổ nhật ký chung 

Sổ cái TK 627… 

Bảng phân bổ chi 

phí sản xuất 

chung 
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Kế toán cũng tiến hành trích BHYT, BHXH, KPCĐ, BHTN theo đúng tỉ lệ 

quy định. Chi phí về nhân viên phân xƣởng đƣợc thể hiện trên bảng thanh toán 

lƣơng T12/ 2010, bảng phân bổ lƣơng T12/2010 ( biểu 07). 

Biểu số 09:                           SỔ THEO DÕI TK : 6271 

TỜ 

KÊ 

NGÀY 

THÁNG 

TK 

NỢ 

TK 

CÓ NỘI DUNG TÊN NỢ CÓ 

        Qúy 4 – 2010       

  13/10/2010 6271 1111 Lƣơng kỳ II – T9/2010 Hồng 1,176,923   

  13/10/2010 6271 1111 

TT tiền ĐTDĐ của CBCNV - 

T9/2010 Hồng 300,000   

  15/10/2010 6271 1111 

TT chi phí bồi dƣỡng ca 3 và 

làm thêm giờ - T9/2010 Hồng 100,000   

  19/10/2010 6271 1111 

TT chi phí tiếp xúc ngày 

thành lập Hội LHPN VN Hồng 500,000   

  12/11/2010 6271 1111 TT lƣơng kỳ II - T10/2010 Hồng 184,615   

  …… …. …. …. …. ….   

  31/10/2010 6271 141 

TT chi phí nấu ăn ca - 

T10/2010 Hằng 875,000   

  31/11/2010 6271 141 

TT chi phí nấu ăn ca - 

T11/2010 Hằng 677,000   

  31/12/2010 6271 141 

TT chi phí nấu ăn ca - 

T12/2010 Hằng  854,000   

    6271 334 Phân bổ tiền lƣơng T10/2010   13,905,196   

    6271 3382 Trích KP CĐ - T10/2010   278,104   

    6271 3383 Trích BHXH - T10/2010   1,826,752   

    6271 3384 Trích BHYT - T10/2010   342,516   

    6271 3389 Trích BHTN - T10/2010   114,172   

    6271 334 

Phân bổ tiền lƣơng - 

T11/2010   14,172,049   

    6271 3382 Trích KPCĐ - T11/2010   283,441   

    6271 3383 Trích BHXH - T11/2010   1,826,752   

    6271 3384 Trích BHYT - T11/2010   342,516   
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    6271 3389 Trích BHTN - T11/2010   114,172   

    6271 334 

Phân bổ tiền lƣơng - 

T12/2010   14,775,585   

    6271 3382 Trích KPCĐ - T12/2010   295,512   

    6271 3383 Trích BHXH - T12/2010   1,826,752   

    6271 3384 Trích BHYT –T12/2010   342,516   

    6271 3389 Trích BHTN - T12/2010   114,172   

    6271 351 

Trích quỹ dự phòng trợ cấp 

mất việc làm 6thang cuối 

năm 2010   2,055,096   

    6271 334 

Trích trƣớc tiền lƣơng - 

T13/2010   14,100,000   

    1541 6271 Kết chuyển CP SXC trong kỳ     74,662,841 

                

        Cộng:   74,662,841 74,662,841 

        Lũy kế: 31/12/2010   218,421,328 218,421,328 

        Dƣ 31/12/2010       

 

 Đối với chi phí vật liệu ở phân xƣởng – TK 6272 

Chi phí vật liệu ở phân xƣởng bao gồm: xà phòng, găng tay, giày bảo 

hiểm, khẩu trang… 

Chi phí NVL ở phân xƣởng thƣờng không qua xuất kho mà mua về xuất 

trực tiếp không qua nhập kho. 

Ví dụ: Ngày 3/12 mua xà phòng, găng tay, giày BH, khẩu trang phục vụ 

cho sản xuất phân xƣởng. Căn cứ vào hóa đơn, kế toán viết ra phiếu chi ( biểu 

10). Sau đó vào sổ nhật ký chung, và sổ cáiTK 627 và các sổ khác có liên quan. 
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Biểu 10: 

 

Công ty CP điện nƣớc lắp máy HP 

Số 34, Thiên Lôi, Nghĩa Xá, Lê Chân, Hp 

Số phiếu: 3 

TK: 11113 

TK đối ứng: 62723: 204.860 

                                  

PHIẾU CHI 

Ngày 3 tháng 12 năm 2010 

Ngƣời nhận tiền: Ngô Duy Triệu 

Địa chỉ:               Phân xưởng bện rút 

Về khoản:           Mua xà phòng, găng tay, giày BH, khẩu trang 

Số tiền:                204.860  VND 

Bằng chữ:            Hai trăm linh bốn nghìn tám trăm sáu mươi nghìn đồng chẵn 

         Kèm theo 1 chứng từ gốc 

 

Thủ trƣởng đơn vị               Kế toán trƣởng                 Kế toán thanh toán 

( Ký, họ tên)                         ( Ký, họ tên)                          ( Ký, họ tên) 



Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành tại Công 

ty Cổ phần điện nước lắp máy Hải Phòng 

Sinh viên: Đào Thị Hải Yến – Lớp: QT1105K   94 

Biểu 11: 

                                       SỔ THEO DÕI TK : 6272 

TỜ 

KÊ 

NGÀY 

THÁNG 

TK 

NỢ 

TK 

CÓ NỘI DUNG TÊN NỢ CÓ 

        Qúy 4 - 2010       

  8/11/2010 6272 1111 

TT tạm ứng chi phí 

s/c xe nâng hàng Long 15,732,000   

  26/11/2010 6272 1111 

TT tạm ứng CP mua 

dầ nhớt, diegen pvu sx Long 1,661,000   

  4/12/2010 6272 1111 

TT tạm ứng chi phí 

mua vật tƣ phuc vụ sx Ninh 1,025,000   

  4/12/2010 6272 1111 

TT tạm ứng chi phí 

mua vật tƣ phuc vụ sx Thanh 510,000   

  6/12/2010 6272 1111 

TT tạm ứng mua lô gỗ 

cũ phục vụ sx Lê Hà 17,602,000   

  27/12/2010 6272 1111 

TT mua 20kg đinh 

phục vụ sx Viết 360,000   

  27/12/2010 6272 1111 

TT tạm ứng mua 700 

chiếc thùng caton 

phuc vụ sx Lê Hà 7,229,480   

  29/12/2010 6272 1111 

TT tạm ứng mua vật 

tƣ phục vụ sx Tuyền 250,000   

  31/12/2010 6272 1111 

TT mua lô gỗ đã qua 

sử dụng phục vụ sx Minh 17,480,000   

  31/12/2010 6272 11211 

Chuyển trả tiền dung 

môi - cty TNHH 

TBCN-EC   1,320,000   

  26/11/2010 6272 11214 

Chuyển trả tiền mua 

mực in… …. 1,320,000   

  8/11/2010 6272 141 

TT chi phí sửa chữa, 

thay thế phụ tùng xe 

nâng hàng Long 388,000   

  26/11/2010 6272 141 TT chi phí mua dầu Long 2,590,636   
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nhớt, diegen phục vụ 

sx 

  …… …. …. ….. …. ….   

  9/11/2010 6272 331 

Nhập vật tƣ, hàng hóa 

- Công ty Cp Kênh 

Giang 

Kênh 

Giang 85,000,000   

  28/12/2010 6272 331 

Nhập lô gỗ, gỗ văng – 

Cty Cp Kênh Giang 

Kênh 

Giang 35,500,000   

    6272 1552 

Xuất vật tƣ phục vụ 

cho sx   661,629,956   

    6272 1551 

Xuất thành phẩm sửa 

chữa máy móc thiết bị   2,075,349   

    1541 6272 

K/C chi phí SXC 

trong kỳ     868,073,749 

                

        Cộng:   868,073,749 868,073,749 

        Lũy kế: 31/12/2010   1,551,052,000 1,551,052,000 

        Dƣ 31/12/2010       
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 Đối với chi phí dụng cụ sản xuất – TK 6273 

 Phản ánh chi phí về công cụ , dụng cụ, xuất dung cho hoạt động quản lý 

của phân xƣởng, bộ phận, tổ đội sản xuất…. 

 

Ví dụ: Ngày 28 tháng 12 năm 2010 thuê máy móc thiết bị của công ty 

TNHH Thái Dƣơng, số tiền là 37,500,000 đ 

Kế toán sẽ điền vào phiếu chi và vào sổ theo dõi TK 6273 

 

Biểu 12 

 

Công ty CP điện nƣớc lắp máy HP 

Số 34, Thiên Lôi, Nghĩa Xá, Lê Chân, Hp 

Số phiếu: 3 

TK: 1111 

TK đối ứng: 6272: 204.860 

                                       

PHIẾU CHI 

                                            Ngày 28 tháng 12 năm 2010 

 

Ngƣời nhận tiền: Ngô Duy Triệu 

Địa chỉ:               Phân xưởng bện rút 

Về khoản:           Thuê máy móc thiết bi của công ty TNHH Thái Dương 

Số tiền:                37,500,000 VND 

Bằng chữ:            Ba bảy triệu năm trăm nghìn đồng chẵn 

         Kèm theo 1 chứng từ gốc 

 

Thủ trƣởng đơn vị               Kế toán trƣởng                 Kế toán thanh toán 

( Ký, họ tên)                         ( Ký, họ tên)                          ( Ký, họ tên) 
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Biểu 13: 

                                  SỔ THEO DÕI TK : 6273 

 

TỜ 

KÊ 

NGÀY 

THÁNG 

TK 

NỢ 

TK 

CÓ NỘI DUNG TÊN NỢ CÓ 

        Qúy 4 – 2010       

  28/12/2010 6273 331 

Thuê máy móc thiết bị 

2010 - Cty TNHH Thái 

Dƣơng   37,500,000   

    6273 1531 

Phân bổ chi phí CCDC 

vào chi phí sx trong kỳ   30,230,341   

    6273 242 

Phân bổ chi phí trả 

trƣớc vào chi phí SXC   14,073,825   

    1541 6273 

K/C chi phí SXC trong 

kỳ     81,804,166 

                

        Cộng   81,804,166 81,804,166 

        Lũy kế 31/12/2010:   181,212,914 181,212,914 

        Dƣ 31/12/2010       

 

 Đối với chi phí khấu hao tài sản cố định – TK 62743 

Đối với chi phí khấu hao tài sản cố định là giá trị phần khấu hao đƣợc trích 

vào chi phí sản xuất trong kỳ của doanh nghiệp. TSCĐ sử dụng cho nhu cầu 

chung, giá trị của nó chuyển dịch từng phần vào giá trị của các đơn đặt hàng. 

TSCĐ của doanh nghiệp chủ yếu là TSCĐ hữu hình, đây là một bộ phận 

chủ yếu trong tổng tài sản và đóng vai trò quan trọng trong việc thể hiện tình 

hình tài chính của Công ty, bao gồm: nhà xƣởng nhà kho, máy móc thiết bị, máy 

in, phƣơng tiện vận tải…. 

Do đặc thù là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ cao, dây 

chuyền sản xuất hiện đại và có giá trị lớn, thời gian khấu hao nhanh. Đồng thời 
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cũng do đặc thù của ngành sản xuất kinh doanh là một ngành có tốc độ phát 

triển cao, tốc độ đổi mới dây chuyền sản xuất cao và vòng đời sản phẩm ngày 

càng ngắn. Tuy nhiên, do chế độ quy định mức trích khấu hao cho từng loại 

máy móc trang thiết bị đƣợc quy định rất rõ ràng do vậy thời gian khấu hao và 

tốc độ khấu hao luôn là vấn đề đƣợc doanh nghiệp quan tâm. Khấu hao nhanh 

làm tăng giá thành sản phẩm và ảnh hƣởng đến kết quả kinh doanh, đứng dƣới 

góc độ quản lý thu ngân sách, phƣơng thức này không đƣợc kuyến khích. Mặt 

khác, nếu khấu haotheo đúng khung quy định hoặc khấu hao chậm thì nguy cơ 

doanh nghiệp sẽ phản ánh không chính xác chi phí trong kỳ do tài sản không sử 

dụng đƣợc khi chƣa hết thời hạn khấu hao. 

Phƣơng pháp tính khấu hao TSCĐ ở công ty là phƣơng pháp khấu hao đều, 

mức khấu hao trích hàng năm dựa vào nguyên giá TSCĐ và thời gian sử dụng 

theo khung quy định của TSCĐ đó. Hàng quý, căn cứ vào tỷ lệ khấu hao đã 

đăng ký đối với từng loại TSCĐ để tính ra mức khấu hao hàng quý theo công 

thức: 

QuÝ 4

n¨m hao khÊu lÖTû  x gi¸ nNguyª
quý hao khÊu Møc  

        Trên cơ sở mức khấu hao quy định, kế toán lập bảng phân bổ khấu hao 

TSCĐ theo từng quý.  

Cuối kỳ, kế toán chi phí căn cứ vào số liệu trên bảng phân bổ khấu hao 

TSCĐ ghi định khoản: 

Ghi Nợ TK 6274 : 209.947.789 

 Ghi Có TK 214 : 209.947.789 

Số liệu trích khấu hao trong kỳ hạch toán đƣợc tập hợp từ bảng kê chi tiết 

khấu hao tài sản cố định. Đồng thời số khấu hao này là căn cứ để kế toán ghi 

vào khoản mục khấu hao TSCĐ trên bảng tập hợp chi phí sản xuất chung. 
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Biểu 14: 

DANH MỤC TÀI SẢN SỬ DỤNG TẠI CÔNG TY 

STT 
Danh 

mụcTSCĐ 
ĐVT SL 

Năm đƣa 

về sd 

Tgian 

KH 

 theo  

QĐ206 

/2003 

Nguyên giá 

Đánh giá  

khi chuyển 

đổi DN  

31/3/2004 

GTCL 

31/12/2009 

Tgi CL 

31/12/2009 

Trích KH  

Q1/2010 

GTCL  

31/3/2010 

Trích KH 

Q2 

/2010 

GTCL  

30/6/2010 

Trích KH  

Q3/2010 

GTCL 

30/9/2010 

Trích KH 

Q4/2010 

GTCL  

30/12/2010 

  

A/ nhà cửa- 

vật 

KT(TK2111)         4.885.593.435 623.375.225 16.321.026   2.720.171 13.600.855 2.720.171 10.880.684 2.720.171 8.160.513 2.720.171 5.440.342 

1 

Khu nhà sau 

điều 

hành(50%) m2 122 1987 17 410.637.256 22.745.350 - - - - - - - - - - 

2 

Nhà xƣởng số 

1 m2 533 1987 17 609.586.783 92.909.903 - - - - - - - - - - 

3 

Nhà xƣởng số 

2 m2 732 1987 17 1.295.923.364 261.835.771 - - - - - - - - - - 

… …. …. …. …. …. …. ….. ….. …. ….. ….. ….. ….. …. …. … …. 

11 

Văn phòng 
làm 

việc(GĐ,PKT) m2 54 T6/2006   54.403.416   16.321.026 1,50 2.720.171 13.600.855 2.720.171 10.880.684 2.720.171 8.160.513 2.720.171 5.440.342 

  

B/máy móc 

thiết 

bị(TK2112)         6.395.105.773 1.745.666.453 1.232.184.751   129.820.771 1.102.363.980 172.884.618 2.340.228.350 172.884.618 2.167.343.732 177.597.118 1.989.746.613 

1 Cân bàn 2 tấn VN 1 1997 8 7.400.000 3.034.000 - - - - - - - - - - 

  …. … …. … … …. ….. ….. …. ….. …. …. ….. …. ….. …. ….. 

28 

Máy in phun 

mực đen Anh 1 T7/2006 5 98.959.530   31.337.184 1,58 4.947.976 26.389.208 4.947.976 21.441.231 4.947.976 16.493.255 4.947.976 11.545.278 

29 

Máy in phun 

mực trắng Anh 1 T7/1006 5 129.446.944   40.991.532 1,58 6.472.347 34.519.185 6.472.347 28.046.838 6.472.347 21.574.491 6.472.347 15.102.143 

30 

Máy ép phun 
COSMO 

270T Pháp 1 T11/2006 5 171.428.571   67.112.462 1,92 8.753.799 58.358.663 8.753.799 49.604.863 8.753.799 40.851.064 8.753.799 32.097.264 

31 

Nâng cấp máy 

bọc 120     T12/2007 6 457.230.102   304.820.068 4,00 19.051,254 285.768.814 19.051,254 266.717.560 19.051,254 247.666.305 19.051,254 228.615.051 

… … … … …. …. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. 

35 

Máy in chữ 

dập nóng YYJ 
-2   1 T10/2010 3 56.550.000   - - - - - - - - - - 

  
C/ Phƣơng 

tiện vận             306.002.910   29.630.500 276.372.410   246.741.910   217.111.410   187.480.909 
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tải(2113) 

1 

Xe ô tô 

CIELO   1 1996     94.650.248 - - - - - - - - - - 

2 

Xe oto tải 
SUZUKI 

655kg VN 1 T12/2006       58.187.455 3,00 4.848.955 53.338.501 4.848.955 48.489.546 4.848.955 43.640.591 4.848.955 38.791.637 

  …. …. … …. …. ….. ….. …. …. … …. …. …. …. …. … …. 

  

D/Thiết bị 

văn 

phòng(2114)         50.633.203   - - - - - - - - - - 

1 

Máy Poto + 

máy Fax   1 T6/2006   12.430.922   - - - - - - - - - - 

2 

Thiết  bị văn 

phòng   1 1996   10.249.781   - - - - - - - - - - 

… …. …. …. …. …. ….. ….. …. …. …. …. ….. …. ….. …. ….. …. 

  
Cộng 

A+B+C+D         11.331.332.411 2.369.041.678 1.554.508.686   162.171.442 1.392.337.244 205.235.289 2.597.850.943 205.235.289 2.392.615.654 205.235.289 2.182.667.865 
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Biểu số 15: 

 

SỔ THEO DÕI TK : 6274 

TỜ 

KÊ 

NGÀY 

THÁNG 

TK 

NỢ 

TK 

CÓ NỘI DUNG  TÊN NỢ CÓ 

        Qúy 4- 2010       

   6274 21412 

Phân bổ KH TSCĐ - 

máy móc thiết bị  177,597,118   

    6274 21413 

Phân bổ KHTSCĐ – 

Phƣơng tiện vận tải   4,848,955   

    1541 6274 

K/C chi phí SXC 

trong kỳ     182,446,073 

            

                

        Cộng:   182,446,073 182,446,073 

        Lũy kế: 31/12/2010   672,582,945 672,582,945 

        Dƣ 31/12/2010       

 

 Đối với chi phí dịch vụ mua ngoài – TK 6277 

Chi phí dịch vụ mua ngoài là số tiền bỏ ra chi cho các hoạt động cung cấp 

dịch vụ cho hoạt động phân xƣởng mà đƣợc phép tính vào chi phí sản xuất kinh 

doanh trong kỳ của doanh nghiệp. Dịch vụ mua ngoai bao gồm: dịch vụ cung 

cấp điện, nƣớc, sửa chữa máy móc, thiết bị hàn hơi… 

Ví dụ:  Thanh toán cƣớc sử dụng ĐT điện lực _ T10/ 2010. Số tiền của 

phân xƣởng sản xuất sẽ đƣợc trả qua công ty. Kế toán viết giấy đề nghi thanh 

toán chuyển lên tổng công ty, và kế toán sẽ ghi vào sổ theo dõi tài khoản 6277. 
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Biểu số 16: 

TỈNH THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

CTY CP ĐIỆN NƢỚC LẮP MÁY HP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 

VIỆT NAM 

Độc lập – tự do – hạnh phúc 

 

                                GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN 

                  Kính gửi: _Ông giám đốc công ty 

       _ Phòng kế toán công ty 

Tên tôi là: ……….Ngô Kim Anh ……………………………………………. 

Bộ phận công tác:...Phân xƣởng Bện rút……………………………………… 

Đề nghi thanh toán tiền cươc sử dụng ĐT điện lực tháng 10 năm 2010………. 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

Số tiền: 52,315 đồng 

Bằng chữ: năm mƣơi hai nghìn ba trăm mƣời năm đồng…………………...... 

………………………………………………………………………………... 

Đề nghị ông giám đốc, phòng kế toán công ty xét duyệt 

     Hải Phòng ngày 19 tháng 11 năm 2010 

 

Giám đốc duyệt Phòng kế toán  Phụ trách   Ngƣời làm kế toán 

( ký, họ tên)  (ký, họ tên)  ( ký, họ tên)       ( ký, họ tên) 
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Biểu số 17: 

    SỔ THEO DÕI TK: 6277 

TỜ 

KÊ 

NGÀY 

THÁNG 

TK 

NỢ 

TK 

CÓ NỘI DUNG TÊN NỢ CÓ 

        Qúy 4 - 2010       

  11/10/2010 6277 1111 

TT mua 3 bình ga phục 

vụ sx - T8,T9,T10/ 

2010 Nam 295,008   

  11/10/2010 6277 1111 

TT mua 3 bình ga phục 

vụ sx - T8,T9,T10/ 

2010 Nam 545,004   

  19/10/2010 6277 1111 

TT cƣớc ĐT điện lực - 

T9/2010 

Kim 

Anh 104,307   

  03/11/2010 6277 1111 

TT tiền mua bình ga 

nấu ăn ca T10/2010 Hằng 1,250,032   

  19/11/2010 6277 1111 

TT cƣớc ĐT điện lực - 

T10/2010 

Kim 

Anh 52,315   

  06/12/2010 6277 1111 

TT tiền mua 1 bình ga 

nấu ăn ca - T11/2010 Hằng 330,000   

  22/12/2010 6277 1111 

TT chi phí nâng cấp 

một bộ khuôn nắp chụp 

đầu cáp Tuyền 5,000,000   

  24/12/2010 6277 1111 

TT cƣớc sd ĐT điện lực 

– T 11/2010 

Kim 

Anh 72,936   

  28/12/2010 6277 1111 

TT chi phí cuốn lại máy 

bơm nƣớc(2 chiếc) Ninh 450,000   

  29/12/2010 6277 331 

Chi phí phôi và khắc 

chữ - CTY CPTM Vĩnh 

Thạch Hữu 1,090,008   

  31/12/2010 6277 1111 

TT tiền mua 3 bình ga 

nấu ăn ca - T12/2010 Hƣng 975,940   

    6277 3388 

X Đ số phải trả cho Cty 

ĐNLM- chi phí sử ĐNLM 970,054   



Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành tại Công 

ty Cổ phần điện nước lắp máy Hải Phòng 

Sinh viên: Đào Thị Hải Yến – Lớp: QT1105K   104 

dụng 

    6277 3388 

XĐ số phải trả cho Cty 

ĐNLM - chi phí sử 

dụng ĐNLM 20,368,953   

    6277 3388 

XĐ số phải trả cho Cty 

ĐNLM - chi phí sử 

dụng ĐNLM 1,152,817   

    6277 3388 

XĐ số phải trả cho Cty 

ĐNLM - chi phí sử 

dụng ĐNLM 14,526,600   

    6277 3388 

XĐ số phải trả cho Cty 

ĐNLM - chi phí sử 

dụng ĐNLM 881,015   

    6277 3388 

XĐ số phải trả cho Cty 

ĐNLM - chi phí sử 

dụng ĐNLM 10,493,905   

    1541 6277 

K/C chi phí SXC trong 

kỳ     58,558,894 

                

                  Cộng   58,558,894 58,558,894 

        Lũy kế : 31/12/2010   367,616,985 367,616,985 

                  Dƣ 31/12/2010       

 

 Đối với chi phí khác bằng tiền – TK 62783 

          Chi phí khác bằng tiền là những  khoản chi phí phải bỏ ra trực tiếp bằng 

tiền ngoài những khoản chi trên phát sinh trong tháng. Các khoản chi này không 

nhiều và tƣơng đối đều đặn giữa các kỳ hạch toán. Cũng giống nhƣ các loại chi 

phí sản xuất chung khác, chi phí này phát sinh phục vụ nhu cầu chung toàn phân 

xƣởng và rất kho tập hợp riêng cho từng đơn hang nên phải tập hợp chung cho 

các đơn đặt hàng. 
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Ví dụ: Ngày 08/12/2010 thanh toán chi phí tiếp khách. Lúc này kế toán sẽ ghi ra 

phiếu chi và vào các sổ sách có liên quan. 

Biểu 18: 

Công ty CP điện nƣớc lắp máy HP 

Số 34-Thiên Lôi- Lê Chân – HP 

Số phiếu: 14 

TK: 1111 

TK đối ứng: 6278: 5,000,000 

     

PHIẾU CHI 

 

   Ngày 08 tháng 12 năm 2010 

 

Ngƣời nhận tiền: Lê Minh Tuyền 

Địa chỉ:   Phân xƣởng bện rút 

Về khoản: Thanh toán chi phí tiếp khách 

Số tiền: 5,000,000 VND 

Bằng chữ: Năm triệu đồng chẵn 

Kèm theo…..chứng từ gốc 

 

Thủ trƣởng đơn vị                 Kế toán trƣởng             Kế toán thanh toán 

( ký, họ tên)                            (ký, họ tên)                    ( ký, họ tên) 
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Biểu số 19: 

    SỔ THEO DÕI TK: 6278 

 

TỜ 

KÊ 

NGÀY 

THÁNG 

TK 

NỢ 

TK 

CÓ NỘI DUNG TÊN NỢ CÓ 

        Qúy 4 – 2010       

  08/12/2010 6278 1111 TT chi phí tiếp khách Tuyền 5,000,000   

  31/12/2010 6278 1111 

TT chi phí HC. VSCN 

- T12/2010 Hằng 54,000   

    1541 6278 

K/C chi phí SXC 

trong kỳ     5,054,000 

                

        Cộng   5,054,000 5,054,000 

        Lũy kế: 31/12/2010   10,939,500 10,939,500 

        Dƣ 31/12/2010       

 

Tập hợp chi phí sản xuất chung tháng 12/2010 

  Chi phí sản xuất chung đƣợc tập hợp trong tháng 12 là: 1,270,599,715 đ 

Căn cứ vào các bảng KH TSCĐ, phân bổ tiền lƣơng, phiếu chi, giấy đề nghi 

thanh toán, sổ theo dõi TK,… Kế toán tiến hành ghi vào sổ nhật ký chung( Biểu 

số 14), Sổ cái tài khoản( Biểu số 15), và các sổ khác có liên quan. 
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Biểu số 20: 

Công ty Cổ phần điện nƣớc lắp máy Hải Phòng 

    SỔ NHẬT KÝ CHUNG 

     Quý 4 – 2010 

Chứng từ 

Diễn giải 

Tài 

khoản 

Số phát sinh 

Ngày  Số Nợ Có 

    Số trang trƣớc chuyển sang       

    ……….. …….     

13/10/2010  PC03 Lƣơng kỳ II – T 9/ 2010 6271 1.176.923   

      1111   1.176.923 

19/10/2010  PC05 TT cƣớc ĐT điện lực - T9/2010 6277 104,307   

      1111   104.307 

……   ………….. ……..     

08/11/2010  PC11 

TT tạm ứng chi phí s/c xe nâng 

hàng 6272 15.732.000   

      1111   15.732.000 

26/11/2010  PC12 

TT tạm ứng chi phí mua dầu nhớt, 

phục vụ sx 6272 1.661.000   

      1111   1.661.000 

……   ….. ….. ….   

28/12/2010  PN10 

Thuê máy móc thiết bị 2010 – Cty 

TNHH Thái Dƣơng 6273 37.500.000   

      331   37.500.000 

…   ……………. …..     

31/12/2010  PKT K/C chi phí SXC trong kỳ 1541 74.662.841   

    

Chi Phí nhân công phân xƣởng - 

Xƣởng bện rút 6271   74.662.841 

    Chi phí SXKDDD - xƣởng bện rút 1541 868.073.741   

    

Chi phí nguyên vật liệu phân 

xƣởng - Xƣởng bện rút 6272   868.073.741 

    Chi phí SXKDDD - xƣởng bện rút 1541 81.804.166   

    Chi phí dụng cụ phân xƣởng - 6273   81.804.166 



Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành tại Công 

ty Cổ phần điện nước lắp máy Hải Phòng 

Sinh viên: Đào Thị Hải Yến – Lớp: QT1105K   108 

xƣởng bện rút 

    Chi phí SXKDDD - xƣởng bện rút 1541 182.446.073   

    

Chi phí khấu hao TSCĐ - Xƣởng 

bện rút 6274   182.446.073 

    Chi phí SXKDDD - xƣởng bện rút 1541 58.558.894   

    

Chi phí dịch vụ mua ngoài - xƣởng 

bện rút 6277   58.558.894 

    Chi phí SXKDDD - xƣởng bện rút 1541 5.054.000   

    

Chi phí khác bàng tiền - Xƣởng 

bện rút 6278   5.054.000 

……   …….. ….. …. ….. 

 

     Tổng cộng:         73.123.127.409  

 

Kế toán trƣởng     Ngày … tháng … năm 2010 

( Ký, họ tên)               Ngƣời ghi sổ 

 

 

 

 



Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành tại Công 

ty Cổ phần điện nước lắp máy Hải Phòng 

Sinh viên: Đào Thị Hải Yến – Lớp: QT1105K   109 

Biểu số 21: 

Công ty CP điện nƣớc lắp máy Hải Phòng 

     SỔ CÁI 

   Tên tài khoản: Chi phí sản xuất chung  

   Số hiệu tài khoản: 627 

   Quý 4 – 2010 

Chứng từ 

Diễn giải 

TK 

ĐƢ 

Số phát sinh 

Ngày  Số Nợ Có 

    Số dƣ đầu kỳ           -          - 

    Số phát sinh trong kỳ …….     

13/10/2010  PC03 Lƣơng kỳ II – T 9/ 2010 1111 1,176,923   

19/10/2010  PC05 TT cƣớc ĐT điện lực - T9/2010 1111 104,307   

……   ………….. ……..     

08/11/2010  PC11 

TT tạm ứng chi phí s/c xe nâng 

hàng 1111 15,732,000   

26/11/2010   

TT tạm ứng chi phí mua dầu 

nhớt, phục vụ sx 1111 1,661,000   

……   ….. ….. ….   

 

28/12/2010 PN10  

Thuê máy móc thiết bị 2010 - Cty 

TNHH Thái Dƣơng 331 37,500,000   

…   ……………. …..     

31/12/2010  PKT Kết chuyển chi phí SXC trong kỳ 1541   1,270,599,715 

    Cộng 6271 1,270,599,715 1,270,599,715 

    Dƣ cuối kỳ       

            

       Ngày … tháng … năm 2010 

Kế toán trƣởng      Ngƣời ghi sổ 

( Ký, họ tên)              ( Ký, họ tên) 

 

 



Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành tại Công 

ty Cổ phần điện nước lắp máy Hải Phòng 

Sinh viên: Đào Thị Hải Yến – Lớp: QT1105K   110 

2.2.6. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp 

    Công ty sử dụng TK154 để tập hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp. 

    Từ các số liệu đã tập hợp đƣợc ở các TK 621,622,627 kế toán thực hiện bút 

toán kết chuyển sổ sang TK 154, theo quan hệ đối ứng Nợ TK 154/ Có TK 621, 

TK622,TK 627, số liệu trên TK 154 phản ánh chi phí sản xuất phát sinh trong 

kỳ, giá trị thành phẩm hoàn thành nhập kho và chi phí dở dang còn lại cuối kỳ. 

Ví dụ:  kết chuyển chi phí tính giá thành quý 4 năm 2010 

Biểu số 22:     

   SỔ THEO DÕI TK : 154 

TỜ 

KÊ 

NGÀY 

THÁNG 

TK 

NỢ 

TK 

CÓ NỘI DUNG TÊN NỢ  CÓ 

        

QÚY 4 - NĂM 

2010       

    1541 1527 

Xuất phế liệu 

cho sản xuất   14,369,500   

    1541 1551 

Xuất thành 

phẩm để tái sản 

xuất   240,813,660   

    1541 621 

K/C chi phí 

NVL trực tiếp   3,160,330,262   

    1541 622 

K/C chi phí NC 

trực tiếp   244,311,549   

    1541 6271 

K/ C chi phí 

SXC trong kỳ   74,662,841   

    1541 6272 

K/ C chi phí 

SXC trong kỳ   868,073,741   

    1541 6273 

K/ C chi phí 

SXC trong kỳ   81,804,166   

    1541 6274 

K/ C chi phí 

SXC trong kỳ   182,446,073   

    1541 6277 

K/ C chi phí 

SXC trong kỳ   58,558,894   

    1541 6278 

K/ C chi phí 

SXC trong kỳ   5,054,000   

    1527 1541 

Nhập thu hồi- 

phế liệu     19,570,200 

    1551 1541 

Thành phẩm 

nhập kho     6,615,858,077 

                

        Cộng   4,930,424,686 6,635,428,277 

        
Lũy kế: 

31/12/2010   16,727,819,336 17,778,311,802 

        Dƣ 31/12/2010       



Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành tại Công 

ty Cổ phần điện nước lắp máy Hải Phòng 

Sinh viên: Đào Thị Hải Yến – Lớp: QT1105K   111 

Biểu số 23 : 

Công ty CP điện nƣớc lắp máy HP 

SỔ NHẬT KÝ CHUNG 

Năm 2010 

Chứng từ 

Diễn giải 

TK Số phát sinh 

Ngày Số  Nợ Có 

  

Số trang trƣớc chuyển 

sang    

  ……… ……   

01/12 PT02 

Cty TNHH MTV Đức 

Tài trả tiền dây cáp 111 12,390,000  

   131  12,390,000 

03/12 PN05 

(Khách le)_ Thành 

phẩm 155 260,569,900  

  _ chi phí sxkd dd 154  260,569,000 

……….. …… ……………….. …..   

      

      

………. ….. ………………. …..   

31/12 PKT 

Kết chuyển chi phí: _ 

NVL trực tiếp 154 3,160,330,262  

   621  3,160,330,262 

31/12 PKT 

Kết chuyển chi phí _ 

NC trực tiếp 154 244,311,549  

   622  244,311,549 

31/12 PKT 

Kết chuyển chi phí _ 

SXC    

  _ Chi phí nhân công 154 74,662,841  



Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành tại Công 

ty Cổ phần điện nước lắp máy Hải Phòng 

Sinh viên: Đào Thị Hải Yến – Lớp: QT1105K   112 

phân xƣởng 

   6271  74,662,841 

  

_ chi phí vật liệu phân 

xƣởng 154 868,073,741  

   6272  868,073,741 

  _ Chi phí CCDC SX 154 81,804,166  

   6273  81,804,166 

  

_ Chi phí KH TSCD o 

phân xƣởng 154 182,446,073  

   6274  182,446,073 

  

_Chi phí dịch vụ mua 

ngoài 154 58,558,894  

   6277  58,558,894 

  

_ Chi phí bằng tiền 

khác 154 5,054,000  

   6278  5,054,000 

…. …. ….. … …. … 

 

                                                               Ngày ... tháng … năm 2010 

                                                                            Ngƣời ghi sổ 

                                                                        (Ký, ghi rõ họ tên) 



Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành tại Công 

ty Cổ phần điện nước lắp máy Hải Phòng 

Sinh viên: Đào Thị Hải Yến – Lớp: QT1105K   113 

Biểu 24: 

Công ty cổ phần điện nƣớc lắp máy HP 

SỔ CÁI 

Tên TK 154: chi phí sản xuất kinh doanh dở dang 

Năm 2010 

Chứng từ 

Diễn giải TKDƢ 

Số tiền 

Ngày Sổ Nợ Có 

  Số dƣ đầu kỳ  - - 

  Số psinh trong kỳ    

…… …… …….. …….   

03/12 PN05 

(Khách lẻ) 

_Thành phẩm 155  260,569,000 

31/12 PXK10 XK TP tái sx 155 240,813,660  

31/12 PKT 

Kết chuyển 

_ chi phí sxc 621 3,160,330,262  

 PKT _ Chi phí NCTT 622 244,311,549  

 PKT _ Chi phí SXC 6271 74,662,841  

 PKT  6272 868,073,741  

 PKT  6273 81,804,166  

 PKT  6274 182,446,073  

 PKT  6277 58,558,894  

 PKT  6278 5,054,000  

      

      

  Số ps trong kỳ  4,930,424,686 4,930,424,686 

  Lũy kế ps  16,727,819,336 16,727,819,336 

  số dƣ cuối kỳ  - - 

 

Kế toán trƣởng      Ngày…thángQ4năm 2010 

( Ký, ghi rõ họ tên)      Ngƣời ghi sổ 



Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành tại Công 

ty Cổ phần điện nước lắp máy Hải Phòng 

Sinh viên: Đào Thị Hải Yến – Lớp: QT1105K   114 

2.2.7. Tổ chức công tác tính giá thành 

2.2.7.1. Công tác quản lý giá thành ở doanh nghiệp. 

Chi phí sản xuất và quản lý chi phí sản xuất là mối quan tâm hàng đầu 

trong công tác quản lý của Công ty Cổ phần điện nƣớc lắp máy Hải Phòng,để 

nâng cao hiệu quả quản lý chi phí tại công ty đã thực hiện xác lập định mức hao 

phí các yếu tố đầu vào theo hệ số quy đổi SPC cho từng sản phẩm và thực hiện 

quản lý theo định mức đó.  

Nhìn chung chi phí sản xuất của công ty có mức khả năng cạnh tranh tốt 

với các đối thủ trong từng lĩnh vực. Với hệ thống lien tục khép kín 100% từ 

khâu nguyên liệu đầu vào cho đến sản xuất ra sản phẩm, tạo thuận lợi cho công 

ty trong kiểm soát chi phí, hạ thấp giá thành sản phẩm, nâng cao chất lƣợng hiệu 

quả kinh tế và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của thị trƣờng tiêu thụ. 

Công ty thực hiện kiểm soát chi phí bằng việc kiểm soát quá trình sản 

xuất. Quy trình sản xuất của công ty đƣợc thiết lập cụ thể, chặt chẽ và đồng bộ, 

bảo đảm công việc thực hiện đúng ở mọi khâu ngay từ ban đầu để ngăn ngừa và 

phát hiện sai sót hƣ hỏng. Công ty cũng lien tục điều chỉnh cải tiến các hoạt 

động để phù hợp nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trƣờng, giảm thiểu hơn nữa 

các chi phí tiêu hao trong sản xuất. 

2.2.7.2. Đối tƣợng và kỳ tính giá thành của doanh nghiệp 

  Công ty có 4 dây chuyền sản xuất: công suất vận hành bằng công suất 

thiết kế 1.200 tấn/năm, đối tƣợng tính giá thành là các sản phẩm hoàn thành 

nhƣ: Cáp vặn xoắn các loại, cáp trung thế đến 24kv, cáp ngầm hạ thế, cáp điều 

khiển...các sản phẩm của Công ty đƣợc đánh giá cao trong các công trình trọng 

điểm trên cả nƣớc. 

Kỳ tính giá thành tại doanh nghiệp là hàng tháng, hàng quý, đảm bảo 

cung cấp số liệu về giá thành kịp thời phục vụ hoạt động giám đốc tình hình 

thực hiện kế hoạch sản xuất và định mức trong sản xuất. 

2.2.7.3. Phƣơng pháp tính giá thành 

Xuất phát từ đặc điểm tổ chức sản xuất, phƣơng pháp tính giá thành của 



Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành tại Công 

ty Cổ phần điện nước lắp máy Hải Phòng 

Sinh viên: Đào Thị Hải Yến – Lớp: QT1105K   115 

Doanh nghiệp là phƣơng pháp hệ số quy đổi sản phẩm theo sản phẩm chuẩn 

(ABC 4x50) 

Phƣơng pháp này kế toán căn cứ vào hệ số quy đổi tất cả các loại sản 

phẩm về một loại sản phẩm gốc, sau đó tính giá thành đơn vị của sản phẩm và 

các sản phẩm khác. 

                                                 Q =   QiHi 

        Trong đó:  Q: tổng số sản lƣợng sản phẩm thực tế hoàn thành quy đổi ra            

sản lƣợng  sản phẩm tiêu chuẩn. 

                          Qi : sản lƣợng sản xuất thực tế của sản phẩm i 

                          Hi : hệ số quy đổi của sản phẩm i 

 

_ Tính tổng giá thành và giá thành đơn vị của từng loại sản phẩm: 

 

                               DĐK + C - DCK                                              Zi 

                   Zi =      x QiHi       ;          zi   =         

                     Q                                                          Qi 

Trong đó:  

 Zi : Tổng giá thành sản phẩm 

          zi  : Giá thành đơn vị sản phẩm 

 



Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành tại Công ty Cổ phần điện nước lắp máy Hải Phòng 

Sinh viên: Đào Thị Hải Yến – Lớp: QT1105K   116 

Biểu số 25: 

BẢNG HỆ SỐ QUY ĐỔI SẢN PHẨM THEO SẢN PHẨM CHUẨN (ABC 4X50) – Q4/2010 

          Số dƣ tồn đầu kỳ              Nhập hàng kỳ HT 

TT Tên TP, HH 
Trọng  

lƣợng 
Loại ĐVT 

TP tồn 

kho 

đầu kỳ 

Đơn giá 

 đầu kỳ 
Giá trị 

Gía trị vật 

tƣ 
  

CP quản 

lý PX 

( định 

mức) 

Giá thành 

PX 

(Định 

mức) 

Hệ số  

quy đổi 

SPC 

Số 

lƣợng 

TP 

nhập 

trong 

kỳ 

Số lƣơng 

TP 

nhập( 

tổng 

hệ số 

quy đổi) 

Giá nhập 

  I.TP cáp                               

I Cáp đóng trần ( C ) - TCVN 5064                           

1 C 10 0,0899 Cáp M - - - 16.182 82,0% 4,0% 647,28 16,829 0,54   - 22.002,86 

2 C16 0,1426 Cáp M - - - 25.668 82,0% 4,0% 1.026,72 26.695 0,86   - 34.901,08 

3 C25 0,2238 Cáp M - 36.594,7 - 40.284 85,0% 4,0% 1.611,36 41,895 1,35   - 54.774,63 

…. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ….. …. …. ….. …. ….. 

13 C400 35,900 Cáp M       646,200 85,0% 3,0% 19.386,00 665.586 21,72   - 878.645,73 

II Cáp đồng bọc PVC:Cu/PVC - 0,6/ 1kv( CV) - TCVN 506                         

1 CV 0,5 0,0158 Cáp M 5.055,0 747,03 3.775.911 1.031     - 1.031 0,03   - 1.401,55 

2 CV 0,75 0,0198 Cáp M 16.061,0 953,1 15.308,263 1470     - 1470 0,05   - 1.999,06 

3 CV 1,0 0,0230 Cáp M 11.695,0 1.348,9 15.774.866 1.893     - 1.893 0,06   - 2.574,45 

… … …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ….. 

11 CV 6( ruột 1 sợi) 0,0708 Cáp M 1.917,0 5.649,8 10.830.642 9.923 75,0% 8,0% 793,81 10.716 0,33 200,0 66,7 13.491,92 

… …. …. …. …. ….. …. …. …. …. …. …. …. …. ….. ….. …. 

26 CV 630 62,088 Cáp M - - - 1.038.906 80,0% 3,0% 31.167,19 1.070.073 34,92   - 1.412.613,11 

III Cáp đồng bọc XLPE/PVC: Cu/PVC-0,6/1kv(CV)-TCVN506                       

1 CEV 1,5 0,0220 Cáp M - - - 2.565 75,0% 8,0% 205,23 2.771 0,09   - 3.488,13 

2 

CEV 2,5 (ruột 1 

sợi) 0,0317 Cáp M 160,0 3.351,1 536.169 4.167 76,0% 8,0% 333,37 4,500 0,14   - 5.666,02 

3 CEV 4 0,0703 Cáp M - - - 7.171 75,0% 8,0% 573,66 7.744 0,24   - 9.750,12 

… …. …. …. …. ….. …. …. …. …. …. ….. ….. ….. ….. …. …. 

16 CEV240 25,553 Cáp M 141,0 375.261,9 52.911.928 406.062 77,0% 3,0% 12.181,87 418.244 13,65   - 552.127,61 



Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành tại Công ty Cổ phần điện nước lắp máy Hải Phòng 

Sinh viên: Đào Thị Hải Yến – Lớp: QT1105K   117 

  BẢNG HỆ SỐ QUY ĐỔI SẢN PHẨM THEO SẢN PHẨM CHUẨN 

(ABC 4X50) – Q4/2010 ( tiếp) 

     

Tổng CP 

 PX Psinh  

Nhập 

hàng 

 kỳ HT                            Số dƣ cuối kỳ 

TT Tên TP, HH 

Trọng  

lƣợng Loại ĐVT 1.750.524.224 

Tổng 

CPPX 

Giá trị 

TP 

 Giá xuất số lƣợng 

Tổng 

Gvốn 

Số lƣợng 

TP tồn 

kho 

cuối kỳ Đơn giá Giá trị 

 I.TP cáp             

I Cáp đóng trần ( C ) - TCVN 5064           

1 C 10 0,0899 Cáp m 5.820,9 - -   - - - - 

2 C16 0,1426 Cáp m 9.233,1 - -   - - - - 

3 C25 0,2238 Cáp m 14.490,6 - -   - - - - 

…. …. …. …. …. ….. ….. …. …. …. ….. …. …. ….. 

13 C400 35,900 Cáp m 232.445,7 - -   - - - - 

II Cáp đồng bọc PVC:Cu/PVC - 0,6/ 1kv( CV) - TCVN 506          

1 CV 0,5 0,0158 Cáp m 370,8 - - 747,0  - 5.055,0 747,0 3.775.910,7 

2 CV 0,75 0,0198 Cáp m 528,9 - - 953,1  - 16.061,0 953,1 15.308.263,2 

3 CV 1,0 0,0230 Cáp m 681,1 - - 1.348,9  - 11.695,0 1.348,9 15.774.866 

… … …. …. …. …. …. …. …. …. …. ….. …. …. 

11 CV 6( ruột 1 sợi) 0,0708 Cáp m 3.569,3 713.857,5 2.698.384 6.390,7  - 2.117,0 6.390,7 13.529.026,3 

… …. …. …. …. ….. ….. …. …. …. …. …. …. …. 

26 CV 630 62,088 Cáp m 373.706,8 -    - - - - 

III Cáp đồng bọc XLPE/PVC: Cu/PVC-0,6/1kv(CV)-TCVN506          

1 CEV 1,5 0,0220 Cáp m 922,8 - -   - - - - 

2 

CEV 2,5 (ruột 1 

sợi) 0,0317 Cáp m 1.498,9 - - 3.351,1  - 160,0 3.351,1 536.168,5 

3 CEV 4 0,0703 Cáp m 2.579,4 - -   - - - - 

… …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ….. …. …. 

16 CEV240 25,553 Cáp m 146.065,4 - - 375.261,9  - 141,0 375.261,9 52.911.928,1 

             Ngày….tháng..Q4..năm 2010 

                                  Ngƣời ghi sổ 

                              ( ký, ghi rõ họ tên) 
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CHƢƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC 

KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ 

THÀNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƢỚC LẮP MÁY 

HẢI PHÕNG 

3.1. Những nhận xét đánh giá khái quát về hoạt động sản xuất, tổ chức quản lý 

và công tác kế toán tại Công ty cổ phần điện nƣớc lắp máy Hải Phòng 

Trong nền tiến trình hội nhập, mở cửa đòi hỏi sự phát triển ổn định và bền 

vững không chỉ trong nền kinh tế quốc dân nói chung mà đối với doanh nghiệp 

nói riêng. Vì vậy đòi hỏi các doanh nghiệp phải tìm ra các biện pháp hữu hiệu và 

sử dụng có hiệu quả các công cụ quản lý. Một trong những vấn đề đƣợc các 

doanh nghiệp quan tâm và coi trọng đúng mức là công tác kế toán và phân tích 

chi phí và giá thành sản phẩm nhằm hạ thấp chi phí và giá thành sản phẩm vì 

mục đích tối đa hóa lợi nhuận và có thể đứng vững trong điều kiện cạnh tranh 

của nền kinh tế thị trƣờng cùng với sự phát triển bền vững, đặc biệt là khi Việt 

Nam gia nhập WTO. 

Chi phí giá thành thể hiện sự hao phí cá biệt của doanh nghiệp trong sản 

xuất kinh doanh. Nó phản ánh trình độ kỹ thuật, trình độ tổ chức sản xuất, lao 

động, vật tƣ, tiền vốn của doanh nghiệp. Tập hợp chi phí sản xuất và tính giá 

thành là công việc cần thiết và quan trọng đối với doanh nghiệp trong sản xuất. 

Nó giúp các nhà quản trị cũng nhƣ những ngƣời quan tâm đến thông tin của 

doanh nghiệp nắm bắt đƣợc tình hình thực hiện kế hoạch chi phí và tính giá 

thành, nhiệm vụ hạ giá thành, tiết kiệm chi phí. Trong giai đoạn hiện nay, mỗi 

doanh nghiệp là một đơn vị kinh tế độc lập thì việc tính đúng, tính chính xác các 

khoản chi phí bỏ ra và giá thành không những cần mà còn mang tính nguyên tắc 

là yêu cầu cơ bản của nhà quản trị doanh nghiệp. 

Tổ chức công tác chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm một cách 

khoa học hợp lý không những giúp doanh nghiệp sử dụng hợp lý các yếu tố đầu 

vào mà còn đánh giá chính xác CPSX trong giá thành sản phẩm. Đó cũng có 
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nghĩa là doanh nghiệp đã hạ thấp đƣợc giá thành sản phẩm đồng thời tăng khả 

năng cạnh tranh, mở rộng thị trƣờng từ đó tạo điều kiện cho doanh nghiệp mở 

rộng sản xuất. 

3.1.1. Nguyên tắc hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và 

tính giá thành. 

Nguyên tắc tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là những 

tƣ tƣởng chỉ đạo có tính xuyên suốt trong quá trình hạch toán chi phí sản xuất và 

tính giá thành. Tuân thủ các nguyên tắc đó sẽ giúp cho việc hạch toán đúng đắn 

khách quan, khoa học. Sau đây là một số nguyên tắc chủ yếu: 

Thứ nhất: Phải xác định đúng đối tƣợng tập hợp chi phí sản xuât, lựa 

chọn phƣơng pháp tập hợp và tiêu thức phân bổ thích hợp. 

Xác định đúng đối tƣợng tập hợp chi phí sản xuất thì chi phí đƣợc tập hợp 

đầy đủ, chính xác, không bị chồng chéo, bỏ xót. 

Lựa chọn phƣơng pháp tập hợp chi phí sản xuất phù hợp sẽ giúp cho việc 

tập hợp chi phí đƣợc khách quan, khoa học, dễ hiểu, dễ làm. 

Lựa chọn phƣơng pháp phân bổ thích hợp với đặc điểm ngành nghề kinh 

doanh, đặc điểm về tổ chức, đặc điểm về quản lý của Công ty sẽ giúp cho công 

việc phân bổ chi phí cho các đối tƣợng đƣợc khách quan, đúng với chức năng, vị 

trí các đối tƣợng ấy. 

Thứ hai: Phải xác định đúng đối tƣợng tính giá thành và lựa chọn phƣơng 

pháp tính giá thành thích hợp. 

Nhƣ chúng ta đã biết, giá thành là một chỉ tiêu kinh tẻ tổng hợp, phản ánh 

việc sử dụng các loại tài sản, vật tƣ, tiền vốn trong quá trình sản xuất, chế tạo 

sản phẩm, cũng nhƣ các giải pháp mà doanh nghiệp thực hiện nhằm mục đích 

chi phí bỏ ra it nhất nhƣng kết quả sản xuất kinh doanh thu đƣợc nhiều nhất. Giá 

thành sản phẩm là cơ sở để tính toán, và xác định kết quả sản xuât kinh doanh 

của doanh nghiệp. Do vậy cần xác định đối tƣợng và phƣơng pháp tính giá 

thành. 
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Thứ ba: Xây dựng quy tắc tập hợp chi phí sản xuât và tính giá thành 

trong doanh nghiệp. Những quy tắc đó quy định trình tự công việc sao cho việc 

hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm đƣợc tiến hành thuận lợi 

và kịp thời, phù hợp với yêu cầu quản lý của doanh nghiệp. 

Thứ tƣ: Phân loại chi phí sản xuất, xác định các loại giá thành phù hợp 

với yêu cầu công tác tổ chức quản lý và hạch toán. 

3.1.2. Ƣu điểm, nhƣợc điểm trong công tác kế toán tại Công ty 

Qua thời gian thực tập tại Công ty, tuy thời gian và trình độ còn nhiều hạn 

chế song để góp phần hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá 

thành sản phẩm, em xin đƣa ra một số nhận xét. Để đƣa ra đƣợc ý kiến và biện 

pháp hợp lý nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành, 

trƣớc hết phải phân tích các ƣu điểm hạn chế trong công tác tổ chức kế toán tại 

Công ty. 

3.1.2.1. Ƣu điểm 

Công ty Cổ phần điện nƣớc lắp máy Hải Phòng là một đơn vị sản xuất 

kinh doanh đặc thù nên số lƣợng các nghiệp vụ kinh tế phát sinh diễn ra lien tục 

và nhiều. Công tác kế toán nói chung cũng nhƣ công tác kế toán tập hợp chi phí 

sản xuất và tính giá thành sản phẩm đƣợc doanh nghiệp đặc biệt quan tâm để 

phù hợp với điều kiện tình hình kinh tế thị trƣờng hiện nay và yêu cầu quản lý 

của Công ty. Trong những năm gần đây Công ty cũng đã gặp rất nhiều khó khăn 

nhƣ chịu áp lực thị trƣờng cạnh tranh quyết liệt, giá NVL đầu vào tăng…do đó 

ảnh hƣởng lớn đến kết quả kinh doanh. Nhƣng với sự năng động sang tạo của bộ 

máy quản lý, cùng với sự cố gắng quyết tâm của toàn thể cán bộ, nhân viên 

trong Công ty, Công ty đã nhanh chóng hòa nhập và đạt đƣợc những thành quả 

nhất định. Cụ thể các sản phẩm của Công ty đã đƣợc đánh giá cao trong các 

công trình trọng điểm trên cả nƣớc và đã đƣợc trao tặng danh hiệu: hàng Việt 

Nam chất lƣợng cao năm 1989, huy chƣơng vang tại hội chợ triển lãm quốc tế 

hàng công nghiệp năm1994, sản phẩm đƣợc cấp chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn 
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TCVN 5935; 5064;2103 năm 1995 và TCVN 6447 năm 2002. Ngoài ra trong 

công tác quản lý, công tác CPSX và tính giá thành Công ty còn đạt đƣợc những 

ƣu điểm sau: 

 Thứ nhất, về bộ máy lãnh đạo quản lý và bộ máy Kế toán: Bộ máy 

quản lý cũng nhƣ bộ máy kế toán tại Công ty đƣợc sắp xếp theo cơ cấu trực 

tuyến chức năng có mối quan hệ chỉ đạo từ trên xuống giúp cho ban lãnh đạo 

Công ty thuận tiện trong việc quản lý điều hành. Cán bộ kế toán là những ngƣời 

có năng lực và trình độ nghiệp vụ, nắm vững chế độ kế toán và vận dụng một 

cách linh hoạt để phù hợp với điều kiện đặc điểm sản xuất kinh doanh toàn 

doanh nghiệp. 

Sự đoàn kết nhất trí cao trong ban lãnh đạo Công ty, sự quyết tâm khắc 

phục mọi kho khăn của toàn thể cán bộ công nhân viên, sự tin tƣởng và yên tâm 

công tác trong công nhân lao động, sự kết hợp chặt chẽ của các tổ chức toàn thể 

trong công ty. 

 Thứ hai, về tổ chức kế toán: Công ty áp dụng hình thức kế toán nhật ký 

chung là phù hợp với đặc điểm của đơn vị và đƣợc hỗ trợ trên máy tính giúp 

giảm khối lƣợng công việc cho nhân viên kế toán mà vẫn phản ánh đầy đủ các 

nghiệp vụ kinh tế phát sinh, lƣu trữ số liệu và cung cấp thông tin kinh tế một 

cách kịp thời, chính xác. 

Áp dụng công nghệ thông tin vào công tác kế toán đã làm nhanh gọn nhẹ 

hóa quá trình sử lý chứng từ, vào sổ sách kế toán, lập báo cáo tài chính… đặc 

biệt đối với công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành, hiệu quả 

của việc sử dụng máy tính lại cang đƣợc phát huy. 

 Thứ ba, về mục tiêu tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm: 

Công ty luôn kiểm soát chặt chẽ những phiếu xuất vật tƣ nhƣ băng nhôm, 

nhựa PVC, thùng caton,… xuất đúng đủ theo lệnh xuất của từng sản phẩm. 

Tránh xuất bù hỏng, bù hao quá nhiều lãng phí vật tƣ làm tăng giá thành sản 

phẩm.  
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Những trƣờng hợp làm hỏng phải xuất them vật tƣ thì phải xác định rõ 

nguyên nhân sai hỏng từ khâu nào( do phòng kinh doanh, hay ở phân xƣởng) 

quy trách nhiệm cho bộ phận đó và có biện pháp sử lý sai hỏng sản phẩm. 

Chothu hồi vật tƣ hỏng về rồi mới bù vật tƣ mới, việc tăng cƣờng tiết 

kiệm từ khâu đầu đến khâu cuối sẽ tiết kiệm đƣợc chi phí nguyên vật liệu cho 

Công ty. Nhìn chung chi phí sản xuất của công ty ở mức cạnh tranh tốt với các 

đối thủ trong cùng lĩnh vực. Với hệ thống khép kín 100% từ khâu nguyên vật 

liệu đầu vào cho đến sản xuất ra sản phẩm, tạo thuận lợi cho Công ty trong kiểm 

soát chi phí, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao chất lƣợng, hiệu quả kinh tế để 

đáp ứng tốt hơn nhu cầu thị trƣờng tiêu thụ 

 Thứ tƣ, về NVL: Do hệ thống máy tính đƣợc nối mạng trong toàn doanh 

nghiệp nên khi có các nghiệp vụ kinh tế nhập xuất nguyên vật liệu phát sinh, kế 

toán nguyên vật liệu viết phiếu nhập, phiếu xuất kho sau đó nhập lƣu vào máy. 

Khi kế toán tổng hợp muốn xem và kiểm tra các chứng từ thì chỉ cần xem ngày 

tháng nhập xuất hoặc xem các bảng biểu tổng hợp nhập xuất tồn vật tƣ. Kế toán 

trên máy cho phép in bất kỳ sổ sách hoặc báo cáo vào bất kỳ thời điểm nào mà 

kế toán hay nhà quản trị yêu cầu. Quá trình sử lý này giúp cho kế toán tiết kiệm 

đƣợc rất nhiều thời gian công sức và đảm bảo kế toán một cách chính xác cho 

các danh điểm vật tƣ.  

 Ngoài ra việc lập các mã vật tƣ và luân chuyển các phiếu nhập, phiếu xuất 

tƣơng đối hợp lý, khoa học và đầy đủ. Việc lƣu chuyển các chứng từ này giúp 

cho kế toán và kho đƣợc thống nhất không xảy ra sai lệch về mã nguyên vật liệu, 

số lƣợng và sự trùng lặp các phiếu nhập xuất.Việc kiểm soát các chứng từ tại 

Công ty rất chặt chẽ, nên hoàn toàn không gây sự chồng chéo trong hạch toán, 

giúp cho việc kiểm tra đối chiếu đƣợc chính xác và nhanh gọn. 

Công ty áp dụng tính giá NVL theo phƣơng pháp bình quân gia quyền cả 

kỳ dự trữ. Công ty áp dụng phƣơng pháp ghi thẻ song song trong kế toán nguyên 

vật liệu là hoàn toàn hợp lý với yêu cầu quản lý của Công ty. Quá trình hạch 
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toán chi tiết từng danh điểm vật tƣ đƣợc tiến hành song song giữa thủ kho và kế 

toán đảm bảo cho việc theo dõi vật tƣ thƣờng xuyên và chặt chẽ, giúp cho nhà 

quản trị có kế hoạch thu mua và dự trữ NVL tránh tình trạng ứ đọng vốn cũng 

nhƣ ngƣng trệ sản xuất do thiếu nguyên vật liệu này, thừa nguyên vật liệu khác. 

Nguồn cung cấp nguyên vật liệu đầu vào của công ty khá ổn định, phƣơng 

thức quản lý phù hợp, tiết kiệm đƣợc chi phí, sản phẩm đƣợc sản xuất ra đƣợc 

tiêu thụ nhanh chóng điều đó đã giúp Công ty thu hồi vốn nhanh phục vụ tái sản 

xuất, nâng cao hiệu quả kinh doanh 

 Hội đồng quản trị và ban giám đốc của công ty luôn có sự chỉ đạo chiến 

lƣợc để đƣa ra những biện pháp điều tiết kịp thời nguồn nguyên vật liệu. Bên 

cạnh đó, với việc áp dụng hệ thống quản lý chất lƣợng theo tiêu chuẩn ISO 

9001:2000, bộ phận sản xuất và bộ phận kinh doanh của công ty hoạt động đồng 

bộ và phối hợp nhịp nhàng trong việc dự trù nhu cầu và thời điểm sử dụng 

nguyên vật liệu phục vụ cho việc sản xuất, giảm thiểu rủi ro của sự biến động 

giá NVL, đảm bảo sự ổn định trong sản xuất kinh doanh. 

 Thứ năm, về việc trả lƣơng cho công nhân. 

Tiền lƣơng công nhân trực tiếp sản xuất đƣợc trả theo sản phẩm trên có sở 

định mức tiền lƣơng đƣợc lập và tiền lƣơng cho nhân viên phân xƣởng, nhân 

viên các phòng ban đƣợc trả theo căn cứ vào thời gian lao động thực tế của họ là 

hợp lý. Tiền lƣơng trả theo sản phẩm cho công nhân sản xuất đã thực sự khuyến 

khích họ không ngừng nâng cao tay nghề tạo ra sản phẩm nhiều hơn, tăng nhanh 

năng suất lao động. Ngoài tiền lƣơng, Công ty còn có các hình thức thƣởng, phụ 

cấp…thích hợp và kịp thời đã tạo không khí hăng say trong lao động. 

Cập nhật kịp thời những quy định mới nhất của nhà nƣớc về chính sách 

trả lƣơng cho công nhân viên chức. Nhƣ thông tƣ số 244/2009/TT – BTC ban 

hành ngày 31/12/2009 quy định bổ sung  TK 3389 là tài khoản BHTN. Vì vậy 

mà Công ty đã có thêm một tài khoản mới TK 3389 để hạch toán BHTN. 

 Thứ sáu, về công tác quản lý, tập hợp chi phí sản xuất. 
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Công ty áp dụng phƣơng pháp hạch toán hàng tồn kho theo phƣơng pháp 

kê khai thƣờng xuyên. Việc sử dụng phƣơng pháp này phù hợp với đặc điểm tổ 

chức kinh doanh của doanh nghiệp, đáp ứng nhu cầu quản lý chi phí NVL, giúp 

kế toán có thể theo dõi, ghi chép, phản ánh thƣờng xuyên, lien tục, có hệ thống 

tình hình nhập – xuất – tồn vật tƣ, hàng hóa trên sổ kế toán. 

Công ty tập hợp chi phí theo các yếu tố chi phí( chi phí NVL trực tiếp, chi 

phí NC trực tiếp, chi phí SXC) giúp việc quản lý chi phí đƣợc chặt chẽ, phản 

ánh đƣợc ảnh hƣởng của từng loại đến kết cấu giá thành sản phẩm. Từ đó cung 

cấp thông tin cần thiết cho việc xác định yếu tố chi phí nào đã đƣợc thực hiện 

tiết kiệm, lãng phí ở khoản mục nào để có biện pháp phát huy lợi thế, hạn chế và 

tiết kiệm chi phí cũng nhƣ có biện pháp hạ giá thành sản phẩm. 

Công ty xác định đối tƣợng tập hợp chi phí sản xuất là thành phẩm ở giai 

đoạn cuối cùng. Đây là một điều hợp lý, xuất phát từ đặc điểm sản xuất kinh 

doanh của doanh nghiệp, sản xuất với quy trình khép kin, lien tục. 

 Thứ bảy, về công tác tính giá thành sản phẩm: 

Xuất phát từ đặc điểm tổ chức sản xuất, đặc điểm quy trình công nghệ sản 

xuất mà đối tƣợng tính giá thành của công ty là thành phẩm ở giai đoạn cuối 

cùng, phƣơng pháp tính giá thành là phƣơng pháp hệ số  bởi cùng một quy trình 

công nghệ sản xuất với cùng một loại nguyên vật liệu tiêu hao thu đƣợc nhiều 

loại sản phẩm khác nhau. 

3.1.2.2. Nhƣợc điểm 

Nhƣ vậy là về cơ bản công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá 

thành sản phẩm tại Công ty đã đáp ứng đƣợc yêu cầu quản lý, phù hợp với đặc 

điểm sản xuất kinh doanh của Công ty và đảm bảo tuân thủ chế độ kế toán hiện 

hành. Tuy nhiên, đi sâu vào nghiên cứu, tìm hiểu công tác kế toán nói chung và 

kế toán tập hợp chi phí SX và tính giá thành sản phẩm nó riêng thì bên cạnh 

những ƣu điểm nói trên thì vẫn còn một số hạn chế nhất định. 

 Thứ nhất về công tác kế toán chi phí NVL trực tiếp.  
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_Công cụ dụng cụ dùng cho sản xuất  bao gồm nhiều loại khác nhau và có 

giá trị cũng khác nhau. Ở công ty, giá trị CCDC đƣợc phân bổ một lần vào chi 

phí sản xuất trong kỳ trong khi có những công cụ, dụng cụ tham gia vào quá 

trình sản xuất nhiều kỳ. Do đó có trƣờng hợp giá trị CCDC lớn mà đƣợc phân bổ 

ngay một lần vào quá trình sản xuất trong kỳ sẽ làm ảnh hƣởng tới giá thành sản 

phẩm trong kỳ. Trong trƣờng hợp này, giá thành sản phẩm chƣa phản ánh đúng 

chi phí thực tế phát sinh mặc dù tỷ trọng chi phí này trong giá thành sản phẩm 

không lớn. 

_ Việc tạm ứng đi mua nguyên vật liệu:  

NVL phụ thƣờng mua tại Hải Phòng, khi cần quản đốc sẽ làm đề xuất vật 

tƣ, nhƣng tại Công ty lại không làm tạm ứng cho nhân viên khi mua. Điều này 

dẫn đến tình trạng thủ quỹ cho nhân viên mƣợn tiền để mua vật tƣ sau đó mới 

làm chứng từ thanh toán, nhƣ thế là không phù hợp với chế độ kế toán. 

_ Việc dự phòng giảm giá hàng tồn kho: 

Hiện nay công ty chƣa lập khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, việc dự 

phòng có tác dụng trong việc đảm bảo cho Công ty phản ánh trị giá NVL không 

cao hơn giá cả trên thị trƣờng tại thời điểm lập báo cáo. Đồng thời hạn chế 

những rủi ro cho Công ty trong trƣờng hợp hàng tồn kho bị hƣ hỏng, lỗi thời, giá 

bán biến động giảm hay các chi phí liên quan đến NVL tăng lên, nhằm bảo toàn 

nguồn vốn kinh doanh tại đơn vị. 

 Thứ hai, về hạch toán chi phí sản xuất chung. 

Yếu tố chi phí CCDC trong chi phí sản xuất chung ở các doanh nghiệp 

phát sinh khá lớn, tính chất của các CCDC này phát sinh nhiều kỳ và giá trị tổng 

hợp lớn, khi xuất CCDC kế toán không thực hiện phân bổ dần mà tính trực tiếp 

vào  chi  phí sản xuất trong kỳ, đây là điều không hợp lý đối với các loại CCDC 

loại này khi xuất dung kế toán phải tập hợp giá trị CCDC xuất dung vào TK 

1421 “ chi phí trả trƣớc” và phân bổ giá trị cho nhiều kỳ 

 Thứ ba, kế toán giá thành 
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Với quy trình sản xuất phức tạp, cơ cấu các bộ phận sản xuất đƣợc chia 

thành các tổ, các giai đoạn khá rõ thì việc xác định đối tƣợng tập hợp chi phí là 

toàn bộ quy trình công nghệ nhƣ doanh nghiệp hiện nay chỉ có ƣu tiên đơn giản, 

giảm khối lƣợng công việc kế toán nhƣng có nhƣợc điểm rất lớn gây khó khăn 

cho công tác quản lý không biết chi phí phat sinh tại các đối tƣợng là bao nhiêu, 

do đó doanh nghiệp nên tiến hành tập hợp chi phí cho các bộ phận sản xuất. 

Việc chọn phƣơng pháp tính giá thành theo hệ số là phù hợp với các đặc điểm 

sản xuất kinh doanh và quy trình công nghệ. Tuy nhiên, việc sử dụng hệ số quy 

đổi để tính giá thành cho từng sản phẩm là chƣa đạt độ chính xác cao do công ty 

sử dụng hệ số quy đổi đƣợc xây dựng chủ yếu dựa trên mức tiêu hao NVL 

chính. Trong khi đó chi phí tiền lƣơng đã có đơn giá riêng cho từng loại sản 

phẩm khác với hệ số tiêu hao NVL chính ( khác với hệ số quy đổi). Từ đó dẫn 

đến giá thành đối với từng loại sản phẩm chƣa đạt độ chính xác cao.  

3.1.3 Sự cần thiết hoàn thiện công tác kê toán tập hợp chi phí sản xuất và 

tính giá thành. 

Trong doanh nghiệp sản xuất, chi phí phát sinh ở tất cả các giai đoạn hoạt 

động của doanh nghiệp, ảnh hƣởng trực tiếp đến lợi nhuận của doanh nghiệp. vì 

vậy thông tin về chi phí giữ vai trò quan trọng trong hệ thống thông tin của 

doanh nghiệp. Nhu cầu thông tin chi phí, đặc biệt là thông tin chi phí SX luôn 

gia tăng về tốc độ, tính linh hoạt, tính chính xác để phục vụ cho các quyết định 

liên quan đến giá thành sản phẩm, giá vốn, giá bán, lợi nhuận. Ngày nay, với 

những tiến bộ kỹ thuật, sự toàn cầu hóa kinh tế, mở rộng phạm vi cạnh tranh thì 

sự phát triển nhu cầu, tính linh hoạt, tính chính xác của thông tin CPSX càng 

đóng vai trò quan trọng hơn. 

Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thánh sản phẩm cung cấp 

những thông tin về CPSX, giá thành phục vụ cho xác định giá thành sản phẩm 

tồn kho, giá vốn, giá bán, lợi nhuận của các quyết định định hƣớng kinh doanh, 

thƣơng lƣợng với khách hàng, điều chỉnh tình hình sản xuất theo thị trƣờng. 
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Ngoài ra, kế toán tập hợp CPSX và tính giá thành sản phẩm là để phực vụ tốt 

hơn quá trình kiểm soát chi phí đảm bảo tính tiết kiệm, hiệu quả và gia tăng 

năng lực cạnh tranh. Do đó, tập hợp chi phí SX và tính giá thành sản phẩm giữ 

một vai trò quan trọng trong doanh nghiệp sản xuất. 

Tại công ty CP điện nƣớc lắp máy Hải Phòng đội ngũ nhân viên không 

ngừng hoàn thiện chuyên môn nghiệp vụ của mình. Tuy nhiên do sự phát triển 

về môi trƣờng sản xuất kinh doanh mới cũng làm phát sinh tính phức tạp trong 

công việc hạch toán trong công tác kế toán của mình, nên Công ty không tránh 

khỏi những hạn chế nhỏ. Việc hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản 

xuất và tính giá thành sản phẩm sẽ góp phần khắc phục những hạn chế đó. Mặt 

khác, việc hoàn thiện công tác này sẽ giúp cho việc tập hợp CPSX tại Công ty 

chính xác, thích hợp, hữu ích hơn cho các quyết định quả trị của Doanh nghiệp. 

Trong chƣơng này em xin nêu ra một số ý kiến cá nhân về việc hoàn thiện 

công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuát và tính giá thành sản phẩm tại Công ty. 

3.2. Các biện pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản 

xuất và tính giá thành tại Công ty Cổ phần điện nƣớc lắp máy Hải Phòng. 

3.2.1. Những yêu cầu đối với công tác hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí 

sản xuất và tính giá thành: 

 _ Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí ản xuất và tính giá thành 

sản phẩm không đƣợc làm ảnh hƣởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của 

daonh nghiệp và phải tôn trọng những nguyên tắc chuẩn mực kế toán mà Nhà 

nƣớc quy định. 

_ Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất va tính giá thành sản phẩm 

phải đảm bảo cung cấp số liệu một cách kịp thời, chính xác và đầy đủ phục vụ 

cho công tác quản lý và điều hành các hoạt động kinh tế, tài chính của Doanh 

nghiệp. 

_ Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm phải 

làm cho bộ máy kế toán gọn nhẹ nhƣng vẫn phải đảm bảo hiệu quả công tác cao, 
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nâng cao đƣợc năng lực quản lý và mang lại hiệu quả kinh tế cao cho Doanh 

nghiệp. 

_ Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm 

phải đƣợc thực hiện trên cơ sở khoa học, phù hợp với chế độ, chính sách quản lý 

hiện hành của nhà nƣớc. 

_ Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành 

sản phẩm phải phù hợp với sự phát triển của Doanh nghiệp trong tƣơng lai và 

phải đảm bảo tính khả thi, phù hợp với đặc điểm tổ chức, quy mô, trình độ năng 

lực của đội ngũ kế toán, tình hình trang thiết bị của Doanh nghiệp. 

3.2.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí 

sản xuất và tính giá thành tại Công ty. 

Kiến nghị 1: Hoàn thiện công tác theo dõi và hạch toán chi phí công cụ dụng cụ 

dùng cho SX : 

 Phòng Tài chính Kế toán Công ty nên quy định cho kế toán từng phân 

xƣởng, bộ phận sản xuất mở sổ theo dõi chi tiết các công cụ, dụng cụ xuất dùng 

trong kỳ. Đối với các loại công cụ dụng cụ có thời gian sử dụng dài, tham gia 

vào nhiều chu trình sản xuất thì cần phân loại và xác định tỷ lệ phân bổ vào chi 

phí sản xuất trong kỳ cho phù hợp. Có nhƣ vậy mới phản ánh chính xác chi phí 

sản xuất và tính đúng, tính đủ giá thành sản phẩm trong kỳ. 

Kiến nghị 2: về việc tạm ứng mua NVL: 

Hình thức tạm ứng thƣờng đƣợc áp dụng đối với các loại vật liệu có giá trị và 

khối lƣợng nhỏ. Khi phòng kinh doanh có đề xuất mua vật tƣ sẽ cử cán bộ đi 

mua. Cán bộ này làm giấy đề nghị tạm ứng xin tạm ứng một khoản tiền phục vụ 

cho việc đi mua vật tƣ. 
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Công ty Cp điện nƣớc lắp máy HP 

Số 34 – Thiên Lôi – Lê Chân – HP 

Mẫu số 04 – TT 

( Ban hành theo QĐ số: 15/2006/ QĐ – BTC 

ngày 20/03/2006 của Bộ trƣởng BTC) 

  GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG 

                      Ngày…tháng…năm….. 

                                                            Số:……… 

Kính gửi:…………………………………………………………………..... 

Tên tôi là:………………………………………………………………….... 

Địa chỉ:……………………………………………………………………… 

Đề nghị cho tạm ứng số tiền:………..( viết bằng chữ):……………………. 

……………………………………………………………………………… 

Lý do tạm ứng:……………………………………………………………... 

Thời hạn thanh toán:……………………………………………………….. 

 

Giám đốc                       Kế toán trƣởng                   Ngƣời đề nghị tạm ứng 

(Ký, họ tên)                      (Ký, họ tên)                          ( ký, họ tên) 

 

Chi tiền tạm ứng kế toán tiến hành định khoản: 

 Nợ TK 141: 

  Có TK 111: 

Khi thực hiện xong công việc đƣợc giao, ngƣời nhận tạm ứng lập bảng 

thanh toán tạm ứng kèm theo những chứng từ gốc đã đƣợc ký duyệt để quyết 

toán khoản tạm ứng, ghi: 

Nợ TK 152, 153, 156,621,627,641…: 

Nợ TK 133: 

      Có TK 141 

Các khoản tạm ứng chi không hết đƣợc xử lý nhƣ sau: 

Nợ TK 111, 334,335: 
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      Có TK 141: 

Trƣờng hợp số thực chi lớn hơn số tạm ứng, kế toán làm phiếu chi để 

thanh toán them cho ngƣời tạm ứng: 

Nợ TK 152,153,156,621,627,…: 

      Có TK 111: 

 

Công ty Cp điện nƣớc lắp máy HP 

Số 34 – Thiên Lôi – Lê Chân – HP 

Mẫu số 04 – TT 

( Ban hành theo QĐ số: 15/2006/ QĐ – BTC 

ngày 20/03/2006 của Bộ trƣởng BTC) 

 

   BẢNG THANH TOÁN TIỀN TẠM ỨNG 

    Ngày …tháng…năm … 

Tên:…………………………………Đơn vị:…………………………………… 

Lý do thanh toán:………………………………………………………………... 

DIỄN GIẢI SỐ TIỀN 

I. số tiền tạm ứng: 

1. Phiếu chi số:……..ngày:……… 

2. Phiếu chi số:……..ngày:……… 

3. Phiếu chi số:……..ngày:……… 

4. Phiếu chi số:……..ngày:……… 

II. Số tiền đã chi: 

1. Chứng từ số:……...ngày:……… 

2. Chứng từ số:……...ngày:……… 

III. Chênh lệch: 

1. Số tạm ứng chi không hết( I- II) 

2. Chi quá số tiền tạm ứng( II-I) 

 

……………………. 

……………………. 

……………………. 

………………......... 

 

……………………. 

……………………. 

 

……………………. 

……………………. 

 

Giám đốc  Kế toán trƣởng        Kế toán thanh toán      Ngƣời thanh toán 

( ký, họ tên)              ( ký, họ tên)              ( ký, họ tên)                ( Ký, họ tên) 
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Kiến nghị 3: về việc dự phòng giảm giá HTK. Kế toán nên lập dự phòng giảm 

giá hàng tồn kho cho từng loại  NVL tại Công ty. 

 Ví dụ: Công ty CP điện nƣớc lắp máy HP ngày 31/9/2010 tồn kho 2.337 

m cáp thép 7x1,85, đƣợc đánh giá ghi sổ 22.947,8 đ/m. Dự kiến giá trị thuần có 

thể đƣợc thực hiện năm 2010 là 22,900 đ/m. 

Kế toán tiến hành tính mức cần trích lập dự phòng: 

Mức trích lập dự phòng năm 2010: 2.337 x ( 22.947,8 – 22,900) = 111.708,6đ 

Kế toán ghi:    Nợ TK 632:      111.708,6 

                              Có Tk 159:  111.708,6 

Gỉa sử đến ngày 31/12/2010 lƣợng cáp thép 7x 1,85 tồn là 2.337m, giá trị ghi sổ 

là 23.200 đ/m, dự kiến giá trị thuần có thể thực hiện 2010 là 23,000 đ/m. Kế 

toán tính mức cần trích lập dự phòng năm 2011 là: 

          2.337 x ( 23.200 – 23.000) = 467.400 đ 

Kế toán ghi: 

  Nợ TK 632:      467.400 

                           Có TK159:  467.400 

Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho cho từng loại NVL tại Công ty là một khối 

lƣợng công việc lớn do Công ty sử dụng nhiều loại NVL khác nhau. Tuy  nhiên 

việc dự phòng có tác dụng trong việc đảm bảo cho Công ty phản ánh trị giá 

NVL không cao hơn giá cả trên thị trƣờng tại thời điểm lập báo cáo. Đồng thời 

hạn chế những rủi roc ho Công ty trong trƣờng hợp hàng tồn kho bị hƣ hỏng, lỗi 

thời, giá bán trên thị trƣờng biến động giảm hoặc các chi phí liên quan đến 

nguyên vật liệu tăng lên, nhằm bảo toàn nguồn vốn kinh doanh tại đơn vị. 

Kiến nghị 4: Hoàn thiện phƣơng pháp tính và hạch toán chi phí sản xuất chung 

 Việc không thực hiện phân bổ chi phí sản xuất chung ở từng phân xƣởng, 

bộ phận sản xuất làm cho việc tính giá thành ở các bộ phận này không chính xác 

và do vậy giá trị đầu vào ở các khâu kế tiếp cũng không đƣợc phản ánh chính 

xác với giá trị thực tế. Đặc biệt với các bán thành phẩm hoàn thành xuất để bảo 
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hành sản phẩm có giá xuất thấp hơn giá trị thực tế và do vậy chi phí bảo hành 

hạch toán không đúng với thực tế phát sinh mà thƣờng thấp hơn giá trị thực tế. 

 Để khắc phục nhƣợc điểm này, việc theo dõi và phân bổ chi phí sản xuất 

chung cần đƣợc tập hợp và hạch toán ngay tại đơn vị sản xuất. 

 Công ty cần nghiên cứu và xây dựng định mức chi phí chung cho bộ phận 

sản xuất, có chế độ khuyến khích phù hợp để các phân xƣởng, bộ phận sản xuất 

nâng cao tinh thần trách nhiệm trong sản xuất, thực hành tiết kiệm nhằm nâng 

cao hiệu quả của hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty.  

Kiến nghị 5: Về bộ máy kế toán 

Tại công ty Kế toán tiền mặt kiêm thủ quỹ nhƣ vậy là vi phạm quy định. Đồng 

thời có thể là điều kiện thuận lợi phát sinh những tiêu cực trong quản lý tiền mặt 

nhƣ là biển thủ công quỹ, sử dụng tiền không đúng mục đích…Nên công ty cần 

tuyển them một ngƣời nữa làm thủ quỹ hoặc sắp xếp lại chức vụ cho mọi ngƣời. 

Có thể thực hiện theo sơ đồ sau: 

 

Ghi chú: 

-TSCĐ:tài sản cố định  

-NVL:Nguyên vật liệu 

 

 

 

 

 

 

Kế toán trƣởng 

Kế toán  

NVL và  

giá 

thành 

Kế toán  

tiền 

lƣơng – 

thủ quỹ 

Kế toán  

tổng 

hợp 

Kế toán  

công nợ 

Kế toán   

tiền gửi 

ngân 

hàng 

Kế 

toán 

TM 

 



Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành tại Công 

ty Cổ phần điện nước lắp máy Hải Phòng 

Sinh viên: Đào Thị Hải Yến – Lớp: QT1105K   133 

KẾT LUẬN 

Sự chuyển mình của nền kinh tế thị trƣờng từ cơ chế quan liêu bao cấp 

sang cơ chế thị trƣờng đòi hỏi trí tuệ và sức lực thực sự của chúng ta. Phía trƣớc 

có cả “ cơ hội vàng” song cũng không ít những cơn bão táp. 

Trong cơn lốc của sự chuyển đổi cơ chế đó có rất nhiều cơ sở đã bỡ ngỡ 

lúng túng không đáp ứng đƣợc quy luật cung cầu, không theo kịp sự cạnh tranh 

trên thị trƣờng, song có những doanh nghiệp đã vƣơn lên tạo chỗ đứng vững 

chắc của mình trên thị trƣờng. Bí quyết thành công đó là các doanh nghiệp đã 

biết tính toán chi phí, biết khai thác những khả năng sãn có của mình để giảm 

chi phí đến mức thấp nhất, hạ giá thành sản phẩm. 

Công ty Cổ phần điện nƣớc lắp máy Hải Phòng đƣợc thành lập và cũng đã 

tồn tại đƣợc trong thời gian khá lâu, trải qua rất nhiều sự biến động của thị 

trƣờng, Công ty đã thực sự coi trọng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và 

giá thành sản phẩm, coi đây là khâu trung tâm của toàn bộ công việc hạch toán 

kế toán. 

Những phân tích đề xuất trong bài viết dƣới góc nhìn của một sinh viên 

thực tập tại một Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh mang tính đặc thù, giữa kiến 

thức lý luận và thực tiễn còn một khoảng cách, do vậy những điều đã viết, đã nói 

trong luận văn này không tránh khỏi chƣa đầy đủ và trọn vẹn, nhất là những kiến 

nghị và đề xuất. Hi vọng sẽ đƣợc sự quan tâm của Doanh nghiệp về các vấn đề 

nêu trong luận văn. 

Đƣợc sự giúp đỡ, hƣớng dẫn, chỉ bảo nhiệt tình, tận tâm của thầy giáo – 

tiến sĩ Văn Bá Thanh và các thầy cô giáo trong trƣờng, các cô chú, anh chị trong 

công ty, nhất là phòng kế toán, em đã hoàn thành luận văn với đề tài : “ Tổ chức 

công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành  sản phẩm tại công ty 

CP điện nƣớc lắp máy Hải Phòng”. 

Với trình độ lý luận và thực tế về môn học còn hạn chế, em kính mong 

đƣợc các thầy cô giáo tiếp tục giúp đỡ để em hoàn thành nhiệm vụ học tập và ra 

đời công tác. 

     Hải phòng, ngày 28 tháng  06 năm 2011 

         Sinh viên 
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           Đào Thị Hải Yến 
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 TÀI LIỆU THAM KHẢO 

 

1.Chế độ kế toán doanh nghiệp – Nhà xuất bản tài chính 

 

_ Quyển 1: Hệ thống tài khoản 

 

_ Quyển 2: Báo cáo tài chính, chứng từ và sổ sách kế toán, sơ đồ kế toán. 

 

2. Hƣớng dẫn thực hành chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong 

Doanh nghiệp vừa và nhỏ. 

 

3. Kế toán chi phí giá thành – Nhà xuất bản thống kê 2006. 

 

 

4. Một số khóa luận của sinh viên khóa trƣớc. 

 

 Nguồn số liệu: Phòng tài chính kế toán Công ty Cổ phần 

điện nƣớc lắp máy Hải Phòng. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

LỜI CẢM ƠN 
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Để hoàn thành luận văn này em đã nhận đƣợc sự quan tâm hƣớng dẫn, 

giúp đỡ của nhiều cá nhân, tập thể trong và ngoài trƣờng. 

 

Em xin chân thành cảm ơn Tiến sĩ Văn Bá Thanh – giảng viên trƣờng Đại 

Học Hoa Tiên đã tận tình hƣớng dẫn giúp đỡ em trong suốt quá trình viết luận 

văn tốt nghiệp. 

 

Em xin chân thành cảm ơn Khoa quản trị kinh doanh trƣờng Đại học Dân 

lập Hải Phòng, Ban giám đốc, các anh chị trong phòng Kế toán tài chính Công 

ty Cổ phần Điện nƣớc lắp máy Hải Phòng đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để em 

hoàn thành luận văn này. 

 

Một lần nữa em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về sự giúp đỡ quý báu 

này. 

      

      Hải Phòng, ngày … tháng … năm 2010 

 

        Sinh viên 

         

            Đào Thị Hải Yến 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 

 



Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành tại Công 

ty Cổ phần điện nước lắp máy Hải Phòng 

Sinh viên: Đào Thị Hải Yến – Lớp: QT1105K   137 

CPSX 

 

SPDD 

 

KHTSCĐ 

 

SLSP 

 

TSCĐ 

 

NVL 

 

CPNVLTT 

 

CCDC 

 

KKTX 

 

KKĐK 

 

BHXH 

 

BHYT 

 

KPCĐ 

 

BHTN 

 

CPNCTT 

 

CPSXC 

 

Z 

 

DN 

 

PX 

 

CN 

 

Chi phí sản xuất 

 

Sản phẩm dở dang 

 

Khấu hao tài sản cố định 

 

Số lƣợng sản phẩm 

 

Tài sản cố định 

 

Nguyên vật liệu 

 

Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 

 

Công cụ dụng cụ 

 

Kê khai thƣờng xuyên 

 

Kê khai định kỳ 

 

Bảo hiểm xã hội 

 

Bảo hiểm y tế 

 

Kinh phí công đoàn 

 

Bảo hiểm thất nghiệp 

 

Chi phí nhân công trực tiếp 

 

Chi phí sản xuất chung 

 

Giá thành 

 

Doanh nghiệp 

 

Phân xƣởng 

 

Công nhân 
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DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU 

 

Sơ đồ số 01 

Sơ đồ hạch toán chi phí NVL trực tiếp theo phƣơng pháp 

KKTX 

Sơ đồ số 02 

Sơ đồ hạch toán chi phí NVL trực tiếp theo phƣơng pháp 

KKĐK 

Sơ đồ số 03 Sơ đồ hạch toán chi phí nhân công trực tiếp 

Sơ đồ số 04 Sơ đồ hạch toán chi phí sản xuất chung 

Sơ đồ số 05 

Sơ đồ hạch toán chi phí sản xuất sản phẩm theo phƣơng pháp 

KKTX 

Sơ đồ số 06 

Sơ đồ hạch toán chi phí sản xuất sản phẩm theo phƣơng pháp 

KKĐK 

Sơ đồ số 07 Sơ đồ hạch toán thiệt hại về sản phẩm hỏng 

Sơ đồ số 08 Sơ đồ hạch toán thiệt hại ngừng sản xuất ngoài kế hoạch 

Sơ đồ 2.1. Sơ đồ Cơ cấu tổ chức Công ty 

Sơ đồ 2.2 Cơ cấu bộ máy quản lý Công ty 

Sơ đồ 2.3 Sơ đồ bộ máy kế toán của Công ty 

Sơ đồ 2.4 Trình tự ghi sổ kế toán của Công ty  

Sơ đồ 2.5 Trình tự ghi sổ kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty 

Sơ đồ 2.6 Trình tự hạch toán chi phí NVL trực tiếp 

Sơ đồ 2.7 Trình tự  hạch toán chi phí nhân công trực tiếp 

Sơ dồ 2.8 Trình tự hạch toán chi phí sản xuất chung 

Biểu 01 Lệnh sản xuất 

Biểu 02 Phiếu xuất kho 

Biểu 03 Phiếu lĩnh vật tƣ 

Biểu 04 Sổ theo dõi tài khoản 621 

Biểu 05 Sổ nhật ký chung 

Biểu 06 Sổ cái Tk 621 

Biểu 07 Bảng thanh toán lƣơng xƣởng bện rút 

Biểu 08 Sổ theo dõi tài khoản 622 

Biểu 09 Sổ theo dõi tài khoản 6271 

Biểu 10 Phiếu chi 

Biểu 11 Sổ theo dõi tài khoản 6272 

Biểu 12 Phiếu chi 

Biểu 13 Sổ theo dõi tài khoản 6273 

Biểu 14 Danh mục tài sản sử dụng tại công ty 

Biểu 15 Sổ theo dõi tài khoản 6274 

Biểu 16 Giấy đề nghị thanh toán 

Biểu 17 Sổ theo dõi tài khoản 6277 

Biểu 18 Phiếu chi 

Biểu 19 Sổ theo dõi tài khoản 6278 
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Biểu 20 Sổ nhật ký chung 

Biểu 21 Sổ Cái Tài khoản 627 

Biểu 22 Sổ theo dõi tài khoản 154 

Biểu 23 Sổ nhật ký chung 

Biểu 24 Sổ cái tài khoản 154 

Biểu 25 

Bảng hệ số quy đổi sản phẩm theo sản phẩm chuẩn( ABC 

4x50) 
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DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU 

 

Sơ đồ số 

01 Sơ đồ hạch toán chi phí NVL trực tiếp theo phƣơng pháp KKTX 

Sơ đồ số 

02 Sơ đồ hạch toán chi phí NVL trực tiếp theo phƣơng pháp KKĐK 

Sơ đồ số 

03 Sơ đồ hạch toán chi phí nhân công trực tiếp 

Sơ đồ số 

04 Sơ đồ hạch toán chi phí sản xuất chung 

Sơ đồ số 

05 

Sơ đồ hạch toán chi phí sản xuất sản phẩm theo phƣơng pháp 

KKTX 

Sơ đồ số 

06 

Sơ đồ hạch toán chi phí sản xuất sản phẩm theo phƣơng pháp 

KKĐK 

Sơ đồ số 

07 Sơ đồ hạch toán thiệt hại về sản phẩm hỏng 

Sơ đồ số 

08 Sơ đồ hạch toán thiệt hại ngừng sản xuất ngoài kế hoạch 

Sơ đồ 2.1. Sơ đồ Cơ cấu tổ chức Công ty 

Sơ đồ 2.2 Cơ cấu bộ máy quản lý Công ty 

Sơ đồ 2.3 Sơ đồ bộ máy kế toán của Công ty 

Sơ đồ 2.4 Trình tự ghi sổ kế toán của Công ty  

Sơ đồ 2.5 Trình tự ghi sổ kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty 

Sơ đồ 2.6 Trình tự hạch toán chi phí NVL trực tiếp 

Sơ đồ 2.7 Trình tự  hạch toán chi phí nhân công trực tiếp 

Sơ dồ 2.8 Trình tự hạch toán chi phí sản xuất chung 

Biểu 01 Lệnh sản xuất 

Biểu 02 Phiếu xuất kho 
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Biểu 03 Phiếu lĩnh vật tƣ 

Biểu 04 Sổ theo dõi tài khoản 621 

Biểu 05 Sổ nhật ký chung 

Biểu 06 Sổ cái Tk 621 

Biểu 07 Bảng thanh toán lƣơng xƣởng bện rút 

Biểu 08 Sổ theo dõi tài khoản 622 

Biểu 09 Sổ theo dõi tài khoản 6271 

Biểu 10 Phiếu chi 

Biểu 11 Sổ theo dõi tài khoản 6272 

Biểu 12 Phiếu chi 

Biểu 13 Sổ theo dõi tài khoản 6273 

Biểu 14 Danh mục tài sản sử dụng tại công ty 

Biểu 15 Sổ theo dõi tài khoản 6274 

Biểu 16 Giấy đề nghị thanh toán 

Biểu 17 Sổ theo dõi tài khoản 6277 

Biểu 18 Phiếu chi 

Biểu 19 Sổ theo dõi tài khoản 6278 

Biểu 20 Sổ nhật ký chung 

Biểu 21 Sổ Cái Tài khoản 627 

Biểu 22 Sổ theo dõi tài khoản 154 

Biểu 23 Sổ nhật ký chung 

Biểu 24 Sổ cái tài khoản 154 

Biểu 25 Bảng hệ số quy đổi sản phẩm theo sản phẩm chuẩn( ABC 4x50) 

 
 


